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_Đất nước và lịch sử 


“Thái kan hay còn có lên gọi là Xiêm trước đây, nằm 
ở vị Irí trung tâm lục địa Đông Nam Á. phía Tây giáp 
Miến Điện, phía Bắc và Đông Bắc giáp Lào, phía Đông 
giáp Campuchia và phía Nam kéo dài trên phần Bắc bán 
đảo Mã Lai: Thái Lan trông giống như một cái đầu con 
voi nhìn về phía Tây, giải đất bán đảo là cải vôi. Diện 
tích Thái Lan là 513.115km*, dân số tính đến giữa năm 
1986 khoảng 52,8 triệu. 

Thái Lan nằm trong khu vực khí hậu gió mửa nhiệt 
đới, rất thuận lợi cho nghề trồng trọt: Lượng nước mưa 
hàng năm đồi dào, ánh nắng nhiều, ít bị bão lụt. Nhiệt 
độ các miền không chênh kẹch nhau lắm, cao nhất là 
389C, thấp nhất là 19°C. Nhìn chưng cả nước có thề phần 
biệt được ba mùa: Mùa nóng từ tháng ba đến (háng nấm, 
mùa mưa !ửừ tháng sáu đến tháng mười, mùa lạnh từ 
tháng mười một đến tháng bai. : 

Về mặt hình thề, Thái Lan có bốn miền: "Miễn Hắc, 
miền Trung, miền Đông Bắc và miền Nam. 

Miền Bắc, hay miền múi phía Bắc là phần phứa Nam 
cửa những cao nguyên chạy tử Tây Tạng quá Vân Nam 
Trang Quốc. Ở đây có những ngọn núi cao nhất eủa 
Thái Lan như ngọn Đoi Inthanom cao 257ôm, ngọn Doi 
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Pha Hom Pok cao 1.997m. Càng về phía Nam núi cảng 
hạ thấp, cuối cùng là đồi và gò. Tất cả đều là rừng bao 
phủ và đây chính là xứ sở của thứ gỗ tếch nồi tiếng của 
Thái Lan, một thứ lâm sắn xuất cảng quan (rọng từ nhiều 
thế kỷ, 


Về mùa mưa, vô số những con sông đầy ắp nước cắt 
ngang những dãy núi chạy song song. Trải qua nhiều 
thời gian. những con sông nảy đã bồi đắp nên những 
miền đồng bằng nhỏ, mầu mỡ. Phần lớn dân cư miền 
Bắc sinh sống ở trên những cánh đồng nảy, họ trồng lúa» 
cây ăn quả, sắn, thuốc lá.. Nghề cá, nghề lấy gỗ, nghề 
săn là những nghề phụ. Ở đây người ta tìm thấy một số 
khoáng sẵn như phơlori(, tungsten, vonphram, šngmon, 
đầu, đá quý, v.v... 


Miền Trung là miền quan trọng nhất. vị đây là một 
miền đồng bằng rộng lớn, rất phi nhiêu do con sông 
Chao Phada (Me Nam) lớn nhất nước bồi đắp nên. Miền. 
đồng bằng này rộng khoảng 31.000km”, tập trung hơn 
2/3 dân cư làm nồng nghiệp trong cả nước. Chính nhờ 
vào miền đồng bằng này mà Thái Lan không những đủ 
lương thực cho đân mà còn có thể xuất cảng nhiều thứ 
như gạo. ngô, sắn, đường, hoa quả... Thái Lan là một 
trong những nước xuãt cảng gạo nhiều nhất thế giới, năm 
cao tới 4 triệu tấn. Con sông thử hai cũng quan trọng Ở 
miền Trung là sông Mekhlong bắt nguồn từ đãy núi phía 
Tây, bồi đáp lên những cánh đồng nhỗ hơn. Ở đây người 
ta tìm thấy một số mổ như mỏ phơlorit, mổ vonphram. 
mỏ thiếc,.. Phía Đông Nam miền Trưng giáp với vịnh 
Thái Lan cũng có những cánh đồng trồng lúa, dân cư đông 
đúc. Vịnh Thái Lan chạy đài 1.875km có một số hải cẳng 
thuận tiện, như cảng Satabip chẳng hạn. Ở đây người 
ta tìm thấy mỏ khí đốt thiên nhiên và mỏ dầu. 
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. Miễn Đông Bắc, hay miền cao nguyên Kò-rạt chiếm 1/3 
điện tích của cả nước. Đây là miền đất đai khô cần, bạc 
mầu không thuận lợi cho người trồng trọt, cả miền chỉ 
có một con sông duy nhất là sống Nậm Mumn. Mùa mưa 
một phần lớn cao nguyên bị ngập nước, mùa khô thị lại 
bị hạn hán. Dân cư phải tận dụng những thung lũ ng nhỏ 
hẹp đề trồng lúa, trồng thuốc lá. Nhưng nghề chăn nuôi 
trâu bò lại phát triền. Đây là nơi cung cấp trâu bò kéo 

Bán đão phía Nam đo đãy núi Teneserim kéo' dài tạo 
thành. Bở phía Tây có núi cao, hiểm trở. Bờ phía Đông 
thấp. có nhiều hải cảng và lâ nơi có nhiều phong cảnh 
đẹp. Ở đây mới thực sự là môi miền nhiệt đới, bốn mừa 
cây cổ xanh tươi, ánh nắng chói chang. Dân cư sống đông 
đúc. Họ trồng lúa, trồng đừa, cọ... đặc biệt là trồng cây 
cao su. Trữ lượng thiếc của Thái Lan phần lớn ở miền 
Nam. Thái Lan đứng hàng thứ ba trong số những nước 
sẵn xuất cao su và thiếc nhiều nhất thế giới. Còn nghề 
đánh cá Thái Lan đứng hàng thứ bầy. | 


Thái Lan là nước được thiên nhiên ưu đãi về thực vật, 
25% điện tích là rừng, 44% là đãi canh tác. Dân số phát 
triền tương đối nhanh, hàng năm là 2%-. Tính đến năm 
1983 cá nước chia ra 73 tỉnh, thủ đô là Băng Cốc hơm 5. 
triệu dân. Các thành phố: khác số đân không đông lắm, 
như Chiêng Mày 101.910 dân, Nakhon Ratchathani 99.567 
dân, v.v... Về thành phần dân tộc, người Thái chiếm tuyệt 
đại đa số, sau đến người Lào, người Trung Quốc, người 
Mã Lai, người Miễn Điện, người Ấn Độ, người Campu- 
chia, Người Việt Nam,.. và những người gốc châu Âu 
như Anh, Pháp,... Do ở vị trí trên đường giao thông quốc 
tế, Thái Lan sớm hội tụ nhiều thứ tôn giáo như đạo Phật 
(Quốc giáo), đạo Hồi, đạo Ấn, đạo Khồng. đạo Thiên 
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chúa... Do hoàn cảnh lịch sử xã hội đức Biệt tẤm lý 
người Thái Lan cởi mở. đễ tiếp xúc. Nhiều du khách nước 
ngoài đến Thái Lan gọi đất nước này lá e Đất nước của: 
những nụ cười ». 

Những người xưa nhất sính sống trên đất Thái Lan 
ngày nay thuộc đân tộc nào đã từng là một vấn đồ gây 
ra nhiều tranh cãi. Ngành Khẩo cŸ họé Thái an cần 
ngày cảng cung cấp thêm nhiều tái liệu, sóng đỏ cñũngechŸ 
mới là những tia sáng đầu tiên rọi vào bóng đen mịt: 
mùng của quá khứ. : 

Trước khi tiếp xúc với nền văn minh Ấn Độ; cư dân: 
sống trên lục địa Đông Nam A đã có một nền văn minh 
thuộc thời kỷ đồ đá. Ở Thái Lan các nhà nghiên cứn-cững đã 
phát hiện được nhiều đi chŸ thuột thời kỳ đá cũ. rải rác 
tử Kanchaburi ở nhía Tây đến Chiêng Rai ở phía Bắc. 
Các công eụ của người tiền sử phần lớn tìm thấy ở ven 
suối, ven sông. gần các hang động. Kiềư loại của một số 
công cụ rất giống với các công cự thuộc nền văn hóa Hòa.. 
Bình cách đây gần ï van năm. Từ năm 196U đến năm 
1962. cũng ở Kanehaburi. trên các chi lưu của sông Me- 
khong. người ta tìm thấy nhiễu bộ xương ngườế bên 
cạnh những rìu đá đồ trang sức, đồ gõm,.. giống như ở 
nhiều đi chỉ kháe nằm rải rác từ Bắc Việt Nam đến Uđon. 
thani, Lôpburi và xuống đến lận Pêrak. Một di chỉ khác 
Ấược nhiều người biết đến là di chỉ Bắn Chiềng trên cao 
nguyễn Kò-ral, có niên đại cách đây khoảng 4.000— 
5.00Ó năm, Chử nhân các đi chỉ đã sử đựng những công 
cụ bằng đồng, bằng sất biết chế lạo đồ gồm có tráng trí 
màu đổ, biết thuần đường động vất, làm nhà đề ở và 
biết trồng lúa, Nguồn gốc của những người sống ở Bản 
Chiờng vẫn còn là những giả thiết. Một số người cho rằng 
họ có thề tử miễn Bắc Việt Nam di cư đến. Một số người 
lại cho rằng họ vốn là người dân bắn địa. 
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Khi những cánh đồng bằng cửa các con sông lớn ở lục 
địu hình thánh thì đồng thời cũng xây ra những luồng 
đi cư của các dân tộc. Đầu tiên. người Môn và người 
Khơme vốn củng một nguồn gốc có lẽ tử miền Nam 
Trung Quốc di cư xuống phía Nam vào khoảng thể kỷ I 
trước Cống nguyên. Người Môn theo triền sông Saluen 
và sông Isavađi, một nhóm người Môn khác (nhóm này 
côi sớ tết là Lava) theo triền sông Chao Phađa. Còn 
người Rhơme thi theo triền sông Mêkhlong, định cư ở 
miền hạ lưd riả ngày nay là nước Campuchia. 


Ñhở điều kiện thiên nhiên thuận lợi, ngưởi Môn và 
người Khơme đã xây đựng nên những vương quốc đầu 
tiền của mình. Người Ehớme thành lấp vương quốc 
Chân Lạp ở thế kỷ ÝI, sau này phái triỀn thánh đế quốc 
Ăngeo ở thế kỷ XI và XHI, Iãnh thầ mở rộng về phía 
Đông có thời kỳ đến bở biền, về phía Tây bao gồm lưn 
vực sông Chao Phada. kề cả bản đão Mã Lai. Côn người 
Môn đicw đến đất Thái Lan thành lập vương quốc 
Đvaravali ở thế kỷ VI, kinh đô ở Ñakhon Pathôm. Ở miền 
Bắc, người Môn thành lập vương quốc Haripbunsay ở thể 
kỷ VIL kinh đô ở [.Ämpun. 

Qua một số tài: Hệu còn rất Ìt ỏi, người 'ta được biết 
người Môn ởVương quốc Đvaravali khá phái triền, 
Vương quốc ttể nên thịnh vượng ở thế kỷ IX, mở rộng 
bưôn bán với nhiều nước bên ngoài. Nền văn mính Ấn 
Độ được truyền bá. Đạo Phật được đề eao. Đến năm I007 
vương quốc Ðvaravati bị sát nhấp vào đế quốc Ăngco. 
Vương quốc Hariphunsay sau đó cũng bị chung mội số 
phận. 

Những người Thải đầu liên di cư đến lục địa Đông 
Nam Á từ bao giờ thì ngày nay người ta vẫn còn chưa. 
biết đích xác. Theo giả thuyết được nhiền người chấn 
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nhận, người Thái thuộc chủng tộc Mongoloit xựa kia đã 
từng sinh sống ở miền Tứ Xuyên Trung Quốc. Sau vỉ 
người Hán bành trướng. người Thái một phần bị đồng 
hóa, một phần bổ quê hương đi xuống phía. Nam tìm: 
nơi sinh sống mới. Trên đường đi họ lấy lên là Thái 
(Thái có nghĩa là «tự do». Dân tộc Thải là một dân 
lộc lớn, đi cư theo nhiều nhóm và rải ra nhiều thể kỷ. Có 
lẽ vi thể mà ngày nay người ta thấy những cộng đồng 
người Thái ở rải rác suốt từ miền Nam Trung Quốc, Bắc. 
Việt Nam, Lào, Thái Lan, Miến Điện và Ássam, (1) 

Trên đường thiên đi người Thái thành lập được một 
số vương quốc (mường), nhưng thời gian tồn lại của 
những vương quốc này không lâu, nguyên nhân chủ yễu 
vẫn là vì bị người Trung Quốc xảm lấn. Vương quỗc 
Thái được nhiều người biết đến hơn cả là vương quốc 
Nan Chao (Nam Chiếu) ở phía Nam Vân Nam, ra đời 
vào năm 651. 

Hai vương quốc khác cỏ liên quan nhiều đến lịch sử 
Thái Lan lần lượt được thành lập ở phía Nam vương 
quốc Nan Chao. Đó là vương quốc Chiềng Sển ra đời 
năm 568 và vương quốc Lanna ra đời năm 1283. Cả hai 
vương quốc này đã phải chống trả quyết liệt để quốc 
Ăngco đề giữ gìn nền độc lập của mỉnh. 

Trải qua nhiều thế kỷ di cư, khi thăm lặng, khi ào ạt 
số lượng người Thái đến lưu vực sông Chao IPhada cảng . 
ngày càng đông. Họ chung sống với người Môn và tiếp thu 
những thành tựu của người Môn về nông nghiệp, về thương 


{. CÓ giả thuyết cho rằng người Thái là người bẩn địa ở 
Thái Lan ngày nay. Họ bị người Môn và người Khơme có trình 
độ phát triền cao hơn lấn chiếm, buộc phải đi cư lên miền 
Vân Nam. nhưng đến rhế kỳ XI—XII bị quan Mông Cỗ my 
hiếp, người Thải lại phải di cư xuống phía Nam. 
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nghiệp và về văn hóa. Trên những bức điêu khắc ở Ăngco 
ngày nay người la còn thấy những đoàn quân người Thái 
(Xiêm), người Chămpa.... 

Sang thế kỷ XIII đế quốc Ắngco suy yếu nghiêm trọng, 
đo lãng phí sức người, sức của vào những công trinh 
xây đựng và vào những cuộc chiến tranh liên miên với 
người Chămpa ở phía Đồng. Ở phía Tây, chính quyền 
đô hộ Khơme bị buỏng lồng, nhiều địa phương không 
thể kiếm soát nồi, Hai quý tộc Thái tên là Khún Bang 
Klang Tao và Khún Pa Muang ngầm liên kết với nhau 
tuyên bố không nộp cống cho vua Khơme nữa, sau đấy 
bất ngờ mở cuộc tiến công đánh chiếm Sụ Khô Thay, thủ 
phủ phần phía Bắc của đế quốc. Cuộc khổi nghĩa thành 
công. Năm đó là năm 1238. Khún Bang Klang Tao được 
đân chúng Thái lôn lên làm vua, lấy tên hiệu là Sri Im- 
rathit. Đó là nhà vua sáng lập ra triều đại đầu tiên trong 
lịch sử của vương quốc Thái Lan: Triều đại Sụ Khô Thay. 

Sụ Khô Thay theo tiếng Pali có nghĩa là: « Bình mỉnh 
của hạnh phúc ». Người ta cũng có thề liên tưởng đến 
một nghĩa tương lự: « Lịch sử thực sự của một đân tộc 
đã bắt đầu ». 

Chắc chắn sự kiện năm 1238 là một niềm cỗ vũ đầy hy 
vọng đối với người Thái, 1253 nước Nan Chao bị quân 
Mông CỀ khuất phục, tạo ra một luồng di cư ảo ạt xuống 
phía Nam, bồ sung sức mạnh cho nước Sụ Khổ Thay 
non trẻ, lãnh thô lúc bấy giờ mới chỉ bao gồm miền đồng 
bằng sông Yom. : 

Intrathit ra sức tranh thủ thời gian, củng cố lực lượng, 
nhưng ông đã chết một cách bất ngờ, không biết vì lẽ gì. 
Sự nghiệp của ông được người con thứ ba tên là Ram 
Khăm Hễng tiếp tục và đã hoàn thành một cách nhanh 
chóng. 
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Ram Khăm Hêểng 1275—1317) là một ¿hà vủa có tải về 
nhiều mặt. Trong thời gian Ông Irị vỉ, vương quốe Sự. 
Khô Thay phát triền đến đỉnh cao. Năm 1390 phạm vi 
ảnh hưởng của vương quốc mổ rộng. phía Bắc tiếp giáp 
với vương quốc Lanna, phía Tây bao gồm miền Hạ Miễn 
Điện, phía Nam chạy suốt bán đảo Mã lai, phía Đông 
Bắc lên đến Viêng Chăn. 


Ram RKhăm Hẻng thị hành sách lược lôi kéo đồng 
nainh. cô lập kể thủ, Năm 1293.Ram Khăm Hỗng tiếp sử 
giả Mông Cô, rồi từ năm 1292 đến năm 13!4 liên tục cử 
các sứ đoàn sang kinh đô Trung Quốc đáp lễ. Các sử 
đoàn này khi trở về đem theo ngoài !ìah hữn nghị, hàng 
hóa mua được còn có cả thợ đồ gầm Trung Quốc. 


Sụ KhŠ Thay là một nhà nước quân chả chuyên chế, 
ràng buộc các địa phương bằng quyền lực. Ram Khiim 
Hồng trực (iếp oi cử những người Hnh đạo ở cáø địa 
phương gần, còn ở các nơi xa thỉ giao cho các -quý lộc 
địn phương như người Môn. người Lào, người Miễn Điện, 
người Khơme tr cai trị. Các nước chư hầu tổ thái 
độ thuần phục bằng cách nộp cống vật và đóng góp quâu 
linh khi có chiến sự. 


Dân cư Sụ Khồ Thay sống tróng c#c bẩn làng được 
thành lập trong quá trình mở rộng khai ñoang. Phần lớn 
họ sống bằng nghề nông. chủ yếu là trồng lửa, trồng cây 
lấy quả và đánh cá ở sông, rạch, Một số ít làm nghề thử 
đông, buôn bán, lập trung ở kinh đô. Quan hệ buôn bán 
Yới các nước ngơài cũng : “đã có. Sụ Khổ Thay xuấi cảng 
thóc gạo, hoa quả và gỗ sáng Trung Quốc, Miễn Điện, 
Sri Lanca, Ba Tư. Đồ gốm Sungalok của Sụ Khổ Thay 
là thứ mặt hàng được ưa chuộng ở Giava, Sumatra, 
Pegn, Philippin và Nhật Bản, 
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Xã hội Sụ Khô Thay đã phân hóa thành kẻ giầu người 
-nghêo, kể thống trị và người bị trị, song còn giữ được 
một số qưan hệ thuần hậu. Vua ngồi trèn phiến đá đề 
họp triều thần, bàn quốc sự. Vua đối với đân theo kiều 
gia trưởng, như chì với con. am Khăm liẻng thường 
xuyêw tiếp xúc với dân và cư xử với đàn theo đạo lý 
nhà Phật, thư công bằng, bác ái, v.v.. Người đân nào có 
-điều gÌoan' ức thì có thề trực tiếp gặp Ham Khăm Hệng 
bằng cách rung chuông ở cêa triều đình. Trong văn:bía 
khắc hăm †292 có đoạn: ¿ Thời Ram Khăm Hẻng. mưởng 
Sụ Khồ Thay rất sung túc, dưới nước có cá, trên ruộng 
nó lúa. Chìo mưởng không thu thuế, đọc đưởng người 
cưỡi bò đi bán, kế cưỡi ngựa đi buôn, ai muốn bán voi 
thì bán, ai muốn bán ngựa thì bán.... ». 

Nă¡n 1317 Ram Khăm Hễng qua đời, đồng thời vương 
quốc Sụ Khổ Thay cũng bắt đầu làn lụi, vi các vua LiẾp 
theo không đủ tài năng đề duy trì một vương quốc có 
lãnh thồ quá rộng. Lợi dụng việc tranh ngồi sau khi 
Ram Khăm Hỏng chết, các nước chư hầu nồi dậy tuyên 
bổ độc lập, như Nan, Euang Prabang, Nakhon Sitham- 
maral: Vưa Pegu không những tưyên bố độc lập mà cởn 
đem quân đánh chiếm Tavoy và Tenaserimn. ˆ 

Một quý tộc Thái ở Úthông sau này có tên hiệu là 
Rama Thibotđi I cũng thừa cơ mồi đậy. Năm (329 ông 
tuyên bố thành lập nước Ađuthazđa và đem quân uy hiếp 
Sụ Rhồ Thay. Sụ: Khồ Thay không chống eự nồi đành 
phổi ehẹư nhận:làna hư hầu. Triều đại.Sụ Khổ Thay mà 
nhiều nhỏ nghiên œứu cho fằng còn mang nhiều « đặc 
trưng Thải » tồn tại:hơn mội thế kỷ có:thề coi như là đã 
chấm dứt. Các vua Sụ Khổ Thay sau này chỉ còn là chư 
hầu của Aduthada cho đến năm 1377 mà thôi. 

Kinh đở Adulhada được xây dựng gần ngã ba sông 
Pasak và mội chỉ lưu của sông Chao-Phada có ưu tHŠ 
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hơn kinh đô Sụ KhŠ Thay. Đó là trung tÀm châu thổ phỉ 
nhiều, dân cư đông đúe, giao thông thuận tiện và gần 
biền. Ở đây cũng là miền chịu ảnh hưởng sâu sắc nền 
văn minh Ăngco của người Khơme. 


Nhờ những điều kiện trên, Aduthada mau chóng phát 
triền thành một vương quốc cường thịnh, bãt đầu có vai 
trò quan trọng đối với Hến trình lịch sử của khu vực. 
Vương triều Aduthada tồn tại hơn 4 thế kỷ, dài nhất 
trong các vương triều ở Thái Lan. Ở thời kỳ thịnh trị, 
lãnh thồ vương triều được mở rộng, phía Bắc giáp vương 
quốc Lanna, phía Tây và Nam bao gồm một phần đất 
Miến Điện và một phần bán đảo Mã Lai, phía Đông Bắc 
và Đông giáp Lào và Campuchia. . 


Lịch sử của triều đại Aduljada có thê chia ra làm hai 
giai đoạn đo có cuộc xâm lăng của Miễn Điện năm 1560. 


Chế độ quân chủ chuyên chế Aduthada được xây dựng 
theo một quan niệm mới, Vua bây giờ là một vị thần, 
triều đình tượng trưng cho nơi ở của vị thần cao nhất 
như đạo Bàlamôn quan niệm. Vua có quyền tuyệt đối, 
tất cả mọi ngưởi dân đều phải thuần phục. Mọi lài sản 
trong nước như đất đai, sông ngòi... đều là của vua. Các 
lễ nghỉ, phù hiệu, ngôn ngữ trong cung đỉnh đều dập 
khuôn theo kiều Khơme nhằm thần thánh hóa nhà vua. 

Đề thể chế hóa quyền lực của minh, Rama Tbibotđi I 
(1350— 369) bạn bố luật pháp, như luật nhân chứng, 
luật chỗng triều đỉnh, luật vợ chồng, luật bắt cóc nô 
lệ, v.v... chính quyền trung ương được chia ra làm á bộ: 
Bộ Muang (Nội vụ) lo việc cai trị các địa phương; Bộ 
Nang (Triều đình) lo việc trong triều và xử án; Bộ Kiang 
(Tài chính) lo việc thu chỉ của nhà nước; Bộ Na (Điền 
địa) lo việc nông nghiệp. 
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Những việc làm của Rama Thibotdi I mới chỉ là bước 
-đầu đặt cơ sở cho việc xây dựng một chính quyền quân 
chữ trung ương lập quyền. Phải đến thời vua Trailok 
(1418. 1188) công việc này mới được hoàn thành. Trailok 
là một nhà vua nồi tiếng của vương triều Aduthada. Ông 
thi hành nhiều chính sách quan trọng về chính trị, kinh 
tế và xã hội có ý nghĩa đối với lịch sử Thái Lan cho 
mãi tới cuỗi thế kỷ XIX. Việc đầu liên, Trailok cải Lồ bộ 
máy chính quyền, thành lập hai ban riêng biệt phụ trách 
về quân sự vả đân sự. £ bộ thành lập thời trước nằm 
rong ban đân sự. Các địa phương được xếp thành ‡ loại 
và mỗi địa phương cũng tồ chức theo cơ cấu ban, bộ 
như ở Irung ương. Tất cả các chức vụ ở triều đình cũng 
như ở địa phương đều không được cha truyền con nối. 
Các tước phong cũng chỉ được hưởng có một đời. 

BHấy giờ chưa có lương cho các quan lại Năm 1đỗI 
Trailok thi hành chính sách ban cấp ruộng đất theo cấp 
bậc, gọi là Sakdina, Theo chính sách này thì tất cả mọi 
người kề cả đân thường (Prai) đều được quy định ở một 
cấp bậc nhất định và được nhà vua ban cấp cho sÕ 
ruộng đất theo cấp bậc của mình. Yí dụ, Chao Phada là 
cấp cao nhất được ban cấp 10.000 rai (hờn 1.800 ha). TãI cả 
ruộng đất về đanh nghĩa văn là của vua, người được 
ban cấp chỉ có quyền sử dụng, không có quyền chuyền 
nhượng, mua bán hoặc lưu truyền cho con cháu. 

ˆ Nhờ chỉnh sách Sakđina người ta có thề nhận ra được 
đặc trưng xã hội Ađuthada. Đô là một xã hội phân chia 
ra nhiều cấp bậc khảo nhau. Quan hệ giữa các bậc là 
quan hệ phụ thuộc trên đưới, giữa người bóc lột và bị 
bóc lội. Nếu phân chia theo quan điềm giai cấp thỉ có 
thề coi giai cấp thống trị bao gồm vua, quý lộc, quan lại 
và sư sãi cấp cao, là những người có nhiều ruộng đất 
nhất, Giai cấp bị trị bao gũm nông đân và nô lệ (tỷ †Ệ 
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3 và I), thợ thủ công, những người buôn bán... Giai cấp 
bị.Irị,phải chịu lao dịch và Dộp một pnần kết quả lao 
động của mình cho giai cấp Lhống trị đưới hình thức tô 
thuế bằng hiện vật thay tiền. 

Các vaa Thái đều có một tham vọng chung là ráo riết 
bành trướng lãnh thô. Các nưỘc chiến tranh giữa Thái 
với các lân quốc không thế kỷ nào không xảy ra. nhiều 
miền trù phú bị tàn phá, dân chúng ly tến. 

Năm 1352, sau khi lên ngôi được hai năra, Rama Thi- 
botdi I phát động cuộc xâm lăng Campuchia. Kinh đô 
Ấngco Thơm bị quân Thái chiếm ba lăn vào các năm 
1352, 1369 và 1392. Một giải đất phia Đông từ Naitkhơn 
Ratchasima (Kòrgt) cho đến Chanthabiri bị sát nhập vào 
lãnh thồ Thái. Hàng trăm ngàn đân 'Campuchia bị lúa 
về Thái làm tù bình. Năm 1432 Campuchia phải rời 
kinh đô về Phưêm Pènh đề tránh bị Thái uy hiếp. 

Năm 1370 và năm 1388, Thái tiến đánh Chiêng Mày 
(Lanna) nhưng đều bị thất bại. Khi con của Rama Thi- 
botđiIlà Rama Suen lên ngôi, cuộc chiến traủh với 
Chiêng Mày lại bùng nồ. Rama Suen chiếm được kinh 
đô Chiêng Mày, bắt một số lớn đân đưa về Aduthada. 
Cuộc chiến tranh cảng khốc liệt và kéo dài đưới thời 
Trailok. Cuối cùng cả hai bên đều hao người tốn của, 
đành phải tạm thời hòa hoãn. 

Miễn bán đảo mà da số dân là người Mã Lai bị người 
Thái khống chế Lừ thời kỷ Sụ Khổ Thay. Đến thởi kỷ 
Adathada xu hướng ly khai ở đày ngày càng mạnh. Các 
nhà vua ở miền đất này muốn giành lại độc lập, nên 
tìm cách dựa vào vương quốc MôjôpahiL ở Giava và 
nhà Minh ở Trung Quốc đề chống lại người Thái. Năm 
1390, Rama Suen đem quân tiến đánh miền bán đảo đề 
khôi phục lại uy quyền của người Thái. Đến năm 1455, 
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Trailok lại đem quân tiên đến phía Nam đề trắn áp các 
cuộc nồi đậy. Các vua miền bán đảo vẫn chưa chịu 
khuãt phục, họ bồ đạo Phật, bắt đầu theo đạo Hồi và 
dựa vào thế lực của Bồ Đào Nha khi Bồ Đào Nha 
chiếm Malaeka năm 1511. Trước địch thủ có sức mạnh về 
vũ khi và đồng thời bị người Miến Điện uy hiếp ở phía 
Tây, Thái baộc phải nhân nhượng, ký bản hiệp ước đầu 
liên với mật nước tư bản phương Tây. Bồ Đảo Nha 
được quyền đặt thương điểm ở nhiền nơi trên vùng 
vịnh Marlaban và ở kinh đô Aduthada, được xây dựng 
nhà thờ vả truyền đạo, Từ đẩy thế lực của người Thái 
đối với miễn bán đảo cảng ngày cảng suy giảm. 


Tabinshwemi {1531 — 15ã0) thống nhất được Miễn 
Điện, thành lập vương triều Tanngu. Đó là một mối đe 
đọa ghê gớm đối với Aduthada, vì nhà vua đầu tiên của 
triều đại mới này có tham vọng thôn tính những nước 
ở phía đông. Các cuộc đựng độ quân sự đầu liên giữa 
Thái và Miến Điện xẩy ra vào năm 1538 và 1545. Nhân 
lúc triều định Aduthada lục đực và thối nát, năm 1549 
Miễn - Diện mở cuộc xâm lắng Aduthađa. Cuộc xâm lăng 
lần thứ hai vào năm 1565 và đến lần thứ ba năm 1569 
thì Aduthađa đầu hàng, trở thành chư hầu của Miến 
Điện trong 15 năm. 


Vưa XÍiến Điện lúc bấy giờ là Nandabureng đưa Ma- 
ha Tammaraja lên làm vưa bù nhìn ở Aduthada và giữ 
ngườ: con trai Narêsuen lảm con tin. Dọ lập được nhiều 
ciiến công, Narêsuen chiếm được lòng lin của vua Miễn 
Điện nên được trở về nước đề giúp vua cha, nhưng Irong 
lòng Narêsuen ngầm nuỏi chí phục thủ. Lợi dụng lúc 
một số chư hầu liên kết với nhau âm mưu chống lại 
Nanđabureng, Narêsuen khởi nghĩa, tuyên bố Aduthada 
độc lập năm 15ã4. 
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Narêsuen (1590—1605) là mội vị anh hùng dân lộc 
của người Thái. Ông liền tiếp đánh bại các cuộc liến 
công trừng phạt của Miễn Điện vào các năm 1585, 1ã86 
và 1590. Năm 1590 Narêsuen lên nối ngôi cha, sau đấy 
mở nhiều cuộc phản công sang đãi Miến Điện. Nền độc 
lập của Aduthada được giữ vững. 

Cũng như nhiều nước khác ở Đông Nam Â, từ thế kỷ 
thứ XVI Thái bắt đầu có những quan hệ với các nước 
tư bản phương Tây, Năm 151! Bồ Đào Nha chiếm Mia- 
lacka rồi sau đấy ký hiệp ước thương mại với Thái. 
Tiếp theo là Hà Lan. Các thương nhân Hà Lan đôi bông 
lấy da thủ, đồ gia vị của Thái, nhưng mục liêu chính 
của họ là định qua Thái buôn bán với Trung Quốc. 
Năm 1608 một phái đoàn Thải được cử đến Hà Lan. Đó 
là phái đoàn đầu tiên của Thái đến một nước tự bản 
phương Tây. Hà Lan và Thái ký kết bản hiệp ước đầu 
tiên vào năm 1617, Thái đồng ý đề cho các thương nhân 
Hà Lan được độc quyền mua đa thú. . 

Người Anh đến Aduthada muộn hơn. Năm 1611 tàu 
buôn Anh đến PatLtani vào năm sau đến kinh đô Adu- 
thada. Vua Thái đồng ý đề người Anh đặt thương điếm 
ở cả hai nơi này, nhưng việc buôn bán của Anh với 
Thái lúc này chưa thuận lợi, một phần vị người Ảnh 
đang quan lâm đến nhiều nơi khác, một phần vì người 
Ánh thấy người Hà Lan và người Bồ Đào Nha đã có ưu 
thế ở đây. 

Quan hệ của Thái với nước ngoài được mở rộng hơn 
đưới thời vua Narai (1656—1688) và cũng trổ nên phức 
tạp hơn, vì các nước lư bản bắt đầu cạnh Iranh nhau 
quyết liệt, nhiều lần đe đọa đến chủ quyền của Thái. 
Hà Lan chưa thỏa mãn, đời xét lại hiệp ước năm 1617 
rồi đưa hạm đội đến phong tỏa cửa sông Chao Phada đề 
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đây sức ép Nnrai buộc phải ký bản hiệp ước mới, hạn 
chế độc.quyền ngoại thương cửa triều dình, chấp nhận 
quyền ngoại trị đối với các thương nhân Hà Lan. 

Lúc bấy giờ xảy ra cuộc chiến tranh Anh— Hà Lan ở 
châu Âu. Narai hy vọng có thể đựa vào Anh đề kiềm 
chế Hà Lan nên lạo điều kiện thuận lợi cho thương nhân 
Anh buôn bán ở nhiều nơi trong nước, kề cả ở kinh đô. 
Nhưng quan hệ ẢAnh—Thái gặp trắc trở vì người Anh 
đã ủng hộ chính quyền ở Songkia chống lại quân 
đội Thải. lộ Ông “HUNN 

Thất vọng với người Anh, Narai qưay sảng người 
Pháp, lúc bấy giờ cũng đang có chiến tranh với người 
Hà Lam Các giáo sÿ đạo thiên chúa người Pháp được 
đối xử tốt, được lự đo truyền đạo và lập nhà thờ. Hai 
phái đoàn Thái được cử đi Pháp vào năm 1681 và 1685 
đề gặp vua Luư-i XIV. Hai bên ký bản hiệp ước đầu liên, 
trong đó Pháp được hưởng nhiều quyền lợi về buôn 
bán và Pháp được đồng quân ở một số nơi trên đất 
Thái. Nnưng những toan tính của Narai lại không thành. 
Năm 1688 Narai chết, nhà vua liếp theo có lòng kỳ thị 
đối với người Pháp cũng như đối với tất cả những 
nguời xung quanh. đã thi hành chính sách bế quun tổa 
cảng. Từ đấy Thái ngừng buôn bán với các nước tư bản 
phương Tây cho mãi đến giữa thế kỷ XIX-- 

- Những liếp xúc đầu tiên với chủ nghĩa Lư bản phương 
Tây chưa eó ảnh hưởng gì nhiều đến nền kỉnh tế tự cấp 
tự túc của. Thái, vi khối lượng hàng hóa buôn bán lúc 
bẩy giờ còn ÍLvá phải qua độc quyền của nhà nước. 
Kinh đô Aduthada ở thời kỷ thịnh vượng trở thánh: 
trung tâm thương mại của: œ nước, dưới sông tầu bè 
đi lại tấp nập, trên bờ cớ đác:cơ.sở. kinh doanh của các 
ngoại kiều. Thị trưởng hàng hóa: được kích thïch. Số 
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lượng người làm nghề thủ công buôn bán nhiều hơn lên ' 
Ở nồng thôn đã có hiện tượng mua bán ruộng đất, Tầng 
lớp sư sãi theo đạo Phật khá đông. Đặc biệt người Hoa 
càng ngày càng có vai trỏ quan trọng trong nền kinh lẽ. 
Họ độc quyền thu mua, vận chuyền và phân phối 
hàng hóa. 

Hiềm họa đối với Thái Lan xuất hiện ở phía trời Tây 
khi Alaungpaya tái thống nhất Miến Điện vào năm 1753. 
Hơn 10 năm sau, năm 1766, Miến Điện mở cuộc xâm 
lăng Aduthađa. Triều đình Thái chia rẽ, lửng củng, buộc 
phải đầu hàng, Quân Miễn Điện tàn phá kính đô, cướp 
bóc của cải, đốt tượng Phật, chùa chiền, tài liệu sách 
vở... còn ghê gớm hơn lần trước. Kinh đô lâu dài nhất 
của người Thái chỉ còn là đống gạch vụn. Vương lriều 
Aduthada đến đây không còn nữa. . 

Nhưng ách đô hộ của Miến Điện lần này cũng không 
bền vững. Một người Thái gốc Hoa tên là Pha Tặcxin 
lãnh đạo quần chúng kháng chiến, đánh bại quân- Miễn 
Điện, lên làm vua năm 1767, đóng đô ở Thônburi. Sự 
nghiệp của Phỷa Tặcxỉn được người chiến hữu thân cận 
nhất là Chao Phya Chakri tiếp tục và hoàn thành. Năm 
1782 Chakri lên ngôi vua. tức Rama Ï chọn Băng Cốc 
làm nơi đóng đô, mở đầu một vương tirểu mới trong} 
lịch sử Thái Lan. 

Rama Iï (1782— 1309) cũng như Rama II (1809 — 1824) 
và Rama 1Ï (1824 — 1851) thực hiện chính sách bảnh 
trướng còn ráo riết hơn các vua thời trước. Trong khi 
vẫn phải lo đối phó với Miến Điện, Thái liên lục mở 
các cuộc liến công tiêu diệt Chiêng Mày ở phía bắc và 
trấn áp các nước chư hầu ở phía nam, đồng thời mở 
nhiều cuộc chiến tranh xâm lược Campuchia, Lào, Việt 
Nam. Miền Baltambăng và Xiêmriêp bị sái nhập vào 
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lãnh thồ Thái. Nước Làơ bị làn phá nặng nễ và ruột 
phần lãnh thổ cũng bị Thát xâm chiếm. 


Đề đề cao uy thế của triều đại mới, Rama ï cho khởi 
công xây đựng kinh đô Băng Cốc rất tốn kém. Bộ máy 
chính quyền theo kiều Aduthada được tái lập và củng 
cố theo hướng lập trung quyền lực vào lay nhà vua hơn 
nữa. Thử lĩnh các địa phương có xu lướng cát cứ bị đản 
áp thẳng thừng. 

Dưới triều đại mới nền văn hóa được phát triển. Song 
chính sách đóng cửa với bên ngoài vẫn được duy trì, 
mặc dầu Bồ Đảo Nha. Mỹ, nhất là Anh đã nhiều lần cử 
phái đoàn đến đề nghị nối lại quan hệ buôn bán. Nhưng 
tình hình đã khác đi khi Xiông Eut lên làm vua 
năm i8ãI, 

Rama IY (Mông KuI, I8Š1 — 1868) là một người học 
rộng, có đầu óc thực tế. Trước tình hình Trung Quốc và 
các nước xung quanh bị chủ nghĩa thực đản xâm lược, 
Rama ÏV đã có một quyết định táo bạo: Mở cửa tiếp 
nhận chủ nghĩa tư bẩn chứ khòng phải là chống lại. Đó 
là quyết định rắt quan trọng đối với vận mệnh nước 
Thái lúc bấy giờ. 

Rama IV chính thức lấy lên nước lả Xiêm với ý định 
đồi mới đất nước. Ông cải cách đạo Phật, ban hành 
nhiều đạo luật mới, trong đó có một số đạo luật nhằm 
cải thiện đời sống nhân đàn như giẩm nghĩa vụ lao địch, 
v.v.. Đặc biệt Rama IV đưa ra chương trình Ấuw hóa, 
Lọc lập các nước phương Tây. Ông mạnh dạn sử dụng 
các chuyên gia phương Tây làm cố,yấn đề tồ chức lại 
bộ máy chính quyền, quân dội. xây dựng đắc công trình 
kinh tế,... ^ - 
Công cuộc đồi mới dất nếốc tối rệHH đạm" 
Engvời \ RarNri  EV -lên là: CÌ@MỢĐ 
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(Rama V, 1868— 1910) lèn ngôi. Rama V là Thả vù& nồi 
tiếng vào bậc nhất cửa người Thái. Trong thời gian 42 
năm trị vì, Rama V thi hành nhiều chính sách cải cách 
quan trọng, có tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội, 
đồng thời vẫn giữ được nền độc lập cho đãi nước Lrước 
những tham vọng của các thế lực ngoại xâm. 


Ngay sau lễ đăng quang, Rama V tuyên bố phế bỏ 
một số hủ Lục như quỷ lạy trước nhà vua. Sau đó HamaV 
tuyên bố xóa bỏ chế độ nô lệ, giải phóng một bộ phận 
quan trọng sức lao động xã hội. Chế độ lao dịch cũng 
bị bãi bỏ. _ 

Nhà nước ban hành sắc lệnh về nền giáo dục bắt buộc, 
Chính sách sử dụng các chuyên gia phương Tây được 
dầy mạnh. Đề đáp ứng nhu cầu về tài chính, Rama Ÿ 
không ngần ngại vay vốn nước ngoài, cải cách lại chế 
độ thuế khóa... 

Đề trở thành một nước hoãn sung giữa Ảnh và Pháp, 
năm 1907 Thái buộc phải trả lại cho Campuchia thuộc 
Pháp miền Báttambăng vả Siêmriệp đã chiếm trước đây, 
và năm 1909 Thái phải công nhận Anh có chủ quyền 
ở Kelanian, Perlis, Kedan và Trengganu. Ngoài ra Thái 
phải tòn trọng quyền ngoại trị của các ngoại kiều,.. 

Bước sang đầu thế kỷ XX xã hội truyền thống của 
Thái bắt đầu có những thay đồi thực sự, những mầm 
mống của mội xã hội mới được kích thích phát triển, 

Trước tiên việc cải tô bộ máy nhà nước làm thay đồi 
eơ cấu thành phần giai cấp thống trị. Tầng lớp viên chức 
mới ra đời thay thế lầng lớp quý tộc quan lại cũ. Phần 
lớn những người này xuất thân từ tầng lớp trên trong 
xã hội, nhiều người được đảo lạo ở nước ngoài. chịu ảnh 
hưởng nền văn minh tư sẵn phương Tây. 
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Những cải cách về: kinh: tế và xã hội: tu hướng đợc 
canh lúa đề xuất:khầu: làm cho nền kinh lế tự cấp tự 
túc dần dần chuyền sang nền kinh tế liền hàng hóa, 
Sản lượng lúa tăng vọi, Nông thôn cồ truyền bị phân 
hóa, số người nghèo không eó ruộng đất (ăng lêm. 

Người Hoa là những người giàu có nhất trong xã hội 
nhờ nền kinh tế tiền hàng hóa phát triền. Họ giữ vai 
trỏ trung gian giữa khâu sản xuất vả khâu tiêu dùng, 
giữa người Thái và các công ty tư bản nước ngoài. 

Việc nhà nước cộng tác với tư bẳn nước ngoài xây 
dựng các công trình giao thông vận tải, thủy lợi, khai 
thác khoáng sắn, thành lập các nhà máy chế biến, trồng 
cao su, vv.. đã làm nảy sinh một tầng lớp công nhân 
lâm thuê ăn lương, trong đó tuyệt đại đa số là người 
Hoơa đi cư. 

Thái thực sự tham gia sinh hoạt quốc tế khi cuộc chiến 
tranh thế giới lần thứ nhất bùng nỗ ở châu Âu. Năm 1917 
Ranra VI (Vasiravut, 1911—1925) tuyên bố đứng về phe 
liên minh và gửi một đội quân sang chiến trường châu 
Âu. Nhưng khi đội quân này đến nơi thì chiến tranh đã 
kết thúc. Tuy vậy Thái cũng được thu nhàn vào Hội 
Quốc liên và lại diễn đân quốc tế Thái lên tiếng đòi 
quyền bình đẳng giữa các dân tộc, đòi xét lại các hiệp 
ước bất binh đẳng mà Thái đã ký kết với các nước Lử 
nửa sau thể kỷ trước. Năm 1920, Mỹ là nước đầu 
liên tuyên bố từ bổ đặc quyền ngoại trị của Mỹ ở Thái; 
và công nhận Thải có toản quyền đối với việc quy định 
thuế quan của mình. Các nước khác, kề cả Anh và Pháp, 
cũay lần lượi tuyên bố như vậy. 

Đến thời Rima VIE (Prajadhipok, 1925 — 1935) Thái bị 
khủng hoảng nghiêm trọng về tải chính, do triều định 
và nhà vua chỉ tiêu Jãng phí. Trước tình hình ngày cảng 


+33 


https://tieulun.hopto.org 





khó khăn, Rama VI buộc phải cắt giảm ngân sách chỉ 
tiêu của nhà nước, gây nên nhiều bãt mãn trơng xã 
hội, Tăng lớp có phẩn ứng mạnh là tầng lớp viên 
chức nhà nước, vì họ bị chính sácfr giảm biên chế đe 
dọa và vi giá trị đồng lương của họ bị sụi giảm. Họ 
chỉnh là động lực của cuộc chỉnh biến ngày 24 lháng 6 
năm 1932, mội sự kiện chưa phẩi là một cuộc cách 
mạng thực sự, song nó có ý nghĩa quan trọng đối với 
lịch sử Thái Lan. 

Sự kiện xảy ra chỉ trong phạm vi nội bộ giai cấp 
thống trị và cũng chỉ có điển ra ở thủ đô Băng Cốc. Tử 
mở sáng ngày 24 tháng Ö năm 1932, những người cầm 
đầu đảng Nhân dân, mà đa số đều hấp thụ nền điáơ dục 
tư sản phương Tây, chiếm cơ quan chính phủ, bắt giữ 
các Bộ trưởng làm con tin và gửi tối hậu thư cho vuả 
Rama VI], lúc bấy giờ đang nghỉ ngơi ở Hua Hin trên bở 
biền phía Tây cách Băng Cốc 120 đặm. « Đảng Nhân 
dân bao gồm những viên chức dân sự và quân 'sự đã 
đoạt chính quyền.. Mục địch của Đảng Nhân dân là 
thành lập chế độ quân chủ lập hiến.. Xin mời bệ hạ 
trở về... 


Ngày hôm sau Rama VH có mặt ở thủ đỏ. hứa sẽ ban 
bố hiến pháp, thành lập Quốc hội và trao cho đẳng 
Nhân dân thành lập chính phủ do Manopakon làm thủ 
tướng. Đẳng Nhân dân công bố cương lĩnh hoạt động 
6 điềm: Hòa bình, cải thiện đởi sống nhân dân, kế 
hoạch hóa nền kinh tế quốc đân; binh đẳng, tự do, và 
giáo dục bắt buộc. 


Hiễn pháp tạm thời được công bố tháng 10 năm 1932, 
chế độ quân chủ chuyên chế chấm dứt, chế độ quân 
chủ lập hiến được chính thức thửa nhận. Sự phân chia 
quyền lực không đồ máu đã xong, nhà vua chỉ còn là 
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một biều tượng thiêng. liêng đề mọi hgười ngưỡng mộ,còn 
thực quyền thì chuyền sang tay thế lực mới. Vữ đài 
chính trị Thái Lan tử đây trở đi liên tục điễn ra cuộc 
đấu tranh giành bộ máy quyền lực giữa hai phe Irong 
thế lực mới này, đó là phe quân sự và phe dân sự. 

Tháng 3 năm 1933, người có tư tưởng cấp tiến nhất 
trong phe dân sự là Priđi Pamomiong trình bày Irước 
Quốc hội chương trình kể hoạch hóa nền kinh tế quốe 
đân. trong đó ông chủ trương quốc hữu hóa tất cả các 
nguồn tải sẵn của quốc gia, kề cả ruộng đãi và nhà 
nước tạo công ăn việc làm cho mọi người dân. Priđi bị 
những phần tử bảo hoàng và phe quân sự phản đối 
kịch liệi buộc pbảẩi tạm ngừng hoạt động chính trị, lánh 
ra nước ngoài. 

Sau cuộc đảo chính năm 1933, phe quân sự dần dần 
thắng thế, Đến năm 1938, người đại diện cho phe này là 
tướng Phibun Soongkram lên làm thủ tướng, mở dầu 
thời kỷ phe quân sự thao túng hoàn toàn bộ máy nhà 
nước. — 

Phibun là người có nhiệu tham vọng và sùng bái chủ 
nghĩa dân tộc cực đoan Ông đồi tên nước là Thái 
Lan và đưa ra thuyết Đại Thái (Pan Thay). Về 
mặt kinh tế, cũng với tư tưởng trên, Phibun đưa ra 
chương trình xây dựng kinh lế quốc gia khá quy mỏ, 
nhằm phát triền nền kinh tế tư bẩn nhà nước,nâng đỡ 
tư sản và tiều tư sẵn dân lộc. 

Khi hiềm họa của cuộc chiến tranh Lhế giới lần lhứ 
hai đến gần, chế độ độc tài cá nhân được thiết lập. Chính 
phủ Phibun muốn dựa vào phe phát xiít. cụ thể là Nhật, 
đề chống lại Anh và Pháp. Ngày 3 tháng 9 năm 1939 
cuộc chiến tranh bùng nồ ở châu Âu, Thái Lan tuyên 
bố giữ trung lập. Nhưng đến khi Phát xii Nhật mổ rộng 
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chiến tranh ở châu Á— Thái Bình Dương thì lập trường _ 
của Thái Lan liền thay đồi. Thái Lan ký với Nhật Bán 
hiệp ước hữu nghị vào tháng 6 năm 1910, sau đấy lên 
tiếng đòi những miền đất đai của Lào và Cămpuchia 
mà Thái Lán buộc phải trả lại năm 1907. Cuộc đụng độ 
quân sự giữa Pháp và Thái Lan xảy ra, nhưng được 
giản xếp ồn thỏa. Nhật đã gây sức ép khiến Pháp phải 
thỏa mãn những tham vọng của Thái Lan. 


Từ giữa năm 194i, Phát xít Nhật tấn công các nước 
Đông Nam Á. Chính phủ Phibun không thèm đếm xỈa 
đến những phần ứng ở trong nước, đồng ý đề Nhật đồ 
bộ lên đất Thái Fan, sau khi kỷ với Nhật một bản hiệp 
ước bí mật, trong đó Nhật hứa sẽ ủng hộ Thái Lan đòi 
lại các đất đai ở miền bán đảo bị Anh chiếm năm 1909, 
“Thế là ngày 25 tháng 1 năm 1942 Thái Lan tuyẻn chiến 
xới Anh và Mỹ.. : 

Thái Lan đã thực sự trở thành một cắn cữ quân sự. 
quan trọng của Nhật, để Nhật từ đấy mở các cuộc tiến 
công Miến Điện và Ấn Độ. Hàng chục vạn dân công, tủ 
binh bị cưỡng bức đi xây dựng đường chiến lược, nhiều 
người đã không thấy trở về. Nền kinh tế suy sụp. Nạn 
đói đe dọa... 


Tất cả quần chúng nhân dân lao động, công nhân, 
nông dân đều bất mãn, biều lộ lòng yêu nước sâu sắc.- 
song chưa được 1ð chức, lãnh đạo. Cho mãi đến khi 
cuộc chiến tranh sắp bước vào giai đoạn cuối, ở Thái 
Lan mới xuất hiện phong tràơ kháng Nhật có tên là 
phong trào Thái tự do, do Priđi Panomiong lãnh đạo ỡ 
trong nước và Seni Pramoi lãnh đạo ở bên ngoài. ở Mỹ. 
Phong trào Thái tự do không thừa nhận lời tuyên chiếh 
xới đồng mình của chính phủ Phibun và tuyên bố Thái 
Lan. đưng về phe Đồng mình chống Phát xíL. 
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Do bị Quốc hội phể + đõ:: thắng 7năin 19014 chính phủ 
Phibun đồ, Khuang Apbaivongse thành lập chính phủ 
mới, ngầm liên hệ với Mỹ và Ánh zin bảo đầm cho nền 
độc lập của Thái Lao sau khỉ Nhật thua trận. 


Qhính phủ mới được đồng minh ủng hộ, thực ra là 
Mỹ, vì Mỹ đã nhận thấy vị trí quan trọng của Thái Lan 
trong chiến lược khu vực của mình sáu khi chiến tranh 
kết thức. Tháng 8 năm 1945, Phát xí Nhật đầu hàng. 
Thái Lan nhờ Mỹ vận động được cóng nhận là một 
trong những nước ham gia cuộc chiến tranh chống Phát 
xít, một nước được giải phóng». Thái Lan không bị 
quốc tế trừng phạt, mà chỉ phải trả lại những đất đai 
đã chiếm được (rong thời gian câu kết với Nhài và bồi 
thường nhẹ cho Anh - 

Sau chiến tranh, nhiều nướcở Đông Nam Á giảnh 
lại được độc lập, hệ thống thuộc địa kiều cũ lan rã, 
Tình hinh đã có ảnh hưởng mạnh mẽ đến nội tỉnh: Thái 
Lan. Các chính phủ dân sự tử năm 1944 đếéu nắm 1917 
cố gắng tạo ra một bầu không khí dân chủ trong nội bộ 
và Iranh thủ cảm tinh của các nước bên ngoài. Tên nước 
lại đồi là Xiêm. Thái Lan nối lại quaú'hệ ngoại giao với 
Mỹ, Anh, Pháp, Trung Hòa, Liên Xô, v.v. Năm I8I6 
Thái Lan được công nhận là hội viên Liên hiệp puốc 

-Nhưng tình hình kinh tế suy sụp nghiềm trọng sau 
chiến Iranh mới là những thử thách lớn nhất. 25% 
ruộng đất bị bỏ hoang. Công nghiệp khai thác côn 0,6% 
Sản xuất cao su, gỗ tếch coi như đình trệ. Ngoại thương 
giảm súi. Nạn thất nghiệp tràn lan... 

Chính phủ Thái Lan thi hành một số chính sách cấp. 
bách như chống đầu cơ tích trữ, quy định giá tối đa một 
số nhu yếu phầm, v.v.. Song linh hình vẫn không có gi 
khả quan. Phoag trào đòi đân chủ, cải thiện đời sống lên 
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cao. Tháng 6 năm 1946 xảy ra cái chết bất ngờ của vua 
Ananđa Mahiđon (1935—1946). Priđi lúc bấy giờ lä thẻ. 
tướng bị phe đối lập kết tội là có liền quan đến cai chết 
mở ám của nhà vua Priđi buộc phải lử chức vả lại 
xuất ngoại. 

Lấy lý đo cần phải ồn định trật tự xã hội, cứu vẫn 
quốc gia và ngôi vua, phe quân sự được các phần tử 
bảo hoàng giúp đỡ lâm đảo chính. Phibun Soongkra sau 
một thời gian bị cầm tà vỉ lả lội phạm chiến tranh, lại 
được đưa lên làm thủ tướng năm 1948. Tên nước lại là 
Thái Lan. Hiến pháp năm 1946 bị hủy bẻ. 

Về mặt đối ngoại, những người cầm quyền Thái Lan 
tăng cường các mối quan hệ với Mỹ, ký với Mỹ bản 
hiệp ước viện trợ kinh tế, kỹ thuật và hiệp trớc việnrợ 
quân sự năm I951.Năm 1954 Thái Lan gia nhập khối 
SEATO (Tồ chức hiệp ước Đông Nam Á do Mỹ 
ồ chức). G 

Dưới thời chính phủ Phibun những khó khăn về kinh 
tế và xã hội do cuộc chiến tranh thế giới đề lại vẫn 
chưa được khắc phục hoàn toàn. Đến thời Sarit Thanarat 
(1958-1963) và Thanom KH(kachoơn (1963—1973), nên 
kinh tế Thái Lan phát triền nhanh Do dựa vào vốn và 
viện trợ của nước ngoài, kề cả của người Hoa, Thái Lan, 
bát đầu công nghiệp hóa đất nước. Trong những năm 
60 và 70, tồng sản phầm nền kinh tế quốc dân Thái Lan 
tăng trung bình hàng năm 2%. Trong những năm đầu ö0, 
nhìn chung Thái Lan vẫn giữ được đà tăng trưởng 
nhanh và hiện nay đang cố gắng đề trổ thành mội nước 
công nghiệp mới (NI©). 

Nền kinh tế Thái Lan bị phụ thuộc nhiều vào thị 
trưởng thế giới tư bản. Năm I19%3 cuộc khủng hoảng 
dầu lửa đã làm cho nền kinh tế của Thái Lan rồi loạn, 
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một số ngành đỉnh trệ, giá sinh hoạt lên cao. Đó là một 
1rong những nguyên nhân dẫn đến những cuộc đấu 
tranh cửa nông dân, công nhân, viên chức,.. chưa từng 
thấy ở Thái Lan. 

Tháng 10 năm 1973 sinh viên trong toàn quốc nồi đậy 
tật đồ chế độ quân sự của Thanom. Một lần nữa phe dân 
sự lại lên nắm chính quyền. Chính phủ Sanya Thamma+sak 
{1974 - 1975) ban bố hiến pháp mới và !ồ chức cuộc bầu 
cử. Kukrit Prmot được bầu làm thủ tướng, thành lập 
chỉnh phủ dân sự thứ hai (1975—1976), Trong không khí 
đầy lạc quan, chỉnh phủ Kukrit đưa ra những chính sách 
cải cách mang « tính chất xã hội », như kế hoạch phát 
triền nóng thôn, chế độ chữa bẹnh không mất Liền cho 
những người có thu nhập thấp, chế độ đi xe buýt không 
mất tiền, v.v... Về đối ngoại, chính phủ Kukrit yên cầu 
Mỹ rứt quần ra khổi Thái Lan trong vòng 1 năm, !hắt 
chặt hơn nữa quan hệ với các nước ASEAN, tổ thái độ 
hữu nghị với các nước Xã hội chủ nghĩa 

Năm 1975 nhân dân ba nước Đông Dương giảnh được 
thắng lợi hoàn toản, Llạo điều kiện thuận lợi cho xu tế 
chung sống hỏa binh, hợp tác hữu nghị giữa các nước 
trong khu vực nãy nở và phái triền. Lần đầu tiên trong 
lịch sử các nước trong khu vực đã thiết lập quan hệ 
mpgoại giao với nhau. 
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Cuộc sống và phong tục 


A. MỘT VÒNG ĐỜI 


THỜI THƠ ẤU 


Đứa trẻ vừa lọt lòng mẹ, bả đỡ dậm chân lên sản nhà 
ba đậm, bảo cho các loại thần linh ma quỷ biết rằng kề 
từ đây gia đình có thêm một thành viễn mới. Các vị 
không có quyền đụng tới nó vì các vị đã không kịp làm 
động tác như thể. Cần thận hơn, đân vủng Đông Bắc, 
đặt trẻ vào cái mẹt qquẳng» vào không khí ba lần 
nhằm «trao trả» cho hồn cha mẹ cũ của nó ở kiếp 
trước. Nếu cha mẹ «không kịp nhận » thì từ nay xin 
chớ có tới nhà đôi hồi. Kế đó, cái nhau được chôn ugay 
lập tức xuống khu đất phía đưới cầu thang đề nia xấu 
không thông qua việc sở hữu nhau mã sở hữu đứa trẻ—~ 
vi nhau là bộ phận của cơ thẻ trẻ. Phải chôn ở đưới 
cầu thang chứ không phải chỏ nào khác vỉ cầu thang 
với những bậc vốn gập gềnh của nó là cái mà ma xấu 
rất ky. Ma xấu còn tránh xa váy của phụ dữ «thấy 
thắng ». 

Chớ khen trẻ xinh, trẻ đẹp. Ma luôn rỉnh rập quanh 


ngưới nếu nghe được lởi khen đó át sinh lòng ghen tham 
mà rắp tâm lấy cấp. Phải chẻ nó xấu, thật xấu, xấu đến 
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nỗi «ma chè quỷ hờn », chẳng thêm ngó pgàng tới nữa. 
Người ta nói: « Tiếng khóc chào đời » thực chẳng sai. 

Căn cứ vào ngày sinh tháng đề, thầy bói có thề đoán 
ra những khỏ khăn trắc trở trên đường đời. Nếu số khớ 
nuôi hay có khi chết yêu... thì phải cứu ngay. Töt hơn 
là « cho » người khác nuôi, nếu «cho » nhà sư thì tuyệt 
vời. «Cho» ở đây là cho theo nghi thức, cốt thay lên 
đồi họ, đề ngụy trang che mắt (thần) số mệnh, 


Trong tháng đầu trẻ được đặt trong một cái mẹt. Mẹt 
được bao quanh bằng một sợi đây thiêng, nhằm ngăn 
ma xấu lại gần. Thời gian này người mẹ cũng được 
nghỉ ngơi vài tháng, nghỉ ngơi ấy được gọi là Yoo Đươn. 
Người mẹ phải Yoo Phay — ngồi cạnh lửa — trong thời 
gian một tháng hoặc nửa tháng: Được bao quanh bởi 
nhiều lò lửa nhỏ như ở miền Trung, hoặe một lỏ như ở 
miền Nam. Ở miền Bắc tục này không phồ biến. 

Sau vài tháng, trẻ được đặt tên. Tên được đặt thường 
căn cứ vào ngày sinh kết hợp với 44 Lính cách Thái. 
Việc này thường chỉ có thầy pháp hoặc các sư mới làm 
nồi. Vì thế các bậc cha mẹ xưa ít có quyền trong việc 
lựa chọn tên cho con mình, Tuy nhiên, cái lên phải hợp 
với ngày sinh và phải là tên « lành ». Tên của những anh 
em ruột đều có âm đầu giống nhau và thường trùng với 
âm đầu tên cha mẹ. Mãi tới năm 1916 vua Vasiravuưt 
mới ra sắc lệnh huộc mọi người phải theo họ cha: Ông 
đặt cho mỗi gia định trong hoàng cung một cái họ, và 
đưa ra một bằng đanh mục các bọ khác nhau đề nhân 
dân cả nước chọn lựa. Vỉ vậy, nếu (rong một làng có 
dăm ba gia đỉnh cùng «họ » thi-chớ vội tin các gia đình 
ấy có quan hệ huyết thống. 

Từ khí có tên, trẻ được coi là thành viên chính thức 
trong cộng đồng, Nó lớn lên trong sự nuôi dưỡng giáo 
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dục và tỉnh thương yếu cửa ông bà chả mẹ và những 
người lớn tuổi trong làng ngoài xóm. Giữa đám bạn bè 
trẻ cùng nhau tham dự các trỏ chơi: phồ biến, như nhảy 
ô (Tang le) giống như ở Việt Nam, «cười ngựa » (Khi 
má song muông; đúng ra là cưỡi lợn), Bắn cắn đuôi 
(Ngu kin hẳng; như rồng rắn lên mây của trẻ con Việt 
Nam), trốn tim (Son hả) v.v... 


Chúng chơi bởi, đi lại tự nhiên. Con gái sớm mặc 
quần. Cơn trai thì tồng ngồng suốt tới 6, 7 tuồi. Xưa, ở 
đơạn thắt lưng của những trẻ vùng thấp và các thành 
phố thường được đe9 hình tượng đương vật nhỗ bằng 
qỗ hay ngà -vơi. Cũng có khi trẻ mang trên người bủa 
hộ mện—làm bằng một ống chỉ bên trong chứa mảnh 
giấy ,có ghỉ đoạn kinh Pali và đã được cáo nhà sư hay 
cáa pháp sư phù phép đề có sức mạnh ma thuật qua các 
nghị thức bí hiềm của họ. 

Vậy là vừa mới ra đời, cho tới suốt những năm thắng 
tuồi thơ, đứa trễ Thái đã là đối lượng giành giật giữa 
cơn người và các thế lực siêu nhiên, giữa bộ phận 
thiện — chỗ dựa của con người — và bộ phận ác, lrong 
thế giới các thần linh ma quỶ. 


CẮT CHỒM TÓC 


Đây là nghỉ thức đánh đấu bước chuyền giai đoạn 
quan trọng từ thời thơ ấu sang thời niên thiếu. Từ nhỏ, 
trẻ được cạo sạch tóc trừ khoảng nhỏ ở đỉnh đầu, tại 
đây, lóc dài ra tự nhiên và được cuộn lại thành búi 
nhỏ. Tới iuồi 11, với con trai, hoặc lả, với con gái, búi 
tóc ấy được cắt đi theo những nghỉ thức tỉ mĩ. 

Nghỉ lễ bắt đầu bằng buổi tụng kinh của các sư tại 
gìa đình vào buổi tối. Sáng hôm sau, trong bộ đồ trắng, 
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các nhà chiêm tỉnh Bàlamôn, sau khi lra cứu sách Lhiêng 
tuyên bố giờ thích hợp cho việc tiến hành cắt tóc. Ngày 
hôm ấy. gia đình không quên đâng thức ăn cho các sư. 
Vào buồi lối, mọi trang sức ngọc ngà quý giá nhất được 
giảnh Irang điềm cho đứa trẻ, đến mức qua những đồ 
trang sức đó, khách có thề đánh giá trinh độ kinh tế 
của bố mẹ nó. : 

Sáng ngày thứ ba: Đứa trẻ vận đồ trắng; nhà chiêm. 
tỉnh Bàlamôn nỗi chiêng vào giờ thích hợp chỏm lóc 
được cất, các sư cầu phúc. Buồi tối, người ta cho trễ 
ngồi trên chiếc bàn được quấn đây thiêng rồi xức nước 
thơm cho nó. Vị tu sỹ Bàlamôn đưa cho trẻ một thia 
nước dừa đầy rồi quay ngọn nến đang cháy bả lần. Kế 
đó khách khứa, họ hàng bẻ bạn cùng vui với gia đình 
bằng bữa cỗ thịnh soạn. - | 
TRẺ CHÙA 

Các gia đình có điều kiện thường gửi con mình tới 
chùa trong thởi gian từ 8 đến lễ tuồi —tập trung nhất là 
từ 10 đến 15 tuồi, làm trẻ chủa. Tại đó, vào các buồi sáng 
sớm, lỗi, chúng đọn đẹp cho chùa sạch sẽ, phục vụ cơm 
nước cho các sư và học tập. Buồi sáng chúng tới Irường 
học hành như những đứa trẻ khác. Buồi trưa, chúng về 
nhà và chỉ tới chùa sau khi dùng bữa chiều tại nhà vỉ 
tiều và sư không ăn cơm chiều. Buôi. tối. chúng tham 
gia các buổi lễ ngắn tại phòng có bệ thở Phật trong nhà 
nghỉ của chùa và giỏ bài học ra ôn dưới sự quan sát 
của các sư, tiều. Tiếng trẻ học bài ở chùa cùng ánh . 
sáng các ngọn đèn tới khuya (quảng 11 giữ đêm) tạo 
nên không khí thân thuộc thế tục ở khu vực lĩnh thiêng 
này. Làm trẻ chùa là giành công đức chọ cha mẹ. Yới 
bản thân trẻ chùa có kỷ luật hơn, ngoan hơn và thường 
học giỏi hơn những đứa trẻ cùng lớp vì nó có thời gian, 
dưới sự giám sắt của các sư, tiều. : 


3—THVHTL ‡ẻ 


https://tieulun.hopto.org 





TIỀU 


Con trai nhà nghèo không thề thành trẻ chùa vì còn 
phải giúp bố mẹ trong các công việc nội trợ, đồng áng 
Nhưng nhà đủ nghèo mấy cũng phải giành thời gian cho 
con làm tiều. Nếu ai chưa có thời gian lắm tiều hay sư 
thì dù già trăm tuôi, dù từng trải đường đời văn bị go 
là Khôn địp tức là người chưa chín, còn «sống », còn 
thô sượng, và thậm chỉ, ngày Xưa, không lấy được vợ: 


Tuy nhiên, tủy gia cảnh hay ham muốn mả một 
người có thể giành quảng đời tu nghiệp đầu liên của 
mình một lượng thời gian nhiều hay II. Có người dũng 
5 năm. có người chỉ dùng vải ba ngày, phŠ biến hơn là 
một tuần chay. Lễ phong tiều thường được tồ chức vào 
tháng 7. Vào tháng này, đêm trăng tròn, chính Phật 
Gautama đã rời bổ cảnh vàng sơn bẰI đầu tuộc hành 
trinh lìm chân lý. Lễ phong tiểu khởi đầu bằng một lễ 
nghỉ tưởng nhớ tới“oái đêm lịch sử ấy. Câu bé đóng vai 
hoàng tử giả ngồi trên con ngựa trằng thậi sự — hoặc 
trên vai một người lớn, tượng trưng cho con ngựa Kan- 
thara. Trên mình bận bộ đồ lụa lóng lánh những kim 
tuyến. Nếu không có bộ đồ như vậy thì khoác thay bằng 
bộ đồ kép hát, hay, như ở các vùng nủi. bộ quần áo của 
các thủ lĩnh thiều số xưa đề lại. Nhà nào quá nghèo 
thì « hoàng tử » choàng bộ đồ bằng vải xô móc đây 
những kim tuyến. Đầu « hoàng tử » đội chiếc mũ chóp 
nhọn được che bằng một cái ô, còn rưặt thì kẻ vẽ không 
khác gì diễn viên xã. « Hoàng tử » nồi bậi giữa một đám 
rước ồn ảo náo nhiệt bởi ám nhạc và sự ham dự của 
bạn bè, cha mẹ, những người thân quen. bỉ bên cạnh, 
người cha cầm bát khất thực và chiếc talapal, người 
mẹ mang áo khoác. Tiều tương lai cầm ba bông hơa, ba 
thể hương, cái nến — con số ba tượng trưng cho Ta 
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bảo. Khi tới chùa, đám rước dừng lại, im lặng, di vòng 
quanh chùa ba lần tổ ý tôn kính Phật Pháp Tăng. 

Có những khác biệt. thêm bớt trong chỉ tiết lùy vùng. 
Vi như ở miền Bắc, trước đó tại nhà đứa trẻ hay nhà 
người đỡ đầu, các già làng buộc dây thiêng vào lay nó, 
rồi một cụ—-Irước từng là sư— đọc một đoạn kinh Pali 
bạn phúc: Lễ này gọi là Pan Porn (Ban phúc). Cũng tại 
miễn Bắc, sau khi đứa trẻ vào chùa, đám rước ra về. 
Trẻ ngủ qua đêm tại chùa. Và sẽ được phong liễu vào 
sáng hỏm sau. Nhưng ở nhiều khụ vực, lễ phong được 
tồ chức ngay ở Vihara. Tại đây, trẻ vận bộ đồ trắng, 
ba lần xin phép tăng viện trưởng cho gia nhập Tăng 
đoàn bằng tiếng Pali, rồi đâng áo vàng lên các sư, Tăng 
viện Irưởng dặn đô về những giới luật phải tuân thủ 
nghiêm túc rồi trao áo vàng cho trẻ. Trẻ mặc áo, nhắc 
lại 10 giới luật, đồng thời nhận bát khuất thực. Kề từ 
đây cuộc đời tu nghiệp bắt đấu. 


Sử 


Tới tuôi hai mươi, nếu tiều có nguyện vọng và được 
gìa đình đồng ý thì có thể tiếp tục giảnh một thời gian 
hay cả quãng đời còn lại cho sự nghiệp lý tưởng. Tuy 
nhiên, muốn vậy, phải có những điều kiện cần thiết: 
Không bệnh lật, dị dạng; đầu óc mình mẫn; không nợ 
nần; đã hoàn thành nghĩa vụ xã hội. Thường mỗi tiều 
tỏ một người đỡ đầu tự nguyện lấy việc giúp chỉ phí 
cho quảng đời tu nghiệp của tiêu dễ tích thêm công 
đức. Người nây được tiều gọi là bác, và gọi tiều là con 
ngọc— Luk Keo. Người !4 hy vọng ông bác ñy tiếp tục 
đữ đầu cho nhà sư tương lai. Nhưng với nhiều người, 
« lực bất lòng tâm », sự chỉ phí Yật chất dR miội ông sư 
vượi quá khả răng, Họ đànH nuối tiếc chối từ, bổ lỡ cơ 
hội liến thêm mội bước đài trên những nấc thang công 
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tlức. Nói chung dỡ đầu cho sử Lhưởng là cả một nhóm 
gia đình hơặc là công việc của cả cộng đồng. 

Nếu thí sinh là tiều thì gia đỉnh xin phép cho tiều về 
nhà. Lần này tiều ra khổi chùa trong bộ đồ hoàng tử 
cười «ngựa » và được rước ðn ảo quanh làng — có khi 
sang cả làng bên. Tới nhà, hoàng tử xuÕug ngựa, đượt 
mẹ. bà «rửa chân » theo nghỉ thức trước khi bước qua 
cửa, Tại hành lang, tiều được các giả làng tặng các đồ 
đùng cho cuộc sống tu viện, và buộc dây thiêng. Một 
người tửng là sư trước đây tụng một đoạn kinh Pali 
cầu phúc. 

Hồm đó, bạn bè của gia định từ các lảng lân cận 
hàng xóm. anh em, bạn bè cửa tiều tề Lựu đông đủ tham 
dự bừa liên hoan mặn. Tối đến. bạn bè đưa tiều về chùa. 

Sảng hỏm sau, trong buổi sát hạch có tính chất công 
thức, các sư chất vấn thí sinh cỡ 15 câu hỏi về điều 
kiện thành sư và về các tên mà anh La chọn với 1ư cách 
sư. Sau đó tiều được dẫn ra ngoài mặc áo vàng. Rồi sư 
mới cùng các sư tới Vihara nhận quà tặng của họ hàng 
bè bạn. - 

Sư, tiều cùng vận đồ giống nhau trong những lúc binh 
thưởng. Riêng áo Pasangkati — đài cỡ 2m10 rộng 1m8Ø 
gấp làm 12 lớp phủ lên vai trái— là giảnh riêng cho sư 
trong các buổi nghỉ thức tôn giáo. 

Tiệu cũñug như sư đều gạo trọc đầu. Trong giới lu 
hành Phật giáo. ý nghĩa tái sinh của nghỉ thức cạo trọc 
đầu thật diền hinh. như đã thề hiện trong lời Phật trả 
lời Anguli-mala «giở thì con đã là tu sĩ rồi ; con vừa 
được tải sinh ». 

Thật là một sự kiện trọng đại. VÌ thế, giới tu hành 
Phật giáo được xã hội kinh trọng đặc biệL Lại nữa, 
người ta còn có ý đồ so sánh cái đầu trọc của họ với 
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văng thái dương. Điều này không bản đã vô lý. Các ông 
xua Phật giáo thường ước ao so sánh minh với mặt thời 
chói lợi, Song, dẫu được bao. quanh bởi những vậng 
bào quang rực rỡ. nhà sư vẫn có cải ham muốn sống 
cuộc đời thế tục. Đa số tiều mong trút bộ áo vàng. Lại 
nữa, ở Thái Lan, có một loại sự đặc biệt gọi là Hủa 
Paw, Hủa nghĩa là đầu», paw nghĩa là « chá ». Chẳng 
là vi trước khi thành sư, Hủa Paw đã từng là ck:ồng và 
khi làm sư, Hứa Paw vẫn còn vợ con ở nhà. 


CUỚI XIN 


Có nhiều cơ hội đề trai gái gặp gỡ tìm hiều như những 
buồi lễ hội, cấy cây, múa hát, các công việc gia đình,... 
Nhưng cuộc nói chuyện thô lộ tình. cảm lại thường điễn 
ra theo lối hát đối đáp qua hai đám trai gái bên cối giã 
gạo ban chiều—có đi, chị vở làm việc quanh quất gần 
đó giám sát —,hay trên hiền nhà có sự chứng kiến «kin 
đáo » từ bên trong buồug của các em và bà mẹ qua bức 
màn thưa. Khi bạn bè bổ đi, chỉ đề lại hai người bên 
nhau thì đấy là đấu hiệu đồng tình. Người con trai sau 
đó, ba đêm liền, tới ngủ với người yêu trước khi hai 
bên quyết định lấy nhau. Thco truyền thống, anh chàng 
không mang theo đồ đạc lư trang cũng không ăn cơm 
tại nhà người yêu; và, sau ba ngày nếu có diều gì chưa 
thỏa đáng. hai người lại xa nhau và đối xử như người 
cùng làng vậy. Thực ra, thưởng đây là khởi đầu của 
quan hệ gia định, và người con trai hiếm khi tới mà 
không mang quần áo hay ấn cơm với gia đình. Trong 
tình cảm, đó là điều hợp lý. 

Rồi nhà gái nhờ mối mang lễ, gồm cau, hương nến tới 
nhà trai, trước là xin phép gia thần và an ủi ngài về 
việc « mất mát » một thành viên do ngài coi sóc, sau đó 
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đề loan báo chính thức cho bả con lỗi xóm biết lin mà 
mửng cho hai họ, 

Nhiều nhà khá giả cồn thêm thắt lễ giạm hỏi. Nhà 
trai nhở mối tới nhà gái @hỏi vợ » cho con Lễ giạm hổi 
kèm theỏ tiệc tùng vưi về cùng với việc trao tặng phẩm, 
buộc đây thiêng vào cỗ tay hai người. Nếu có lễ này, 
thi không có ba đêm ngủ với nhau lại nhà người eon gái. 


Một tục bắt buộc phải tuân theo là lễ Kha nôm hay: 
qgiá sữa mẹ» mà gia dinh nhà trai hay bản thân 
chú rễ phải Irả cho bố mẹ người con gái. Về hình 
thức, đó lì một thứ tiền công nuôi nấng chăm bẫm. 
Trong ý nghỉ sàu sa, Kha nôm nói lên cái «giá » của 
người con gái, một đơn vị, một cá thề độc lập hẳn hơi 
tthỏng thể bị xem thường. 

Trước ngày cưới, các sư dược mời tới cầu phúc, 
Ngày cưới, vào buồi săng, sư lại được mời tới, trước là 
tiệc từng vui vẻ mừng cho hạnh phúe lứa đôi, sau nữa— 
diều này quan trọng hơn—lä ban gphúc cho gia chủ. Sư 
trưởng đoàn rầy nước thiêng quanh nhà. Tiếp đó Nai 
Piran, một phật tử thành kính, lại thông tường các nghỉ 
thức Bàlamôn vào loại nhất làng tụng bài Sú khoắn: Gọi 
vía cô dâu hay chú rễ trổ về với cơ thê đề họ sống hạnh 
phúc, khỏe mạnh. Ở miễn Bíc, các gia đình đều cúng 
thần hộ vẻ nhóm gia đình đề vỗ về, xin phép thần; nếu 
không thần đẻ trừng phạt. 

Nghỉ thức giành riêng cho đôi vợ chồng Liến hành vào 
buồi chiều. Họ ngồi cạnh nhau, trước một cái bàn dài, 
đầu hơi chúc về phí: trước, khuýu lay tỉ mát bàn, hai 
tay chấp lại chia hẳn sang quá mếp bàn bên kia. Khách 
đự cưới lần lượt lấy nước thiêng Irong cái bát cạnh đó, 
rầy lèn đầu, tay chân cô đâu chú rễ. 
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LÀ cưới kếi thúc bằng bữa tiệc linh định kéo (heo 

những câu chuyện làm ăn, quan hệ trong làng ngoài 
xóm, những lời bông lơn qua lại giữa đám thanh niên. 
Sau đó là cuộc sống gia đình cùng những lo toan, sinh 
hoạt bất tận. Chúng ta tạm gác chủ đề đỏ lại đề tiếp tục 
rõi theo khâu kết thúc trong vòng đời người Thái, 
, Trong. xã hội truyền thống, tới lục Luäu, cơn người 
được coi là ø xưa nay hiếm ». Vào.-tuổi ấy các cụ chẳng 
còn sức tham gia những việc đồng áng nặng nhọc, chị 
quanh quần đọn đẹp lặt vặt hay trông cháu, và hướng 
tâm trí về kiếp sinh sắp tới Người Việt có cñâu agià 
vui cảnh chủa », câu ấy thật hợp với các cụ giả Thái, 
Vào các ngày lễ Văn Pra, trong các dịp hội Loi Kra 
thông. Mahä Bụ:da, dịp đâng cúng lúa mới, và năm mới, 
các e¡ mộ đạo đều ngủ qua đêm tại Sala. Tục ấy gọi là 
đưn. Ngoài ra, các cụ đặc biệt tích cực tham gia các 
nghỉ thức tôn giáo và thường vận bộ đồ Irắng — bệ đồ 
giành eho các Phật tử thành tàm mộ đạo mặc vào các 
ngày Văn Pra và Tuần Chay —bộ đồ này sẽ được dùng 
đề liệm khi họ qua đời, 

Tuổi già hướng tới sự tái sinh tươi sáng và hy vọng tiến 
thêm những bước dài trên con đường vạn đặm tới thành 
phố vĩnh hằng an lạc. Khi thể xác vừa ngừng vận động. 
linh hồn vẫn quanh quất đâu đây. Vì thể người thân 
khân trương gọi hồn về nhập lại với xác. Đề mong 
kéo dài thêm tuôi thọ. Ở miền Dòng Bắc. người nhà 
vội vã trèo lên tốc mái nhà hú gọi hồn, Lựa như dán 
Việt xưa có nơi tửng làm vậy. 

Thường đó là tiếng kéu bú luyệt vọng — cái bánh xe ¬ 
luân đang chở sinh linh tới cl:u kỳ sống khác sao cưỡng 
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lại nồi. Nếu luyến tiếc một người bề trên mẫu tiực 
đáng kinh. con cháu cử lấy bồ hóng bôi vào thì thề 
người quá cố. May ra. saứ đó trong gia đình có mội ttứa, 
mang cái bởi đúng vào nơi được đánh đấu bồ hóng, thì 
đấy là dấu hiệu chứng tổ hồi ông — hay cụ — đã đầu 
thai tái sinh thành cháu hay chắt, Nếu lãng quên hay 
cấu giận, bố mẹ có phết vải cái vào mông lhì cũng chẳng 
sao, và đứa cháu vẫn có nghĩa vụ kính trọng những 
người trên của nó, kính trọng tồỒ liên nó, vẫn phải tới 
chùa đi tu đề giành một công đức cho «linh hồn» 
của Ông, eu nó, 


Ta hãy trở về với đám tang. Thi thề được mặc áo 
quần — với người già là màu trắng — quấn vải: trắng 
quanh người, trừ lay đỀ người viếng rầy nước thiêng, 
và được đề (rong nhà suối ba đêm đầu tiên, Tpong các 
đêm đỏ, cạnh xác có một ngọn nến hay đèn dầu với 
ngọn lửa tượng trưng cho cuộc sống con người, cỉi cuộc 
sống sẽ làn lựi giống như khi ngọn đèn hết bấc, cạn dầu. 
Quan niệm dân gian coi đỗ là thứ ánh sáng dẫn đắt hồn 
người quá cỗ tới cõi thiên đường. Ngay đêm đầu tiên, 
các sư lới tụng kinh ở nhà, đồng thời họ hàng lối xóm 
tới thăm không quên mang theo tiền gạo đề « đỡ » cho 
gia chủ. Rồi tất cả, hoặc những người nhiệt thành, ngồi 
hút thuốc, trò chuyện, đánh bài, Ngày thứ hai giảnh cho 
các việc chuần bị gỗ củi, bình đựng hài cối, và thịt thả 
cho bữa chén hôm hỏa táng. Các sư tới tụng kỉnh vào 
buồi chiều. Sáng ngày thứ ba dựng giản thiêu, trưa, 
mang đồ ăn tới chùa đảng sư. Ăn xong các sư tới cầu 
chúc cho những người đâng đồ ăn. Tại gia đinh cũng có 
một bữa cỗ lớn giành cho những người tham dự. Cỗ 
bàn xong, cũng là lúc các sử tới tiến hành nghÌ lễ cuối 
cùng lại nhà. 
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Đề hồn khỏi nhớ đường về quấy quả, xưa phải khôn 
quan tài qua lối cửa số hay mội lối vừa mở qua vách 
tưởng, nay được khênh qua cửa chính nhưng các bậc 
thang đã được trải lá chuối đề « đánh lừa » hồn. Sư đân 
đầu đảm tang. Các tiều nắm tay vào sợi dây thiêng 
bưộc cảng đặt quan tài. Dán thiêu ở một khu đất hoang 
có đáng kim tự tháp ngược sáu bậc trở lên bằng gỗ, 
Người ta bồ đừa non, lấy nước tưới lên đất gần quan 
tài, cầu cho hồn được tái sinh nơi đất mầu mỡ, đủ nước 
trồng trọt và sinh hoạt. Khi tụng kinh, các sự. đầy dần 
những mảnh vải buộc sẵn vào sợi đây thiêng phía chập 
quan tải, xuống đất. Phật dạy rằng sư phẩi mặc quần 
áo may tử vải liệm người chết lấy từ nghĩa địa. Các sư 
nhật vải cùng đây thiêng về, Sợi đây sẽ được gia công 
thành bấc nến, Ở miền Hắc, nước dừa chin được tưới 
vào mặt người chết, đề cho linh hồn Irong sạch khi bước 
vào cõi Niế! Hàn. Người-la còn gỡ nhẹ vào quan tải đề 
« nhắc »z hồn hãy chú ý nghe các sư tụng lời Phật dạy. 

Tụng xong, sư về nhà. Những người dự lang lễ châm 
những thanh đóm mảnh bằng gỗ thay hay gỗ dàn hương 
vàu ngọn lửa vừa nhóm lên gần đó rồi tới đối giàn 
thiêu. Ở Trung Thái Lan những người này đi bộ quanh 
giàn ba lần. Giàn thiêu bốc lửa, khoảng mười người ở 
lại, còn tất cả về nhả cùng tham dự lễ Sankaba, theo 
cách nói dân gian, là bài nói về sự thần bí của chỗn 
địa ngục. Khi tụng các sư ngồi quanh bái nước Hrỏng 
chứa một thứ đậu chưa khô đã đăm nát— Tiếp sau bài 
sankaba, các sư tụng mội đoạn Pali, rồi về chùa. Nước 
trong bái qua lẻ nghỉ đó, đã trở nên thiêng liêng. Người 
la lấy cành lá nhúng vào bát đó, vầy khắp nhà đề tây 
uẽ. Những ai đã Liếp xúc với người chết đều nhúng lay 
vào nước, vuốt lên đầu, mặi cùng với mục đích như 
thế. Vài ngày sau, người nhà cùng một vị sư thụ nhặt 
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hài cốt về.rồi tiến hành một nghỉ lễ ngắn. ce máy } hiện 
không được duy trì: 


Ngày Lhứ bầy sau khi chết — lứẹ là ngày thứ tư sau 
lễ hỗa láng — các sư được mời tới nhà tiến hảnh nghỉ 
lễ bạn phúc. cho gia. đỉnh và những thành viên còn 
sống. Họ hàng, lối xóm cũng tới mang đồ ăn. cau thuốc, 
hương nến,... lặng SƯ. Sau đó lại một bữa cỗ. 


Trẻ con hay người quá nghèo không tiền tang ma thi 
được chôh. Những người chết bất đắc kỷ tử, bị dịch 
hay phụ nữ chết khi đang có thai cũng không được hỗa 
táng vỉ người ta cho rằng ma ác gây ra những cái chết 
như vậy. Trong các Irường hợp trên, vào ngày thứ hầy, 
sư không tới nhà tụng kinh, và người nhà phẩi mang 
đồ ăn tới chùa. 


Suủ nghỉ thức này không còn nghỉ thức Mö nen niệm 
nảo nữa. Người theo truyền thống Thái không. bận đỏ 
tang, tuy vậy cũng tránh bận áo quần sặc sỡ. Đân thành 
phố hay các nhà giàu thì có thề cúng giỗ vào các 
dịp 50 ngày. 100 ngày. Tang lễ là nghi thức cộng đồng 
cần được lỗ chức chu đáo, một mặt vì cái chếi gây tồn 
thất cho cộng đồng, mặt khác cái chết có thể tạo thêm 
mội ma ác. Mọi người tham dự tang lễ đều tích thêm 
được công đức. Các nghỉ thức trong tang lễ chơ thấy 
tầm quan trọng lớn lao của sự kiện, và chứng lỎ rằng 
những người đang sống không sao đoán biết nồi tương 
lai của người quá cố. Linh hồn của người đó sẽ đi về 
đâu: sẽ tải sinh trong cơ thề con người đề lại được 
sống, được yêu, tích thêm công đức... sẽ thành ma ác 
đi quấy quả phiền nhiễu, hay sẽ lên trời, hay xuỐng 
địa ngục, hay vào cõi Niết Bàn. Thậi khó mà đoán biết 
được, Do vậy người ta phải làm đủ các thủ tục cần 


42. 


https://tieulun.hopto.org 





thiết... nghĩa là lường hết mọi khả năng, dùng nghỉ thức 
đề tránh những khả năng xấu và mở ra những khả 
năng tốt. : F w + 


B. SỈNH HOẠT LO TOÁN 
GIÁ ĐÌNH ` ã ' 

Sau khi cưới, đôi vợ chồng trẻ ở nhả bỗ mẹ vợ, cùng 
làm cùng ăn, cùng sinh hoại trong một đơn vị thống 
nhất, khi người em gái kế tiếp lấy chồng, thi vợ chồng 
anh chị ra ở riêng trong k;hụạ đất sở, hữu của gia đình 
vợ, Quá trinh ấy cứ tiếp diễn tới khi cô gái út lập gia 
định thì ngừng lại. Vợ -chồng cô la sẽ là người thừa 
hưởng nhà bố mẹ giống như vợ chồng người con trai 
trưởng của gia đình Việt truyền thống. Tuy nhiên đất 
lrồng lúa thi được thừa kế ngang nhau. Tục con gái 
thừa kế trên đây rất phồ biến ở miền Bắc, còn lồn tại ở 
mức yếu hơn ở miền Trung và miền Nam. 

Mặc dù vậy, tục ấy không ngăn cẩn quyền chỉ đạo và 
vai trỏ trụ cội của ông bố. Khi ông bổ qua đời, người 
con rề sẽ thay quyền ông la trong các công việc điều 
hành chung. Hơn nữa, khi đã «xuất giá se người con 
trai vẫn luồn quan tâm thăm hồi cũng như giúp đỡ nuôi 
nãng bố mẹ mình. 'Ô 

Nếu hoàn cảnh nhà trai thực sự túng bẩn, hay trong 
trường hợp là người con độc nhất, bố chết, thì người vợ 
sẽ về nhà chồng đề chăm nom mẹ giả, các em. Khi người 
em gái anh ‡a lấy chồng, tuy vậy, anh ta và vợ phải ra 
ở riêng tại khu đất của gia đình hay của làng. 

Những tục lệ trên không loại trừ việc hai vợ chông 
mới cưới có ngay mội ngôi nhà riêng và bắt đầu một cuộc 
sống độc lập. Đó là trường hợp thưởng thấy ở những 
gia đình giầu có. 
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Trong gia đình Thái. kinh lễ độc lập được khuyến 
khích. Trẻ trên mười luôi, nếu kiếm được liền bằng sức 
lao động của mình, thì được phép giữ lại làm vốn riêng 
hay tiêu xải tủy ý, Dường như trong xã hội sự phồ biến 
của tỉnh trạng độc lập kinh tế đã ăn sâu vào lối sống 
và sinh hoại, Các liều, sư đều có vốn riêng và có quyền 
sử dụng những đồng tiền của riêng minh như mua sắm 
áo, ô; cho bố mẹ anh em. 


Tình trạng trên đây không ảnh hưởng tới những lối 
ứng xử truyền thống như kính giả, yêm trẻ, đứng đắn tế 
nhị trong quan hệ nam nữ (trai gái có lhề tắm chung 
một bến, cùng mứa bên nhau xoắn quyện trong điệu múa 
dân tộc nhưng không bao giờ chạm vào người nhau), 
nhường nhịn lẫn nhau khi có những mắc mớ mâu 
thuẫn... Trong gia đình, ngoài xã hội, mỗi người đều 
được gọi thưa và xưng lên bằng những từ thồ hiện cấp. 
độ, địa vị, tuổi tác,... 


Nếu chồng từng là tiễu thì vợ luôn thưa bằng Phi 
Nói (anh nhổ). Xưa kia, vào địp đầu năm, trong các gia 
đình Thái, người vợ cúi mình trước chân chồng, tay 
nâng hương hoa xin chồng tha thứ cho những lỗi lầm 
mắc phải trong năm cũ. Nghỉ lễ này được gọi là Khả mả 
(Tạ lỗi. Ngày nay chẳng mấy ai «Khả mả » vì người 
phụ nữ mới quá nhiều ưu điềm. Người phụ nữ mới 
cũng chẳng đủ kiên tâm đợi chồng nuốt khỏi họng miếng 
cơm dầu tiên vào bữa chiều. như những tháng năm xưa 
nữa. Nhiều phụ nữ có học vấn cao. giữ nHững chức vụ 
chẳng kém các bậc mày râu, Thậm chí xưa cũng vậy, 
phụ nũ Thái íL bị ràng buộc bởi các thứ lễ giáo phong 
kiến. Trong gia đỉnh nông đân, người vợ bình đẳng hoàn 
toàn với chồng. Nhiều bà lanh lợi, chạy chợ sớm hôm 
kiếm được tiền bạc hơn bắn chồng, đã thực sự chủ động 
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trong côn: việc thu chị, Tại các cưộc họp làng. xã, nếu 
chồng không tới dự. thì người vợ đi thay vả có toàn 
quyền tham gia vào các quyết định chung như mọ: chủ 
hộ khác. 
NHÀ 

Ngôi nhà Thái truyền thống là nhà sàn với các cầu 
thang cố định có số bậc bao giờ cũng lẻ — vì số bậc cầu 
thang chẵn sẽ dễ đàng đẫn ma vào nhà — số phêng lẻ, 
thưng tre gỗ, mái lợp hìng tranh lá cọ hay lá tum — 
một loại tếch hoang. Ở các vùng trũng ngập lũ luôn, thì 
sản được máng cao hơn, và chuông nhối trâu bỏ vốn ở 
dưới sản, được dựng trên một gờ đết nồ: riêng biệt. 

Mỗi nhà eó một bản thờ Phật, cao ngang rắn, ngoảnh 
mặt ra cồng, trần bây bức tượng Phật nhỏ (những nhả 
giầu sắm tượng sơn thếp lông lẫy), hương hơa trầu cau 
cùng các đỏ dâng cúng khác. Đây là nơi linh thiêng, 
cắm trẻ con, đàn bả đi lại phía dưới, cấm mọi người 
hướng chân vảo đủ là lúc chuyện trò hay khỉ ngủ 

Bên lỗi vào nhà có miếu thở thần lâm bằng thanh tre- 
Ở miền Bắc, thần bảo hộ Thêvađa được thờ cũng đề 
xưa đuồi vua ác, hồ, rẫn và làm lan mọi nguyên nhân 
gầy. hại khác. Cần đối xử tử tế với thần nảy vi nếu 
thần lức giận thi gia đỉnh sẽ gặp hoạn nạn, ốm đau, mất 
mùa nghèo khổ. Trên ngai của thần hàng ngày được 
cúng nến, gỗ Lhơm, cơm, rượu. Thần sẽ ăn «hương 
hoa ». Thần không muốn có khách lạ trong nhà quá ba 
ngày vi thần có lính hay ghen. Sau ba ngày, khách 
thưởng được chủ gợi ý rời khỏi nhá. Thần này cũng 
phô biến ở Lào, 

Vào ngày liên hoan dọn tới nhà mới, chủ nhà dựng 
một đôi cọc, kiếm được từ nghĩa địa hay từ ngồi nhả 


42 
https://tieulun.hopto.org 





hoang nào đó, một lớn, một nhỗ tại phòng ngủ ; buộc 
vào cọc đó mía, trái đừa xanh, lá trầu. chuối non đề 
cúng dàng thần Sawmonkon, trũ ngụ tại cội lớn, và vợ 
của thần là Sawnang (trú ngụ tại cột nhồi), Ở miền Bắc, 
với kiến trúc nhà hai nốc riêng biệt thì có hai cặp cột 
như vậy. Người ta chỉ làm lễ này một lần trong đời 
ngôi nhà. Hôm đó, người ta cũng đem trầu thuốc, hoa. 
và đồ ăn đặt lên nắp bếp đề dâng Mẹ Đất. Người ta cũng 
làm những œ đồ ăn » bằng các mình tre tượng trưng cho 
cá rắn, kẹp vào các kẹp nhỏ tí, một gói thóc trong gói 
lá xanh nhỏ tí và miếng thức ăn chín, đặt lên bếp đề 
cúng nữ thần. Việc thờ cúng thần Mẹ Đất là nhằm mong 
thần ban cho hạnh phúc, lắm gạo, nhiều cá tôm. Gia chủ 
cũng không quên mời sư lụng kinh cầu phúc, đãi cỗ lấy 
công đức, Sự buộc đây lhiêng quanh nhà tạo đường biên 
bất khổ xảna phạm và TY sợ đối với ma ác.. 


ẤN 
Tùy từng địa phương mà người Thái dùng hai hay ba 
bữa một ngày. Nhà mộ đạo thường đặt bát cơm nóng 
lên bàn thờ Phật và miếu thở mời các ngài sơ ¡ rước 
Thức ăn lhường ngày là rau các loại, cua, tôm cá. 
Quãng tháng 6. tháng 7, đồng có nước. đàn bà con gái 
hay lặn lội ngoài đồng bắt cuu cá trai hến, Cua nhỏ thi 
nghiền thành bội, một thành phần trong đĩa thức ăn tỒng 
hợp. Cua lớn thì nấu với rau thành món canh ngọi. Cá 
cũng được chế biến quanh năm thành các món rắn, nấu, 
khơ đủ loại. Ngoài ra, tôm, ếch, trai hễn cũng là nguồn 
thức ăn hàng ngày. Kiếm được nhiều châu cihấu, người 
la bỏ cánh. chân, ruộL ướp muối rồi rán rỏn, ăn rất 
thơm ngon. 

Vào những dịp hội lễ của gia đỉnh hay của làng, như 
mửứng nhà mới, cưới xin, ma chay,.. thì người Thái ăn 


46 
https://tieulun.hopto.org 





thịt gà, vịt, thậm chí thịt lợn. Là Phật tử, thường người 
Thái tuy nuôi lợn nhưng không trực tiếp mồ mà bán cho. 
các cửa hiệu người Hoa rồi mua thịt về ăn. 


Cơm canh đọn trên sàn. Ở miền Đông Bắc, mâm cơm 
là cái bàn tròn đường kính cỡ 60 em có bảy chân cao 
khoảng 30— 40cm trên đó bảy cơm và thức ăn. Cả nhà ngồi 
vây quanh mội—hay hai mâm nếu đông người: Khi ăn, 
người Thái dùng các ngón tay nhúm cơm vào miệng, rất 
khẻo; tay kÌa cầm thia lấy thức ăn nếu là canh. Dân 
thường tùng bắt sành, bát sử. Nhà giầu khi đãi khách 
quý, có thề 'HÚNG bát bạc. 


MẶC 


[lai thử trang phục truyền thống có sức sống bền chặt 
trong nhân dân là chiếc váy của người phụ nữ và cái 
khăn rằần của người đàn ông.. Bất chấp mọi thay đồi trong 
trang phục theo hướng Tẩy hóa đang diễn ra mạnh mẽ. 
Phá xin hay váy phụ nữ là mảnh vải được khâu thành 
hình ống, và được gấp ở eo. Tùy tửng địa phương mẻ 
Phá xin có những kiều dáng màu sắc khác biệt nhau. 
Thường ngày chiếc Phá xin được mặc kết hợp với chiếc 
áo lót cộc tay bó sát người. 


Đàn ông dùng một chiếc khăn đặc biệt gọi là Phá khẩu 
đúng ta là một mặt mảnh vải, khŠ 70cm dài cờ - Im60, 
được: ghép bởi những mảnh vỗi vuông có màn sắc khác 
nhau đan xen đẹp mắt. Mánh vải này quấn vào người 
như đóng khố dùng khi tắm; như một quần đùi khi 
sinh hoạt lại nhà, đánh cá, làm ruộng. Cũng có khi người 
ta cuốn nó trên đầu thành chiếc khăn xếp rắn. Trong 
những trường hợp cấp thiết, nó được dùng như một sợi 
dây thừng. 
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LÀM 

Khoảng 1/3 điện tích trồng lúa ở khu vực thương mại 
hỏa Trung Thái Lan thưởng xuyên bị ngập nước. Tại 
đây vào khoảng tháng 6—7, nhân đân cày bửa sơ sài 
rồi gieo một loại lúa thân cao dễ gẫy đề mùa mưa lới, 
quãng tháng 8 đến tháng 10,lúa vươn cao, Yà tháng Chạp 
cho thu hoạch, Công sức đầu Lư thật ít nhưng nắng suất 
thì chẳng cao lại không đồng đều. 

Tại những vùng đồi núi, đặc biệt là cao nguyền Kò- 
rạt nhân đân đốn cây rừng yào quầng, tháng Giêng, 
lới tháng Tư, tháng Năm thì đốt, đễ có tro cưng cấp 
lớp phân cho cây lrồng sau trận mưa đầu tiên. Người ta 
dùng gậy chọc lõ, tra hạt lúa, hồ tiêu, rau,... Khi đất bạc 
màu. chủ bổ đi tìm nơi lâm nương rầy mới. | 

Hơn 80% đất trồng lúa trong nước được gieo trồng 
theo những quy trình phư nhau. Tại những khu đất 
tơi nhẹ miền Bắc và Đông Đắc, vật kéo là bò, những 
aơi khác dùng trâu. Ở vúng châu-thồ gần Băng Cốc có 
khi phải dùng tới hai trâu đề cây được sâu hơn. Cây 
có cán bằng gỗ, gắn lưỡi kim loại Bửa có răng; bằng ỗ, 
khi làm đất, được lắp thêm một ống tre đề gặt thẳng 
bùn. Một số vùng miền Nam nơi có nhiều cổ đại mọc 
trên đầm lầy, người nông dân cho trâu đẫm nát bùn 
đất thay cho cày bừa. 

Sử sách có ghi lại nhữngnghỉ thức tỉ mỉ về đường cày 
đầu tiên do phó vương sau vua cử hành hàng năm. Dân 
thôn quê không cầu kỷ. Họ làm một mò dất nhỏ ở một 
góc ruộng đặt lên đó những đồ cúng ch› thầu đất, 
Những đồ ăn, trầu thuốc đặt trong những nón bằng lá 
chuối cũng được dâng cúng cho nữ thần lúa tại gốc nảy. 

Vào Lhời gian lúa ngậm đòng, người dân quanh vùng 
Aduthada và môi sö nơi khác làm những lá cờ nhỏ hình 
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tử giác bằng tre cắm lại ruộng, cối báo cho các láng 
giồng biết rằng lúa của mình đã « mang thai » chở nhiễu 
sự, đồng thời cũng coi như những tấm bùa thiêng ngửa 
ma ác. 

Không có sự thống nhất trong thời vụ thu hoạch. Người 
dân miền Nam, giống như dân Mã Lai, dùng cái nhín 
tựa cái lược cẤt bông lứa. Đây là công việc của đản bà 
con gái. Đàn ông các vùng còn lại cũng Lham gia gặt lúa. 
và dụng cụ gặt phô biến là liềm. Lúa được cắt từng tay 
mội, xếp lại thành những đống nhỏ. ngả phơi trên ruộng 
ba đến năm ngày. rồi được bó lại gánh trên những chiếc 
đòn hai đầu cong. Vùng đồng trũng, dân đùng thuyền 
cắt lúa, phơi lúa đã cất trên các dàn tre dựng tại ruộng, 
hoặc trên các gò đất cao cạnh đó, 

Thời gian phơi lúa, giành cho việc chuần bị sân đập, 
Người miền Trung lấy hỗn hợp của phân trâu trải trên 
một khoảnh đất rộng cỡ 10 đến 1ã mét rồi đầm phẳng 
cứng. Đân miền Bắc đơn giản hơn. Họ ngả tấm liếp lớn 
ra, thễ là xong. Giữa dân có một cái cột trên đó đặt những 
đồ cúng thần lúa. Phải làm lễ rước thăn từ ruộng về. 
sân, và xin phép đận lúa, vị lúa là con của thần, 

Thợ đập ngồi quanh sản, dùng tay nện những lượm lúa 
trực tiếp lên sân hay lền các tấm phần gỗ: Ở miền Trung 
người ta dùng trâu đạp lúa. Đập xong, thợ củng sư tham 
gia nghỉ Lhức mới. Vị sư đứng đầu nhóm rầy nước 
thiêng lên một Ít lúa chọn làm giống được gọi là «lúa 
của nữ thần ». 

Dân nghèo miền Bắc, miền Nam đề thóc trong chiếc 
chum hình tŠ ong đan bằng tre, trát ngoài bằng thứ hỗn 
hợp bàn và phân trâu, phía trên che bằng chồm lợp 
(ranh. Các nhà giầu miền Bắc, lắm thóc, có thể làm 
mộ: nhà kho riêng cạnh nhà ở, giống như nhà sản, thưng 
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kín bắng gỗ, mái ngói, có bao lơn, trong chứa các thùng 
thóc. Dân Dông Bắc và miền Nam thu hoạch chẳng nhiều, 
chứa thóc trong những bao đơn giản, hoặc đề lIrên lớp 
rơm rồi quây sơ sài đến mức gà vị! suốt ngày quanh 
quần moi mô. 

Người Thái cho rằng cây lúa, giống người, có hồn—~ 
khoắn — phát triền qua các giai đoạn khác nhau. Lúa 
thuộc quyền nữ thần lúa ~ Lúa cũng chửa để và cũng có 
những lực lượng siêu nhiên khác rắp lâm phá hại. Chính 
phủ Thái từng tham dự vào các lẻ nghi nông nghiệp, 
Ví như đã có thời, tại các cơ quan huyện, người ta mời 
các nhà sư tới làm lễ «ban phúc » cho thóc giống của 
huyện. Cáo tải thóc được đặt trên cải bàn— Một đoàn eư 
tụng kinh Phật đồng thời rầy nước thiêng lên thóc. Các 
xã trưởng, kămnăn— cũng tham dự lễ này. Khi về làng, 
mỗi xã trưởng mang (heo một túi thóc đã được ban 
phúc, phân phối cho tửng gia đình. Các gia đỉnh lấy thóc 
ấy trộn lẫn với thóc giống của minh-một hình thức 
truyền lan phúc lành, Tuy nhiên lục mới này không 
được dân gian hưởng ứng rộng rãi, nhất là lại khu vực 
miền Bắc. 


C. LỄ HỘI 
SONGKHAN : 

Tư năm 19411 Chinh phủ Thái quy dịnh tết đân lộc 
được cử hành theo lịch Tây, Với nông dân, lết truyền thống 
được cử hành theo Phật lịch— bắt đầu vào quăng lä hay 
14 tháng Tư dương lịch, rơi vào tháng thứ năm ở Trung 
Thái Lan và tháng thứ bảy theo lịch miền Bắc. Mặc dù 
có sự khác biệt như vậy, nội dung, những biều tượng. 
ý nghĩa căn bẩn của tết vẫn chỉ là mội. Với tư cách là 
các hoạt động văn hóa truyền thống, tết và các liội lễ 
được trìuh bảy ãáú đấy théo chu kỳ của lịch mặt trăng. 
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Năm mới §ongkran (Tế nước) kéo đài 3—4 ngày, ở 
miền Bảo 5—6 ngày và được gọi là Pi Máy. Ngày thứ 
nhất: Wăn Da—ngày chuân bị, ở miền Bắc gọi là Sank- 
ranli và miền Trung là Mahä Songranm. 


Buồi sáng giành cho việc dâng đồ ăn lên chùa và biếu 
những người cao tuổi. Ở miền Bắc, mọi người làm bánh 
bằng bội gạo có đường mầu nâu. 


Ngày xưa có tục đề đồ ăn nóng vào các ống Ire nứa 
rồi buộc vào các cây cối đề cho các hồn ma lang thang 
(tựa như w thập loại chúng sinh ») cùng âm hưởng, đồng 
thời mọi nơi vang tiếng súng đuôi tà ma. Ngày nay, tiếng 
súng được thay bằng những Iràng pháo ròn rã và thôi 
thúc kích thích sự hứng khởi trong con người. Nhân 
đâu côn có lục tắm rửa, giặt rũ, gội đầu và làm 
vệ sinh nhà cửa đề tầy sạch những nhơ bần vương bám 
suối năm cũ, Ngày thứ bai: Wăn Nao, nhà nhà đem cái 
tới chiếc sân nhỏ của chùa đồ thành những hình Chêđi 
(stupa) sau đó mang rải khắp khu vực chùa. Nhờ hành 
động công đức nảy, mỗi năm khu vực chùa ngày một 
cao hơn, sạch đẹp hơn. Vào ngày này mọi người cũng 
đua nhau thả chim và các con vật bị nhốt như một hành 
động làm phúc và tích thêm công đức. 

— Ngày thứ ba: Wăn Phya ở miền Bắc và W ăn Taloen 
Sok ở miền Trung. Mọi người dâng (thức ăn lên các aư. 
Nước thiêng hay soempoi được mang đi «tắm s cho các 
bức tượng Phật. KHắp nơi tưng bừng trong hội té nước- 

Quanh nhà chùa nhân dân cắm những lá cờ nhỗ giống 
như các lá cờ bọ cắm tại ruộng vào lúc lúa « mang thai ». 

— Ngày thứ Iư: Pak Pi. Nhân đân tới thăm sư. con 
cái thăm bố ng, học trò thăm thầy,... Người được lhẪm 
'vầy nước thiêng lên khách như znột hành lộng ba phác, 
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— Ngày thú năm: Wăn Pak Pi và ngày Lhứ sấu: 
Wăn Pak Tuan, các hoạt động hội tiếp điễn. 

Hội năm mới mang nhiều ý nghĩa về xã hội. Nó nhắc 
con người thương yêu nhau. kính trọng người trên, tôn 
kinh Đức Phật, sống nhân đạo. Nó thê hiện niềm mong 
ước sỉnh sôi, hạnh phúc. 


BUN BẢNG PHAY 


Còn gọi là hội phóng pháo thăng thiên, được cử hành 
tùy làng, tử giữa tháng Năm đến giữa tháng Sáu, có thê 
Lới tháng Tám nếu mưa đến muộn. 

Đây là nghỉ lễ cầu mưa và thể hiện ước vọng phồn 
vinh, sinh sôi cho cộng đồng và mọi cá thề. Nếu không 
tô chức hội thì không tránh khỏi rủi ro, đói kém, ốm đau 
và nhiều họa khác. 

Theo quyết định của đại điện các nhóm gia đỉinh~ 
theo đa số— Hội có thề được tờ chức hay hoãn lại. Dù 
hoãn (rã: có thề vị đây là thời vụ cày cấy), hay kbông 
hoãn, cũng phải có một đoàn đàn ông mang rượu tới 
biếu thành hoàng ở ria làng nhảy múa theo nghĩ thức 
đề xin phép thành hoàng mong thần ban cho sức khỏe, 
hạnh phúc. 

Thưởng một số nơi nhân địp này tại chùa cũng tiến 
hành lẻ phong tiều. Chú bé được phong cũng được rước 
quanh chùa ba lần trước khi tiến hành lễ phong. Ban 
đèm, tại chùa các cô gái trẻ lập trung nghiền thuốc pháo. 
Tại đây tiếng chảy xen lẫn những tiếng cười đùa. Trước 
mặt các sư cùng các già làng cao luồi đáng kính, giữa 
chốn thâm nghiêm bậc nhất, đám thanh niên kéo tới tần 
tỉnh, cợt nhấ chẳng biết nề nang ai. 

"Trước ngày phóng pháo, không khí hội trong làng đã 
sôi động bởi múa hát và những bữa dàn làng Lhết đãi 
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bạn quý được mời tới, từ các làng bên cạnh. Vào ngày 
này, có hái néi đắng chú ý: 

— Thứ đhãt, uống rượu Lhoải mái. Tục này hoàn toàn 
bị cấm đoán trong cộng đồng Phật tử. Vào buồi lối tại 
Saln, đảm đàn Ông say trong những bộ quần áo rực rỡ 
cùng những chiếc khăn rằần lrên đầu và đủỏi giầy vải 
đưới chân, say sưa nhảy múa quay cuồng làm cho cuộc 
trưng bày pháo thăng thiên vừa hoàn thành thêm phần 
sinh động. 

— Thứ hai, các hoạt động lục tĩu của đám trẻ. Bọn con 
(trai vưng vầy những hình tượng đương vật. Một số 
nghịch ngợm lấy súng cao su bắn những quả «đạn» 


đặc biệt đó vào các cô gái. 
Tối hôm đó trong chùa cảnh bỡn cợt lại diễn ra khi 


các cÔ gái lập trung lêm trầu, bồ cau, cuộn thuốc cho 
các sư dùng hôm sau. 

Các hoạt động tục tïu đó trong căn nguyên là hộ phận 
của nghỉ thức phòn thực nhằm cầu mong sinh sôi 
trủ phú. 

Ngày hội: Một đám các bà già biều diễn gây cười cho 
đám đông. Sau đó mọi người ra rước pháo, Phảo được 
rước trước tiên tới miếu thở thành hoàng, kế đó, ra khu 
đặt « bệ phóng». Bệ phỏng lả một tòa kiến trúc giống 
như một cái thang cao, hoặc có thể, là một cái cây rất 
cao, trên đó đặt pháo, 

Chính các sư phụ trách toàn bộ kỹ thuật làm pháo 
nên pháo nề hay « xịt » ảnh hưởng rất lớn tới uy lín của 
họ. Vá chăng pháo « xịt » có thề còn đo một nguyên nhân 
nào đó — vi như có một phụ nữ đã đi vào khu vực 
« cấm » đối với họ ở trong chùa, hay một ai hành động 
sơ suất làm các thần linh, vốn kỹ tính không hải lỏng. 
Thế nên không khí trước lúc châm ngòi IEực căng thẳng 
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và bồi hộp. Pháo nồ giòn, vúi cao bao giờ cũng kèm heo 
tiếng reo hò bật khỏi các lồng ngực bị đồn nén. Đó là 
tiếng báo hiệu một tương lai tươi đẹp. Hôm ấy đám đàn 
ông nghèu ngao hát đi tử nhà nọ sang nhà kia. Nhà nhà 
cỗ bàn rượu chè. Đầu cũng vang liếng cười vui vẻ sảng 
khoái của những con người vốn bị cấm đoán rượu mạnh 
suối năm suối tháng. 


LOI RRATHÔNG 


Loi có nghĩa là trôi nồi và Krathông là các khay bay 
đĩa bằng bẹ chuối. Loi Kraihông được gọi theo nội dung 
hoạt động của hội. Theo cách gọi chung, đó là hội Đèn, 
Hội sáng. Nó xứng đáng với cái tên như vậy vì suốt 
ba đêm liền — diễn ra một tháng sau tuần chay, trên các 
đồng sông, kênh rạch, khe suối dân làng đua nhau thả 
những con thuyềa muôn vàn hình đáng —xuồng, thuyền, 
máy bay, phà, tàu chiến,.. tùy Lải nghệ và trí lưỡng lượng 
của từng người. Trên các con thuyền bằng tre, giấy bé lí tẹo 
ấy người la chất đầy những đồ dâng cúng và đổi một 
ngọn nến hay đèn nhỏ. Dòng ánh sáng lung lình trôi 
bồng bềnh trên mặt nước ban đềm tạo một về đẹp rực 
rỡ huyền ão. Với những người mộ đạo này đây là hinh 
thức cúng lế nhằm xoa dịu các thần sông. Với những 
người khác, đây là hành động qua đó con người lạ lỗi 
trước Phậi vì đã bơi thuyền hay dẫm chân lên các dẫu 
chân mà Phật từng in trong các chuyến đi xưa vào 
những bãi cát ven sông. l 


Tuy các sư không tham gia thả thuyền đèn trên sông 
nước, tại chủa vào ban đêm không khí hội bừng lêu dưới 
ánh sắng rực rỡ của những ngợn đèn lồng nhiều mầu, 
giữa liếng pháo rỏa rã, tiếng trống, Liếng ciêng thôi 
H~) 
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thúc. Các sự tụng kinh qua những tiếng cười đùa. Hội 
diễn ra suốt đêm. ï 


Loi Krathông, tưng bửng sôi động ở miền Bắc nhưng 
lại nhạt phai dần ở những thành phổ, thủ đô. Nhằm duy 
trì và phục hồi truyền thống, tử 1940 Chính phủ Thái 
tÐ chức các cuộc thi thuyền đèn tại các thành phố 
thị xã, thưởng cho những con thuyền đẹp nhất. 


* 
*œ # 


Cuộc sống xã hội Thái truyền thông cuỗn theo những 
vòng quay bất lận của mỗi kiếp sống con người, của chu 
kỷ năm tháng, và những nhịp điệu cuốc cảy nhọc nhẫn 
vất vả, Tử một góc độ khác, ta cũng có thề thấy toàn bộ 
đời sống các cá thê, gia đình, cộng đồng quay quanh 
cái trục lễ hội. 

Lễ là lối ứng xử của con người nhằm hướng tới mục 
tiêu giải thoát — hay nói theo ngón ngữ hiện đại— hướng 
tới tự do hạnh phúc. Thế giới thực cụ thề nhưng cũng 
đầy rẫy những bí hiềm và luôn luôn đem lại cho con 
người những thử thách nghiệt ngã, những câu hỏi không 
dễ gi giải đáp. 

Nếu lễ giúp tạo ra giải pháp tâm lý, một thứ giải pháp 
vẫn phẳng phái chất linh thiêng huyền bí thì hội giúp 
con người vươn tới tự do thực sự. 

Thế nên, dù xuất xứ của nhiều hội mang lính chất lôn 
giáo đậm nét, nội dung lễ trong các ngày hội thật ngắn 
ngủi, còn thời gian giành cho các hoạt động Hội Lhật dài 
và các hoạt động Hộ: lắm khi trải hẳn với bẫn chất tỏn 
giáo của n2, Hội quả là dịp cho con người quên lãng 
nỏi nhọc nhắn vất vả, hướng tới niềm vui hưởng thụ: 
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Ngày nay nhiều người, nhất là thế hệ trẻ chẳng cần biết 
tới ý nghĩa sâu sa của từng ngày hội. Họ chỉ thấy Hội 
như một phương tiện tô đẹp thêm cho cuộc đời. 

Tóm lại, Lễ là cuộc chiến đấu, và Hội là bài ca chiến 
thắng của con người đổi với thế lực phá hoại và ác độc. 
Nhưng lễ hội cứ phải tiếp điền từ thế hệ này qua thế hệ 
khác, mà chiến thắng tuyệt đối vẫn chưa được vươn tới. 
Theo các chu kỳ lễ hội. con người luôn trải nếm những 
buồn vui. Theo chu kỳ lễ hội, con người mong thoái 
khỏi những nỗi nhọc nhẫn và tận hưởng hương vị ngọt 
ngào của cuộc sống. Theo chu kỷ lễ hội,con người ngày 
cảng tích thêm công đức đề giành cho kiếp sống mai sau. 

Nhưng kiếp sau là gỉ. Điều ấy thực mơ hồ và íI ai 
đám mong sẽ được hưởng những niềm hoan lạc ngọt 
ngào hơn. Còn ở kiếp này thì còn lao động, còn vui cboi, 
còn hưởng thụ và điều có ý nghĩa, sòn sáng lạo; sáng 
Lạo không ngừng. 
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Tôn giáo tín ngưỡng 


« Đất nước của áo cả sa vàng » là câu mà những người 
ngoại quốc hay dùng đề gọi Thái Lan. Cái tên đó không 
phải tự đưng mà có, nó phần nào phản ánh đúng bức 
tranh tôn giáo của Thái Lan~ một đất nước mả tuyệt đại 
đa số đân chúng theo đạo Phải. Có lẽ hiếm có một nước 
nào trên thế giới mà cho đến hôm nay, vưa được Hiến 
pháp quy định phải là Phật Lử như ở Thái Lan. Và cũng 
hiếm có một nơi nào mà Phật giáo lại bén rễ sâu bền vào 
mọi mặt của đời sống dân chúng như ở Thái Lan. Xin 
nêu ra đây một vải con số: Trong những năm 70 của 
thế kỷ XX nảy, ở Thái Lan có 94% dân số theo đạo 
Phật, hơn 30 vạn nhà sư vả 2 vạn 7 nghìn ngôi chùa. 
Còn trong lịch sử thì sao? Một bia ký nói về ông vua 
sùng đạo Lï Thay (1347— 1376) có đoạn: « Nhà vua rất 
thông cảm với mọi nỗi khồ của dân chúng. Thấy người 
đới, vua cho gạo: thấy người nghèo vua cho tiền, khi bắt 
được những kẻ mưu hại mình, vua không bao giờ đánh 
đập hoặc giết chết. Sở dĩ nhà vua kìm được sự giận dữ 
cổa mình, sở di nhà vua yêu thương mọi người là vk 
vua muốn thành Phậi, muốn thoát khỏi vòng luân hồi, 
sinh tử ». 

Chakri hay Rama I— vị vua sắng lập ra vương 
triều Chakri vào năm 1767, đã tuyên hố sau khi 
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chiến thắng quân Miễn Điện: a Sở dĩ có chiến thắng 
này là nhờ những việc làm ở kiếp trước của ta». Vua 
côn nhấn mạnh: «Ba bảo vật của Phật giáo: Phật, Pháp, 
'Tău.g cao quý hơn mọi đạo luật, mọi nguyên tắc. Khô: g 
một lôn giáo rào có thê cao hơn và sánh dượ: với 
đạo Phật». 

Mặc đầu vương quốc thống nhất đầu tiêu của người 
Thái được lập nêu ở Thái Lan khá muộn: cuối thế kỷ 
XIH, nhưng Phật giáo đã có mặt ở mảnh đất này trước 
đó khoảng chục thế kỷ. Theo các nhà nghiên cứu nước 
ngoài cũng như Thái Lan, lịch sử Phật giáo Thái Lan 
hình thành và phát triền qua bổn giai đoạn gắn Liền với 
bốn dòng Phật giáo khác nhau: Phật giáo Tiều thừa 
Therađava nguyên thủy, Phậi giáo Đại thừa, Pukam 
(Pagan) Therađava và Lan-ca hay Lan-ca Yông Thera- 
vađa. Ba dòng đầu thịnh hành ở Thái Lan tử những thế 
kỷ đầu Công nguyên tới cuối thế kỷ XIIL, dòng thứ tư 
hinh Ihành từ những ngày đầu của vương quốc Thái Lan 
đầu tiên - Xụ Khô Thay và trở thành lôn giáo quốc gia 
của Thái Lan từ ngày đó cho đến nay. 


Ở sỉ liện cồ của Srilanca— cuốn Maha Vamsa và sắc 
lệnh ghỉ tràn đá số 13, của Hoàng đế Asôka của Ấn Độ 
((hế ký III Ilrước Công nguyên) cho biết; sau kiến lập 
lần thứ ba ở Pataliputra, Asôka phái 9 đoàn truyền giáo 
ra các nước ngoài đề truyền bá Phật giáo. Trong 9 doàn 
đó, một đoàn gồm 3 cao tăng là Thera, Sôna và Ulara 
đã tới vùng Đất Vàng Suvanabumi ở phía dòng. Suvana- 
bumi ở đầu ? Ở pha Nam Miến Điện hay Sumaltra, ở 
Campuchia hay Lào, ở bán đảo Mã Lai hay miền Trung 
Thái Lan ? Các học giả nghiên cúu ở Thái Lan, Lào, 
Campuchia, Miến Điện, Mã Lai, Indônêxia đều có những 
bằng cớ chứng minh vùng Đãi Vàng mà các nguồn sử 
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liệu hay nhắc lới, nằm trên lãnh thồ của đất nước mình. 
Thật khó có thể giảnh cái vinh dự là vùng Đất Vàng kia 
cho một nước não ở Đìng Nam Á cả; vi hai nhẽ: Khu 
vực địa lý mà các sử liệu chí ra không cụ thề và ở 
đâu cũng Í nhiều có những cứ liệu Hiên quan đến vùng 
đãi Suvanabumi và đoàn truyền giáo của Asôka, Cho 
nên, dễ chấp nhận hơn các ý kiến cho rằng Suvanabumi 
là vùng đất rộng phía đông Án Độ kéo đài từ Miến Điện, 
qua Thái Lan, Campuchia, vòng xuống bán đảo Mã Lai 
tồi sang 5umalra. 

Cũng như ở nhiều nơi khác, ở miền trung Thải Lan 
đã phát hiện ra khá nhiều di tích Phật giáo cô, đặc biệt 
là ở Nakhon Pathôm. Tại đây, bên cạnh ngôi tháp cồ 
mà truyền thuyết nói rằng được xây thời Asôka, còn 
phát hiện ra khá nhiều điêu khắc Phật giáo như: các 
bánh xe pháp luân bằng đá, các tấm thờ có hình Phật 
bằng đất nung. Mặc dầu tháp Pra Pathôm được lu sửa 
lại nhiều lần về sau này, nhưng phần dưới của nó vẫn 
còn có hình dáng và cấu tạo của ngôi tháp Sanchi xây 
dựng thời Asðka ở Ấn Độ. Theo các nhà nghiên cứu: 
bánh xe Pháp luân hình hươu là những biều tượng cho 
lần thuyết pháp đầu liên của Đức Phật lại vướp Lộc 
Uyền gần Benares. Trong điêu khắc Ấn Độ, những bình 
tượng trên xuất hiện rãi sớm Lừ thế ký IIÍ trước Công 
nguyên đến thế kỷ ÍÏ—IH sau Công nguyên—tức giai 
đoạn chưa ra đời hình Phật. Những bánh xe Pháp luân 
của Thải Lan không chỉ có chức năng là phần trén cột 
như các cột cùng kiều thời Asôka mà còn rất gần với 
các phong cách cô của nghệ thuật Ân Độ; Đó là hình 
bánh xe pháp luận trên cột khắc bên cạnh Đức Phật ở 
mắng phù điêu dá phát biện tại Kubua (tỉnh RáthurÙ, 
là cả chiếc cột bánh xe pháp luân tìm thấy ở Udông 
(tỉnh Supanburi).. 
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Đâu chỉ hình bánh xe pháp luân, nhiều lắc phâm điêu 
khắc Phật gàio rất cỗ cũng đã tìm thấy trên đất Thái 
Lan, Xin kể ra đây một vài ví dụ: Các hình Phật ở 
Nakhon Rachasima (Kô-rạL), ở Sungai Kôlốc (Narathi- 
val),.. đều lhuộc phong cách Amaravati của Ấn Độ (thế 
kỷ I—TII sau Công nguyên). 

Tãt cả những bằng chứng vật chất kề trên chứng tổ 
Phật giáo Tiều thừa nguyên thủy đã có mặt ở Thái Lan 
rất sớm, íL nhất cũng từ những thể kỷ đầu của Công 
nguyên. Dòng Phật giáảơ này còn Lồn lại ở miền Trung 
Thái Lan trong phạm vỉ của vương quốc Môn Đờvara~ 
vali (thế kỷ VI—XI). Đưới lác động của Phật giáo, cả 
một nền nghệ thuật cồ độc đáo đã hình thành ở Thái 
Lan—nghệ thuật Môn Đờvaravatl. 


Trong khi ở miền Trung Thái Lan, Phật giáo Tiều 
thừa Theravađa nguyên thủy bám rễ sâu vào vương quốc 
Đờvaravati của người Môn, thi vùng ven biền phía Nam, 
bén bờ vịnh Xiêm, lại trở thành mảnh đất cho Phật giáo 
Đại thừa gieo hạt, 

Theo các nguồn sử liệu, vào năm 417, một đoàn truyền 
giáo của vua Kusan là Kanisoka do cao tăng Kusưbara 
đẫn đầu đã từ Bắc Ấn Độ đến Sumatra, rồi sang Gia-va 
và ngược lên Campuchia. Sau đó, vào thế kỷ VŨ, cao 
tăng Đhamapala từ Ấn độ đã đến Smatra. Ông là người 
đầu tiên đặt nền móng chợ Phật giáo Dại thừa, một dòng 
lại vùng quần đảo Inđônêxia. 

Các nhà sư Trung quốc: Pháp Hiền (thế kỷ V) và 
Nghĩa Tỉnh (thế kỷ YTI) đã tới Sumatra. Hai êng đã dễ 
lại cho chứng ta biết khá nhiều lài Hệu về sự hưng thịnh 
của Puật giáo tại hòn đảo này, Từ đầu thế kỷ VĂI, cả 
một vùng rộng lớn gồm Sumatra, Gia-ve, Boocneô, một 
phần bán đảo Mã Lai và vùng duyên hãi Nam Thái Lan 
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thuộc quyền cai trị của vương quốc Sơrivijaia hùng 
mạnh. Từ nửa sau thế kỷ IX đến cuối thế kỷ. X, Sơri- 
vijala bước vào giai đoạn cực thịnh của minh. Trong 
suốt bốn thể kỷ lồn tại, Sơrivijaia là một trong những 
trung tâm Phật giáo Đại thừa lớn nhất ở Đông Nam Á. 


Qua những ghi chép của nhà sư Trung Quốc Nghĩa 
Tĩnh, chúng ta biết, vào thế kỷ VH, ở Sơrivijaia có một 
vài dòng Đại thừa Phật giáo khác nhau: Mulasarơvas- 
tivadin và Yôgatrara. Bia ký bằng tiếng Sanskrit năm /75 
ở chùa Xema Mương (S¡ Thamarat) có nói đến các hình 
Phật và Bồ Tát: Patmapani và Vatgiorapani. 

Cũng theo các nguồn sử liệu, Sỉ Thammarat thời 5ailen- 
đơra (thế kỷ IX-X) trở thành một trong những trung 
tâm Phật giáo lớn nhãt ở Đông Nam Ấ. Các cao tăng từ 
Đại học Phật giáo Nalanđa (Nam Ân Độ) Lừ các nhà nước 
Mồn, từ Gia-va, Sumatra, Xây Lan, Pagan, Ẩng-co thường 
xuyên tới đây đề đàm luận về Phật giáo. Trường đàm 
luận đó ở Sí Thammarat đã là nguồn cung cấp kinh 
sách Phật giáo quan trọng cho nhiều nước ở Đông 
Nam Ä. 

Suốt thời kỷ dài từ thế kỷ VIII đến XII, cả vùng 
Nam Thái Lan, bao gồm các tỉnh: Suralthani, Nakhon 
SriHuhammaral, Krabi, Trang, Patalưng trực tiếp nằm 
trong lãnh thô của Srivijaia. Ánh hưởng của Phật giáo 
Đại thửa đối với vùng đất ở Nam Thái Lan thật lớn: 
Nhiều kiến trúc, nhiều hiện vật điêu khắc bằng đồng, 
dá, đất nung của nghệ thuật Phật giáo Đại thừa đã dược 
phát hiện ở đấy. Đặc biệt ở Ghalja khảo cô học đã tim 
ra nhiều hiện vậL nghệ thuật của Srivijaia, như tháp lớn 
Pra Bôrôm Thát, ngôi đền Val Kêu, hai pho tượng (một 
bằng đá, một bằng đồng) Bồ Tái Avalokitosvara, lượng 
Phậi trên rắn Naga... Nhiều học giả dưa ra giả thiếi cho 
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rằng chính Chaija chứ không phải Palenibang ở Sumatra 
đã là thủ đô của Srivijaia. 

Ngoài Chaija ra, ở nhiều nơi khác ở Nam Thái Lan. 
cũng có nhiều đồ vật cồ và kiến trúc của Srivijaia, VÍ 
dụ: tháp Pra Bỏiôm Thai ở Naban Sỉ Thammaralt, nhiều 
tượng đồng ở Sating Pra thuộc Lĩnh Sonkhơla. ở Patatung, 
Trang... 

Tãi cả những kiến trúc và điên khắc tìm thấy ở Nam 
Thái Lan có niên đại tử thế kỷ VI đến XIH đã tạo ra 
một trong những phong cách nghệ thuật lớn của Thái 
Lan — phong cách Srivijaia. 

Tử cuối thế kỷ X, vùng Trung, Đông và Đông Bắc 
Thái Lan trở thình lãnh địa của đế chế Ăng-co. Suối bốn 
thế ký —lừ đầu thế kỷ XI đến cuỗi thế kỷ XIV, Phật 
giáo Đại thừa đã từ Campuchia lan sang vùng đất này 
của Thái Lan. Qua bia ký kiến trúc và các hiện vật nghệ 
thuật. chúng ta phần nảo thấy được đấu ấn của Phật 
giáo Đại thửa đã đề lại ở đây. Nhiều đền thờ kiều 
Khơme mọc lên nhan nhẩn ở các tỉnh Ratburi, 
Petburi, Kanchanaburi, Xu Khô Thay... Nhiều tượng và 
điêu khắc Phật giáo Đại thừa cũng được tìm thấy bên 
cạnh các đền đài thờ PhậL. Tất cả những kiến trúc, điêu 
khắc thời kỷ này ở Đông, Đỏng Bắc và Trung Thái Lan 
đã tạo thành một phong cách lớn trong nghệ thuật của 
đất nước này, phong cách Lôpburi. 

Vào thế kỷ XI, ở Miễn Điện nồi lên một vương quốc 
Phật giáo hùng mạnh của người Miễn — vương quốc 
Pagan. Các vua chúa Pagan đã mở rộng lãnh thồ của 
minh sang đất Thái Lan. Họ chiếm cả vùng Bắc Thái 
Lan, phia tây và trung của Lôpburi y. Đvaravaii ở 
vùng đồng bằng sông Me Nam thuộc miền "Trung Thầi 
Lan. Các đó thị lớn như Chiêng Mày, Lỏpburi và Nakhon 
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Pathôm cũng bị vương triều Pagan chiếm. XIững đấu 
vết kiến trủc, điêu khắc như chứa bầy tháp Chêđi Chệt 
Jot ở Chiêng Mày,.. cho phép các nhà nghiên cứu giả 
định rằng, Phật giáo Tiều thừa Pagan đã có một thời. 
tuy rất ngắn, ngự trị tại nhiều vùng ở Thái Lan. 

Như vậy, trước khi người Thái thành lập vương quốc 
thống nhất hùng mạnh đầu tiên vào cuối thế kỷ XIH, 
vương quốc Xụ Khồ Thay và trước khi họ trở thành 
dân tộc chủ thề ở Thái Lan, thi tại mảnh đất này, suốt 
hơn mười thế kỷ, Phật giáo đã bén rễ và phái triền sâu 
rộng, Mặc đầu những cứ đân cỗ theo Phật giáo này không 
phải là người Thái, nhưng họ đã góp một phần không 
nhỏ vào việc truyền bá những tư tưởng Phật giáo cho 
người chủ nhân đến sau của đất nước Thái Lan hiện nay. 


Không phải chỉ từ khi thành lập nhà nước Thái thống, 
nhất đầu tiên vào cuối thế kỷ XIII, người Thái mới theo 
Phật giáo. Mà, trước đó vài thế kỷ, đạo Phật đã bắt đầu 
bén rễ vào người Thái. Theo nhiều nguồn tải liệu, trước 
- khi vào Thái Lan, người Thái ở Nam Chiếu đã biết đến 
Phật giáo. Nhiều ngôi chùa Phật cao đẹp, trắng lệ đã 
mọc lên vào thế kỷ thứ X ở Nam Chiếu. Nhiều tượng 
Phật và Bồ Tát được người Thái làm đề thở, trong 
đó có bức tượng đồng Avalokitesyara cao gần hai mét 
đã được các nhả nghiên cứu phát hiện ra trên đất Nam. 
Chiếu xưa. 

Nhưng chỉ từ khi nhà nước Xụ Khồ Thay ra đời thì 
Phật giáo mới dần đần trở thành tôn giáo chính của 
người Thái ở Thái Lan. Khi đã trở thành một cư dân 
chủ thề của một quốc gia thống nhặt, trước mặt người 
Thái đã có cả một lơn!t những đòng PHật giáo khác nhau 
đề lựa chọn. Đại thừa 6ó, Tiểu thừa cỏ. Thật là lạ, người 
"Thái lại không chọn những đồng vốn có lân đời rồi trên. 


t3 


https://tieulun.hopto.org 





đất Thái Lan mà lại dang lay niềm nở đón một trảo lưu 
Phật giáo mới từ Srilanka tới đề làm quốc giáo. Không 
phải bỗng dưng mà người Thái chọn cho mình Theravađa 
của Srilanka, Lankavông, chính lịch sử đã đưa người 


"Thái đến sự lựa chọn đó. 


Cho đến thế kỷ XIII, Phật giáo đã tồn tại được gần 
hai nghìn năm. Trong suốt thời gian đó, đạo Phật đã phải 
luôn luôn chỉnh lý và hoàn thiện giáo lý, văn bản,.. cho 
phù hợp với từng thời điềm lịch sử. Tới thế kỷ XII, 
giới Phật giáo đã tồ chức sáu lần kết tập lớn đề hoàn 
chỉnh, bồ sung và sửa đổi giáo lý, kinh điền. Kết quả là, 
nhiều dòng, nhiều tông phái Phật giáo đã ra đời. Thế 
kỷ thứ XI được chứng kiến lần kết tập thứ bẩy của 
Phật giáo. Lần kết tập nảy được !ồ chức tại Xây Lan 
{Srilanka), Từ đó, hòn đảo này trở thành, thánh địa của 
Phật giáo Tiều thửa cho toàn Đông Nam Á. 


Mảnh đãi đầu tiên mả Lankavông bén dễ ở Thái Lan 
là Nakhon Si Thammarat. Ở đó, hiện nay vẫn còn ngôi 
tháp lớn xây theo kiều Xây Lan — tháp lớn ở Vát: 
Mahadhatu. Bia ký của Ram Khăm Hẻng cho biết, các 
nhà sư ở Nakhon S¡ Thammarát được mời lén Xụ RKhồ 
Thay đề chép Tam Tạng kinh (tripiaka) bằng chữ 
Sinhale (chữ Xây Lan). Vua Ram Khăm Hẻng đã xây 
chùa Aranich giành cho vị cao tăng từ Nakhon Sỉ Tham- 
marat lên Xu Khô Thay đề truyền bá Phật giáo Lanka- 
vòng. VỊ vua thứ ba này của vương lriều Pra Huang 
còn cho xây nhiều chùa tháp trong vương quốc của 
mình: Tháp lớn VáL Changlom ở Xuyẫn Khaloôe xây 
nĩm 1238 lheo kiều của Xây Lan; núi có dấu chản Phậ! 
(Khẩu Prabat lày) ở Xụ Khồ Thay mô phỏng Sumanu 
Kula của người Singale. Bia ký của Ram Khăm Héng 
có đoạn viết: « Đức vua, cùng các hoàng thân công chúa› 
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quỷ tộc, tưởng lĩnh, đản ông. cũng như đản bà đều thờ 
Phật và đi nghe lhuyết pháp vào mùa mưa. Cuỗi mùa 
mưa, vua lồ chức lễ Katsin lá lễ đâng y trang phục và 
quà cho các sư », Lễ Kalsin kéo dài cả tháng. Sau lễ đó 
là đến hội nến (Loi Kralhông) rực rỡ tưng bừng. Chu 
-_ Đạt Quang — sứ thần của Trung Quốc đã đến Ẳng.co 
và Thái khi dó- mô tả hội này như sau: qMường Xụ 
Khồ Thay có bốn cồng. Từng đoàn người đông đặc kéo 
đến bốn cồng đó đề xem vua đốt nến và lễ vui chơi 
dưới ánh sáng rực rỡ của muôn vàn cây nến. Mường 
Xụ Khổ Thay đảy đặc những người là người. Ai cũng 
vui nhộn, phẩn khởi ». 

Thoạt đầu, các nhà sư từ Xây Lan đến không sống 
cùng các sư bản địa, Về sau, nhờ sự thống nhất các Lăng 
đoàn của Ram Khăm Hồng, sự tách biệt đó mới chấm 
dứi. Nhưng, cũng từ đấy, Lankavông ở Thái Lan chía ra 
làm hai dòng: Arannavasi hay Vanasayi (những người 
sống ần đội trong rừng) và Gamavasi (những người học 
theo kinh sách và sð„g ở các đô thị, làng quê). 

Dưới thời vua Ram Khăm Hẳng, tăng đoàn đã bước 
đầu được tồ chức. Tước danh vua tăng đoàn (Sangha 
Itatgia) được phong cho vị sư am hiều nhất về giáo lý. 
Vị này rất được vua trọng vọng và là chủ tăng đoàn 
lrong vương quốc. : 

Thời trị vì của con trai Ram Khăm Hễng là Lê Thay 
(1318~ 1347), Phật giáo được cẳng cố thêm mội bước nữa 
ở Xụ Khồ thay. Bằng những hoạt động tôn giáo lich cực, 
vị vua nảy được phong hiệu «Đhamma Hatgia » (Vua 
Đạo Pháp), 


Đến thời trị vi của Li Thay (1317—136i), Phật giáo 
Lankavông mới thực sự đạt đến độ hưng thịnh. L¡ Thay 
không chỉ là người bảo hộ hào phỏng đối với Phật giáo 
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mà còn là người rất am hiểu về triết lý nhà Phật. Các 
aử liệu cho rằng, Li Thay là tác giả của bộ Tray Phưm 
(« Ba thế giới ») không lồ về vũ trụ quan, luân lý và đạo 
đức của Phật giáo Thái Lan. Li Thay còn là ông vưa đầu 
tiên của THẦ¡ Lan bổ ngai vàng đi tụ hành một thời gian, 
Về sau, lẤm gương này được các Yưa Thái lan nơi theo 
và trở thành một tập tục đối với các thanh niên Thái. 
Cho đến nay, mọi thanh niên ở Thái Lan đều phải vào 
chủa tu hành bốn tháng. 

Các bia ký ?đã giành nhiều đồng đề ca ngợi vị vũa — 
nhà sư này: « Ông lúc nào cùng thích ban phát và bố 
thí không biết mệt mỗi cho các nhà sư »,« ông thích bổ nhà 
vào rừng đề trầm tư % «ông luôn ăn chay giữ giới». 
«ông đã trồng nhiều cây. dựng nhiều chùa, làm nhiều 
tượng Phật ở khắp mọi nơi ».. 

Ông vua Li Thay đã mời vị Đại sử Suman từ Pegu 
đến Sụ Khồ Thay. Vị Đại sư này là bọc lrò của cao lăng 
Uđumbara Mahasami (Mabasami là tước hiệu của nhà 
vua Xây Lan dùng đề phong cho các nhà sư nước ngoài 
đến học đạo) đồng Singale. Nhà sư Suman ở Sự Khồ 
Thay 6 năm, sau lên Lămpun truyền đạo theo lời mời 
của vua Lan Na. Tại đây, vua Lan Na xây cho ông ngôi 
chủa P,a Ua (chùa Phật ngủ). Năm 1371, sư Suman đến 
Chiêng Mày và giảng đạo ở chùa Xuồn Đọoc (chùa vườn 
hoa), Từ đó, Phật giáo Lankavông bắt đầu hưng thịnh 
ở Bắc Thái Lan. 

Đến thời Aduthada (1350—1767) Phật giáo Tiều thừa 
Lankavông vẫn liếp tục phát triền và những mối quan 
hệ mật thiết giữa Thái Lan và Xây Lan vẫn được 
duy trì. 

Bốn meøi năm trị vì của vua Bôrôm Tray lôkanát 
(1448—1488) là những năm tháng rực Tở của [.ankavông 
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ở Thái Lan. Noi gương các vua trước, Bôrôm Traylô- 
kanát đã đi tu. Ông là vị vua Thái đầu tiên hiến dâng 
cung điện của mình cho tăng đoàn, Dưới lriều ông, nhiều 
chùa chiền mọc lén. Đặc biệt, vào năm 1458, Traylô- 
kaná( ra lệnh đúc các tượng đồng thề hiện 500 kiếp trước 
của Phật, ` 


Thời Aduthads còn đánh dấu sự ra đời của một đòng 
Phật giáo mới ở Thái Lan. đông Vanaralnavông hay Pà 
Keo (Rừng Ngọc). Dòng này vốn đã rất hưng thịnh 
trước đó ở Nakhon Sỉ Thammarat và Patalung. Đến thời 
Aduthada nó bảnh trướng và phái triền dần lên miền Trung 
và Bắc của Thái Lan. 


Năm 1423, hai mươi lăm vị cao tăng của Chiêng Mày 
củng lám vị sư của Campuchia và sáu vị hòa thượng 
Môn của Miễn Điện đã đi Xây Lan học đạo. Năm 1425, 
họ trở về. Trên đường về, các vị này ghé qua Adutha- 
đa, Sụ Khổ Thay và Xavẫn Khalôôc. Họ ở lại đó mấy năm 
trời, mãi đến năm 1430 mới về tới Chiêng Mày. Giai đoạn 
nảy đánh dấu một bước củng cố mới của Phật giáo 
Lankavông trên toàn bộ lãnh thồ Thái Lan, . 


sau khi tu nghiệp ở Xây Lan về, các vị cao tăng Thái 
bắt đầu truyền bá Phật giáo ở Lampưn, Lampang, 
Chiêng Rai, Chiêng Sẻn,.. Trụ sở chính của họ đóng tại 
chùa Pà Đeng (chửa Hồng Lâm) cách Chiêng Mày ba 
cây số, 


Năm 1475, tại Chiêng Mày, một hội đồng các cao lăng 
của Thái họp đề chụn kinh sách. Sau một thới gian bàn 
luận, họ đã chọn ra được một số văn bản bằng tiếng 
Pali đề làm cơ sở cho Phật giáo Thái. Các văn bắn đó 
gồm: «Mongkhondiphani s (tiếng Pali: Mangaladipani- 
tức là «cảm tạ) và: Thamgathakatha (lếng Pali: 
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Hammapadathakatha« lịch sử về người noi theo Thamma- 
padu »). Trong số đó, bốn bộ sau dây là được phố biến 
hơn cả ở Thái Lan: «Maba Magala Suila » (Hạnh phúc 
tối thượng) rút từ bộ « Khuđaka Nikay ®; « Siualôvađa 
Sutta » (Bộ luật đành cho các tín đồ) rút từ bộ « Diha 
Nikay »; eParaphava Suta ® (Sự suy đồi) rút tử bộ 
cSuta Nipala»; và « Viachapalgia » (Những điều kiện 
đề phát đạt) rút từ bộ «Su1ta Nipala »¿... 

Qua những bộ kinh sách dược chọn, phần nào la có 
thể thấy rõ xu hướng luân lý đạo đức của Phật giáo 
Thái, Những bộ văn bản (rèn đều nhằm hướng người 
ta làm việc thiện, tránh điều ác. Ví dụ, nội dung của 
Mahä Mangala SuLla có thể tim tất như sau: 4 Một lần. 
có một vị thần linh cao siêu đến gặp Phật đẻ hỏi thế nào 
là hạnh phúc tối thượng. Phật đáp: 

_Tránh kể ngu, gần người sáng, lôn kinh những 
người đáng kính là hạnh phúc Lối thượng. 

-- Làm việc thiện, theo đường chính đạo mà đi là hạnh 
phúc tối thượng. 

—_ Biết làm nhiều công việc chân lay. giữ giới, nói 
năng có suy nghĩ là hạnh phúc tối thượng. 

—G'ún đỡ chu mẹ, thương yêu vợ con là hạnh phúc 
tối thượng. 

— Sống vô tư, trong sạch là hạnh phúc tối thượng. 

_ Căm thủ cái ác, chạy khỏi cái ác, không đam mê 
tửu sắc là hạnh phúc lối thượng. 

— Tôn kính sư tăng, kính thầy, tôn trọng người, sống 
có ân nghĩa, nghe và làm theo đạo pháp là hạnh phúc 
lối thượng ». 

Các bộ sách kia cũng là những điều răn dạy người la 
cách sống sao cho phải đạo làm người đề đại được hạnh 
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phúc cho đời này và cho kiếp sau. Phật giáo đối với 
người Thái không phải là những tư tưởng triết học cao 
siêu về bản ngã. về Niết Bàn, về vũ trạ mà là luân 
thưởng đạo lý trong cuộc sống, Đối với họ, lâm việc 
thiện đề tích đức cho kiếp sau mới là những Loạt động 
tôn giảo chính. Đó cũng là cơ sở quan niệm về « Bun » 
« Bạp » (cthiện», «ác ») của người Thái. 

Người Thái cho rằng, nếu trong đời mà lích được 
nhiều Bun thì linh hồn (Vinain) được giải thoát lên thiên 
đàng (Xa vẫn) Nếu Bun không hơn Bạp là mấy thi 
linh bồn phải ở lại mặt đất. Người nào mà có số lượng Bun 
bằng số lượng Bạp thì (rước khi lên thiên đường hưởng quả 
Bun. linh hồn phải xuống địa ngục (Narốk) đề tầy rửa 
cho hết Bạp đã. Còn nếu như Bạp nhiều hơn Bun thì lính 
hồa phải vĩnh viễn hoặc xuống địa ngục, hoặc làn các ma 
(phÏ) lang thang trên mặt đất. 

BÃI dầu từ thời Aduthada, ngôi chùa không chỉ còn là 
nơi tụ hành của các Phật tử mà còn trở thành trung tâm 
văn hóa. xã hội của từng làng, bản, từng địa phương: 
Ngôi chùa đã hút vào mình tất cả những hoạt động tĩnh 
thần của người Thái. Œ đó. diễn ra các hoạt động nghỉ 
thức cổa Phật giáo, các hội lễ dân gian, các sinh hoạt 
văn hớa văn nghệ cửa dân chúng nằm trong khu vực 
chỉ phối của ngôi chủa, Dần đần, Phật giáo thâm nhập 
vả Ảnh hưởng vào mọi sinh hoạt tập thể của người Thái : 
Các sư đứng ra làm chủ các nghỉ lễ, các văn bản Phật 
giáo được đọc, được diễn vả trở thành món ăn tỉnh thần 
cho mọi người. Cứ như thế, qua các truyện, tích ly kỳ› 
hấp dẫn đó, Phật, giáo thấm sâu và bén rễ vảo động 
đảo dân chúng. Mội trong những văn bản Phật giáo được 
người Thái ưa thích nhất lá Mahdxat (Đại kiếp) nói về 
kiếp cuối cùng của Đức Phật. Tử thế kỷ XV. đọc Mabả- 
xạt trổ thành nghí thức tồn giáo bắt buộc trong các chùa. 
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Sáng sáng vào những ngày đã định, thường là trong 
mùa thu và mùa xuân, dân chúng tới chùa đảng lễ cho 
các sư, suốt ngày hôm đó, các sư đàm đạo và giảng giải 
giáo lý nhà Phật cho mọi người nghe. Trong thời gian 
đó, một số người 1o đi làm sân khấu cho buồi đọc Mahả- 
xạt. Họ dùng là chuối, cảnh cây, các loại hoa, lá khác 
nhau trang trí cho sân khấu, làm cho nó có đáng vẻ như 
một cánh rừng huyền thoại ở Hy malaya. Khi chều buông, 
buồi học bắt đầu, Các vị sư có giọng tốt đọc tác phầm 
đó bằng tiếng Pali, Đọc đến đâu, ông ta phỏng dịch luôn 
ra tiếng Thái đề mọi người hiều. Tùy theo tài năng cửa 
các sư mà lời dịch thành hay hoặc đở. Đề lăng phần 
hấp dẫn, các vị sư thưởng cài xen vào lời địch những 
đoạn thơ đo mình sáng tác. Do đó, cùng một nội dung 
mà mỗi vị sư có cách địch riêng của mỉnh, có kiều phóng 
tác thêm của mình. Kết quả là, mỗi người đọc, mỗi nơi 
đọc, mỗi lúc đọc đều có khác nhan. 


Vào cuối thời Aduthađa, Thái Lan trở thành trung tâm- 
gin giữ và phát tổa ảnh hưởng của Phật giáo LankavÔng 
Từ giữa thế kỷ XVII, cái nôi xưa của Lankavông phải 
cử người đến lấy đạo ở Thái Lan về. Vua Xây Lan 
KiHsiri (1747 — 1781) đã cử một phái đoàn đến Aduthada 
nhờ vua Thái giúp chấn hưng đạo Phật cho đất nước 
mình. Vua Thái Bôrômakhốt đã cử một đoàn Phật tử do 
hai vị cao tăng Phra Upali Mahl Thêera và Phra Ảrija- 
muni Thèra dẫn đầu sang Xây Lan đề tồ chức lại lăng 
đoàn ở đó. 

Sau một thời gian hoạt động, các vị sư người Thái đã 
cải được 700 người thành sư và 3.000 người thành tin đồ, 
Từ đó, một dòng Phật giáo mới được hình thành ở Xây 
Lan-dông Xiêmmavamxả (Xiêmmavông) hay Upali 
Khămxãẩ dòng tăng Xiêm. Cho đến nay, dòng Phật giáo 
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của Xiêm đỏ vẫn còn là một Irong những dòng quan trọng 
của Phật giáo Srilanka. 


Năm 1767 quân đội Miến Điện xâm chiếm Thái Lan, 
vương triều Aduthada sụp đề. Sau đó, quân Miền bị đánh 
đuổi, người Thái giành lại được độc lập. Từ đó cho đến 
nay là thời kỷ Băng Cốc trong lịch sử Thái Lan. Vương 
triều có thay đôi nhưng Phật giáo Lankavông vẫn cứ 
tồn tại như một quốc giáo ở Thái Lan 

Rama [, vị vua sáng lập ra vương triều Chakri rất 
quan !âm tới việc củng cố và phát triền đạo Phật. Ông 
đứng ra lồ chức cho viết lại toàn bộ Tam Tạng kinh bằng 
tiếng Pa1i lên những bộ sách lá cọ đồ sộ. Dưới thời vuaRa- 
mà I, một sự kiện qưan trọng đối với Phật giáo Thái Lan 
đR xảy ra vào năm 1788. Vào năm đỏ, cuộc kết tập Phật 
giáo lần thứ chín được tồ chức tại Mahadhatu ở Băng 
Cốc dưới sự bảo trợ của chính nhà vua Rama I. Sau 
năm tháng kết tập, đã hoàn chỉnh được 4ã tập kinh sách, 


Vua Rama I còn ban hành một số chiếu chỉ cho các 
sư tăng (tiếng Thái là Kotmoi Phrasong) Một chiếu chỉ 
nói rằng: Mỗi nhà sư có trình độ giảng đạo phải có căn 
cước đi lại. Chiếu chỉ khác lại yêu cầu mỗi vị sư trưởng 
phải có danh sách các sư tăng dưới sự quản lý của mình 
và phải chịu trách nhiệm về mọi hành vi của họ. Như 
vậy, dưới thời Rama I, một hình thức !ồ chức mới kiều 
giáo hội cổa tăng đoàn Thái Lan đã xuất hiện. 


Từ khi lên ngôi (năm 1782) đến khi mãt (năm 1809) Ramal 
đã làm rất nhiều cho Phật giáo Thái Lan. Ngoài những công 
việc vừa kề trên, vị vua sùng đạo này còn bỏ ra nhiều tiền 
của của quốc gia cũng như của riêng mình đề đúc tượng, 
xây chùa, dựng tháp. Hàng loạt ngôi chùa lộng lẫy trong đó 
có chùa Phật Ngọc nồi tiếng ở Băng Cốc được xây dựng 
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dưới sự bẢo trợ và chỉ phí của nhà vua. Theo lệnh Rama Ï,_ 
người la còn thu từ khắp các nơi về Băng Cốc 1200 
tượng Phật bằng đồng đề thờ tự hoặc đề cho các nghệ 
sĩ dựa vào đó mô phỏng làm thêm nhiều tượng mới. 


Vua Rama II (1809-— 1824) tiếp tục hoàn thiện tồ chức 
tăng đoàn ở Thái Lan. Dưới thởi ông, người ta đã áp 
dụng một hệ thống giáo dục chặt chẽ theo kiều thầy tu. 
Những văn bản kinh sách bằng tiếng Pali được lựa chọn 
và phản chia cho thích hợp với lừng cấp bậc. Trong hệ 
thống giáo dục của Rama lHỊ có hai loại: Học đạo pháp 
hay giáo lý nh Phật và học tiếng cùng văn bản Pali. 
Chương trình học giáo lý được chia làm ba cấp. Ai học 
qua cả ba cấp sẽ được phong hiệu Nẵcdhama (người 
thông hiều giáo lý Phật giáo). Còn học liếng và văn 
bản Pali thì có bảy cấp. Ai học qua cả bầy cấp, 
được phong tước hiệu Mahả Phra Mahả. Nhưng thông 
thường. việc dạy giáo lý và văn bản Pali kết hợp 
với nhau cùng một lúc. Muốn qua hết tất cả hai chương 
trinh đòi hỏi phải mất bầy năm học. 

— Cho đến nay, chương trình giáo dục nhà chùa vẫn 
dựa trên những cơ sở có từ thời Rama ÏHỊ. : 

Dưới thời Rama II, quan hệ tôn giáo giữa Thái Lan 
và Xây Lan vẫn được duy trì. Lức này Xây Lan đã bị 
Anh chiếm đóng. Vua Xiêm rất lo lắng cho tỉnh hình Phật 
giáo ở đó, Ông liên tiếp phái bầy đoàn Phật Lử đến Xây 
Lan đề duy trÌ và củng cố tăng đoàn ở đấy. 

Nang Klao hay Rama III (1824-1851) tiếp tục củng cố 
Phật giáo Lankavông trong nước. Thời này, tô chức hành 
chính của tăng đoàn được tô chức lại cho thích hợp. Cả 
đất nước được chia lhành bốn khu vực chịu sự chỉ 
phối của tồ chức tăng đoàn : Khu Trung tâm, khu Bắc, khu 
Nam và khu Đông hay khu của dòng Gamavasi, Đứng 
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đầư cả tð chức lăng của Thái Lan là Xồmđẹt Phra, Xắng- 
kharaja (Vua sư). Chức này do Vua chỉ dịnh. Bồn vị 
đứng đầu bốn khu tăng đoàn kề trên cũng do vua cbỉ 
định và có tước biệu là Xômđệt Phra Pajagana. 

Bên cạnh việc tăng cường tô cl ức bộ máy hành chính 
của tăng đoàn, Rama III còn tiến bành xây đựng nhiều 
chữa ch:ền. Một trong những sự kiện quan trọng thời ông 
là việc trùng tu. và mở rộng ngôi cLủa, SèIthr phôn ở 
Băng Cốc. 

Một sự kiện quan trọng đối với Phật giáo Thái lan 
trong thời kỳ này là việc Hoàng thân Mông Kut thiết 
lập ra một Nikay (dòng) mới Thammajutnikay. Sự việc 
này xảy ra tại chùa Xamôrai vào năm 1833. 

Như vậy là vào thời Băng Cốc, ở Thái Lan đã hình 
thành ra hai phái của Phật giáo: Mahả Nikay hoặc Lan- 
kavông nguyên ủy và Thammajut Nikay. Tuy gọi là hai 
phái, nhưng thực ra, giữa Mahä Nikay và Thammaiut 
Nikay hầu như không có gì khác biệt về mặt giáo lý. Cả 
hai NÑikay, đều tuân thủ theo 227 pháp giới như nhau rong 
luật tạng (Vinai Pilaka) và đều nhận được sự quý trọng 
như nhau cña quần chúng. Giữa hai Nikay này chỉ có sự 
khác biệt Irong một vài hình thức bên ngoài. Ví dụ, khác 
với các nhà sư Mahảd Nikay, các sư Thìmmajut Nikày 
không bao giờ trực tiếp nhận liền hoặc đồ cúng trong 
khí đi khất thực. Công việc ấy được một chú tiều di: 
kèm làm thay. Các sư ThammajuL Nikay không uống sữa 
vào buồi chiều, không bổ giầy dép khi vào nhà... 

Cho đến nay, cả hai Nikuy vẫn tồn lại ở Thái Lan, 
Theo số liệu năm 1987, tình hình của hai phái đó như 
sau: MahẢ Nikay có 23.580 chùa và 176.982 sư; còn 
Thamajat Nikay chỉ có 1.050 chùa và 8.939 sư. Tuy vậy, 
uy lín và ảnh hưởng của Thammajut Nikay đối với các 
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tầng lớp trên lại mạnh hơn so với Mahä Nikay vi hầu 
hết các sư säi của Nikay này đều xuất thân từ đòng đời 
quý tộc. hoàng gia. 


Sau 2B năm tu hành, nấm I1850, Hcàng thân Mông Kut 
lên ngôi vua và lấy hiệu là Ram EV. Dưới thời trị vÌ 
của vị vua sùng đạo này, Phật giáo Thái Lan. đặc biệt 
là phái ThammajuL Nikay được khuyến khích phái triền. 


sang thời Chulalongkon tức Rama V ({B68 — 1910), 
Phật giáo Thái Lan được củng cố và phát! triền sâu rộng 
thêm một bước. lần đầu tiên, bộ Đại Tang Kinh 
(Triptake) không lồ được in ra. Công việc hoán thành vào 
năm 1893 - năm kỶ niệm hai mươi lầm năm lên nởôi của 
Chulalôngkon. Vào năm đó, hãng nghin bộ kinh (mỗi bộ 
có 39 tập) được gửi về các chứa Irong nước và 8^ng các 
nước Phật giáo láng giềng. : . 

Chulalongkon còn thiết lập Mahä Thêrasa maga, tức hội 
đồng các cao tăng đề lãnh đạo !ồ chức Lăng nỉ trong toàn 
quốc. Hội đồng này gồm chín vị: Sồmđệt Phra Săngha 
Ratgia (vua sư); bốn Sðmđệ! Phra Ratgiagana đứng đầu 
ba vùng: Bắc, Nam, Trung và Đhammaultika Nikaia: 
cùng bốn vị trợ lý cho vua sư, - 


Đặc biệt, thời Rama V. việc giáo dục Phật giáo được 
chú ý nhiều. Trường Đại học Phật giáo hay Mahd 
Chulalongkon Ratgiavidialaia được thành lập. Em của 
Chulalongkon còn lập thêm một trường Đại học Phật 
giáo khác có tên là Mahä M›hutraratgiavidialaia giành 
riêng cho Đhammauttika Nikaia. 

Sau khi Chulalongkon mất, năm 1910, hoàng tử Vaai- 
ravut lèn ngôi vua tức Rama VI. Sau ba năm lên ngôi, 
Rama VI thôi dùng lịch Băng Cốc hay lịch Ratanakôsin 
và thay vào đó bằng Phật lịch. 
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Các vị vua sau Rama VÌ là Rama VII, Rama VÏIII.. 
cũng đều rất chú ý củng cố Phật giáo ở Thái Lan. Vua 
Rama VI lồ chức hội nghị các cao lăng ở Băng Cốc đề 
chỉnh lý lại và dịch các bộ Đại Tạng kinh. Đến thời 
Raman VÏIII. lần đầu tiên, bộ Tripïtaka được dịch Lừ tiếng 
Pali gang tiếng Thái. 

Trước sự phái triền ngây cảng rộng rãi của Phật giáo, 
năm 1963. một hệ thống tðồ chức tăng ni mới được ra đời 
ở Thái Lan. Đứng đầu !ồ chức Phật giáo trong cá nước 
là Hội đồng Tăng thống (liếng Thái là Kanasong) Hội 
đồng này do vị Sồmdệt Mahả Sẳngkharacha (vua sư) 
lãnh đạo và gồm bốn ban: Ban hành chính, Ban Giáo 
dục, Ban Tuyên truyền, và Ban Phụ trách các công 
việc xã hội. Toàn Thái Lan được chia thành 18 vùng tôn 
giáo nằm trong bốn khu vực địa lý: Khu Trung tâm, 
khu Bắc, khu Đông và khu Nam. Đứng đầu mỗi khu là 
một vị Đại Sư lước hiệu Mahä Thêra. Đứng đầu mỗi 
vùng là một vị Đại Sư hiệu Chau Khanpak. Dưới mỗi 
vùng lại có Lồ chức lăng của tĨnh, thị trấn, huyện. Dưới 
nữa là tồ chức lăng của các xã (Tấm bôn). Đơn vị thấp 
nhất của tồ chức tăng ở Thái Lan là ngôi chùa. 


'Tồ chức tăng của Thái Lan còn có cả một bộ máy 
tư phép riêng bao gồm: Tòa án Tối cao, Tòa án Thượng 
thầm, rồi đến các lòa án ở cáo khu vực. 


Đề sử dụng Phật giáo cho minh, chính phủ Thái Lan 
đã lập ra Vụ Tôn giáo trực thuộc Bộ Giáo dục. Yụ 
trưởng Vụ Tôn giáo đồng thời là thư ký của Kanasồng. 
Việc bồ nhiệm hoặc bãi miễn các thành viên của Hội 
đồng tăng nỉ đều do Vụ Tôn giáo thực hiện Vụ Tôn 
giáo còn có nhiệm vụ quần lý tải sẵn của Kanasông. Bộ 
máy hành chính của Vụ này cũng có chân rết xuống các 
địa phương y hệt như của tổ chức Phật giáo. 
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Ngày nay, sự phái triền của khoa học kỹ thuật, của 
giáo dục, của mạng lưới thông tin mang tính chất quốc 
tế, đã, đang và sẽ lác động mạnh đến mọi mặt đời sống 
của nhân dân Thái Lan. Nhưng, cho đến nay. Phật giáo 
vẫn còn giữ vai trò khá lớn đối với cuộc sống của người 
đân Thái Lan. Ở Thái Lan, ngôi chùa không chỉ là trung 
lâm tôn giáo mà còn là trung tâm văn hóa, xã hội của 
khu vực mà nó ảnh hưởng. 

Ngôi chùa là rơi đân chúng đến tụng kinh, mệm Phật 
và nghe giẳng giải về đạo đức làm người, Ngôi chủa là 
nơi trẻ em của làng xóm đến học chữ, học kiến thức, 
học đạo đức và vui chơi Ngồi chùa là nơi tiến hành mọi 
hội lễ trong năm của làng. Ngôi chùa là mơi hòa giải 
phân xử những vụ kiện tụng, xích mích của đân làng: 
Ngôi chùa là nơi cất giữ những đồ dùng tôn giáo, những 
nhạc eụ cho cả dân làng, Ngôi chủa còn là nơi đưỡng 
giả của người già, là nhà trợ không mất liền cho khách 
qua đường, là sân khấu éhơ những cmộc hội diễn, là nơi 
che chở cho những người bần hàn đới kém... 


Mặc đầu Nhà nước đã quản lý toàn bộ công việt _ 
dục tử phổ thông đến đại học, nhưng Phật giáo vẫn còn 
là một trong những bộ môn bắt buộc cho các lớp, các 
cấp, Ngoài là môn học bắt buộc, Phật giáo còn đến với 
học sinh qua nhiều phương tiện khác như : Sách truyện, 
sách tranh, họa báo về Đức Phật giành chơ trẻ em : tổ 
chức cho học sinh đi tham quan. cắm trại ở các chùa, đài 
phát thanh có những buồi về Phật giáo giành riêng cho 
học sinh... 

Kê-từ khi văn minh phương Tây ảnh hướng tới Thái 
Lan, cũng như nhiều nước khác ở Đông Nam A, nhịp 
sống, cách sống của con người íI nhiều thay đôi. Những 
ngôi nhà cao tầng lấn át đần chiều cao của tháp Phật. 


78 
https://tieulun.hopto.org 





Tiếng động cœ của xe cô, máy móc ải đần tiếng chuông 
chừa. Anh điện làm mờ đi ánh nến của các Phật điện, 
Sách báo ngày càng trở nên nhiều hơn kinh Phật,... nhưng 
mầu áo cà sa vàng của các Phật tử, cho đến nay, vẫn 
là mầu mà dân chúng Thái Lan tôn kinh, vẫn là biều 
trưng cho đạo đức, thuyền thống và văn hóa của 
đất nước. 

Mặc đầu theo Phật giáo Tiều thừa, người Thái — bộ 
phận cư dân chính của Thái Lan. vẫn giữ lại những tín 
ngưỡng truyền thống xưa. Người Thái vẫn Iin vào thần 
linh bảo hộ, những linh hồn của thiên nhiên và của 
người chếi. Những lực lượng siêu nhiên thần bí đó được 
người Thái gọi bằng mội cái lên chưng là Phï. Các Phi 
đều có một đội quân đông đảo của mình. 

Theoquan niệm dân gian của người Thái. mỗi người 
sau khi chết đều biến thành Phí và được người sống lÔn 
thở, Các Phỉ bảo hộ đặc biệt là các Phỉ ở núi có một sức 
mạnh ghê gớm đáng sợ. Các Phỉ lửa, Phi bệnh tật cũng 
nguy hiềm không kém, Chúng, nhất là các Phỉ bệnh tả, 
đậu mùa và các bệnh thần kinh... có thể đem tới cho 
còn người những hiềm họa to lớn. VÌ vậy, các Phí phải 
được thở phụng. Trong các lễ hội Phật ít nhiều gắn với 
chu kỳ sản xuất nông nghiệp, người ta đều phải hiến tế 
cho các Phỉ nào là thủ lợn, bánh trái, cơm, cá,.. những 
đồ tế đó được gói bằng lá chuối. 

Ở người Thải sòn có sự lôn thờ và kinh sợ các loài 
quỷ hút máu. Theo quan niệu của người Thái, các loại 
quỷ này Hay ăn phôi, hút mẫu người lạ khi đang ngủ. 


Trái với những nguyên tÁc đạo đức của Phật giáo, đôi 
lúc, theo tín ngưỡng dân gian, người Thái thường hay 

: cầu mong các Phỉ làm hại một người nào đó mà mình 
'thù ghét, Phương pháp gầy hại cho kể thủ đó ít nhiều 
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mang màu sắc ma thuật : Làm một hình nộm bằng sắp có 
hình thù giõng kề thủ rồi trực tiếp gây thương tích lên 
hình nộm đó, sau đấy đem hình nộm chôn xuống đất. 


Theo tin ngưỡng cỗ của người Thái, nếu làm mất nhau 
của đứa trẻ sơ sinh thì cực kỷ nguy hiềm. Vi vậy. họ 
thường phơi khô cái nhau rồi đem cất kỹ trrng một 
ống tre. 

Ở người Thái. cho đến nay, vẫn còn Lồn tại tục làm 
bùa yêu đề chải người mình thích. Tực này ít nhiều eó 
quan hệ với cách chữa bệnh theo kiều phù thủy (saman). 
Nghề làm phù thủy chỉ một số người biếL và mang tỉnh 
gia truyền. Bên cạnh các thầy phù thủy, ở người Thái 
cò? khá đông những người làm nghề tử vỉ. bói toán. Họ 
hoạt động gần như công khai và rất được dân chúng lin. 

Ngoài Pnật giá› đòng Tiêu thửa, ở Thái L+n còn có 
những tín đồ của Phật giáo Đại thửa, Những tín đồ Đại 
thừa đó chủ yếu nằm trong các lộc người Tạng — Miến 
từ các vùng Bắc và Trung của Trung Quốc tới Thái Lan. 

Bì limôn giáo và Ấn Độ giáo hiện đại cũng có những 
lín đồ cña mình ở Thái Lan, chủ yếu là trong các kiều 
đân Ấn lừ Bengan tới và trong các kiêu dân người 
Tamin. 

Một bộ phận không nhỏ của cư dân Thái Làn theo đạo 
Hồi. Tôn giáo của giáo chủ Mohamet phồ biến chủ yếu 
ở vùng Đông Nam Thái Lan Irong người Mã Lai và người 
Châm. Đạo Hồi cũng bén rễ sâu ở vùng bán đảo Malăcka 
và ở các đảo lân cận trong người Mã Lai tvà 
người Giakun. Tín đỏ Hồi giáo ở Thái Lan lên tcỉ 
một triệu. 

Thiên chúa giáo cũng í(L nhiều có ảnh hưởng ở Thái 
Lan. Nhưng, những người theo đạo thiên chúa ở Thái 
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Lan chủ yếu là người Âu, Mỹ và mộ' íL người K¬ren 
và Kai ở vùng núi phía Tây của Thái Lan, Những đồng 
thiên chúa giáo chủ yếu ở Thái Lan là dạotin lành: 
công giáo và đôi chúi giáo dân phải tầy lễ (Bảp—tc) 
thuộc đòng của Mỹ. Các tín đồ của các dòng phái thiên 
chút giáo vừa kề trên đều có những quyền lợi chính 
trị khác nhau. Vì vậy giữa họ với nhau thường diễn ra 
những cưộc đấu tranh gay gắt về nhiều mặt, Những tín 
đồ nhiệt thành nhất của công giáo không phải là người 
Âu, Mỹ mà là những gia đỉnh lai Âu Thái. Lớp xưa 
nhất của các gia đình lai này là con cháu lai giữa người 
Bồ Đảo Nha và phụ nữ Thái. 

Có thề nói, ở Thái Lan hiện điện cả ba lôn giáo lớn 
của thế giới: Phật giáo, Hồi giáo và Thiên chúa giáo. 
Ngoài ra các cư dân Thái Lan ở đây đó còn theo Bà 
lamỏn giáo và Ấn Độ giáo. Đó là chưa kề tới lớp tín 
ngưỡng đân gian cửa người Thái và nhiều tộc người 
thiêu số khác. 

Tuy bức tranh lồn giáo. tín ngưỡng của Thái Lan thật 
đa đạng, nhiều sắc thái, nhưng gam màu chủ đạo, chiếm 
ưu thế tuyệt đối và chỉ phối gần như toàn bộ bức tranh 
đó là màu vàng của áo cả sa nhà Phật dòng tiều thừa 
Nam lòng. 
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Ngôn ngữ, chữ viết và văn học 


NGÔN NGỮ VÀ CHỮ VIẾT 


- thái Lan là một nước có nhiều dàn tộc do đó ở 
Thái Lan biện nay vẫn còn nhiều loại ngôn ngữ khác 
nhau thuộc các nhóm như: Thái, Môn — Khơme, Hán 
Tạng, Mèo— Dao, Malayo — Polinesien. Riêng về nhỏm 
Thái cũng có khá nhiều các tiếng Thái khác nhau. Hai 
thứ tiếng Thái phổ biến nhất ở Thái Lan là tiếng Xiêm 
và liếng Lào. Tiếng Xiêm là tiếng nồi của 20 triệu đân 
tộc chủ thề và cũng là tiếng phổ thông của Thái Lan 
hiện nay. Tiếng Lào là tiếng nói của đân tộc lớn thứ 
hai của Thái Lan. Sự hình thành các quốc gia của các 
dân tộc Thái trên đất Thái Lan cộng với các sự di cư 
của các dàn lộc Thái ở những nơi khác nhau vào 
Thái Lan theo những con đường khác nhau và thời kỷ 
khác nhau đã là một nguyên nhân tất yếu đẫn đến một 
thực lế là trên lãnh thồ Thái Lan có nhiều loại 
ngôn ngữ Thái khác nhau. Việc phân tách sau nảy của 
các liễng Thái từ một tiếng Thái duy nhất và sau đó 
mỗi liếng Thái phát Iriền một cách độc lập trong những 
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hoàn cảnh địa lý, kinh tế vả văn hóa riêng của minh 
đã lâm chơ các liếng Thái có nhiều điềm khác nhau 
bên cạnh những đặc trưng chung còn giữ lại được 
Người Thái ở các nơi đem theơ nhiều đặc trưng ngôn 
ngữ khác nhau đã lần lượt di cứ vào Thái Lan. Những 
nhóm nào thành lập được nhà nước riêng thì ngỡn ngữ 
của họ chủ yếu vẫn không thay đời, chẳng hạn như 
tiếng Lào ở Bắc và Đông Bắc Thái Lan (thưộc Lánna 
và Lạnxạng). Còn những nhóm khí rưởi vào Thái Lai 
chưa lập ngay được một whà nước riếng thì ngôn ngữ 
bị hỏa lẫn: với cất Hếng Thái khác nháu sau khi hỗn 
hợp đân tộe (như tiếng nỗi cửu người Thay Noi) hoặc 
vẫn,giữ lại ngôn ngữ của mình tạo thành một số tiếng 
Thái với số lượng người nói không nhiều lrên lãnh thồ 
Thái Lan (như liếng San, tiếng L.ự, tiếng Phu Thay, tiếng 
Khưn, v.v..). Các tiếng Thái ở Thái Lan với mức độ 
khác nhau đã chịu một số ảnh huởng trong khi tiếp xúc 
với các ngôn ngữ khác. Tiếng Xiêm và tiếng Lào ngay 
từ trước và sau khi vào Thái Lan đã chịu nhiều ảnh 
hưởng của tiếng Môn và tiếng Khơme. Nếu xét riêng 
về mặt ngôn ngữ thi tiếng Môn là thứ tiếng đầu tiên 
giữ vai trò chủ chốt và bền vững trên lãnh thồ Thái 
Lan. Tiếng Môn đã mở rộng ảnh hưởng của nó vào 
các ngôn ngữ của các đân lộc khác khi họ đặt chân lên 
đất Thái Lan về sau này. Đồng thời khi người Thải 
đã hoàn loàn làm chử Thái Lan thì tiếng Môn Cũ: g 
không đễ dãng bị đồng hỏa mã nó chỉ trở thành một 
thứ ngôn ngữ có những đặc trưng và quá trình phát 
triền riêng của miột đân tộc thiểu số trên đất Thái Lan. 
Cùng với văn hóa Môn, văn hóa Khơme cũng gây ảnh 
hưởng mạnh tới văn hóa Thái, Tiếng Xiêm Tả thứ tiếng 
Thái tiêu biều mang nhiều yếu tố Khơme: Theo thống 
kê của các nhà nghiên cứu thỶ một phần ba số lượng 
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từ vựng của tiếng Xiêm thuộc gốc Khơme. Ngoài hai 
ảnh hưởng Môn và Khơme, tiếng Xiêm còn chịu nhiều 
ảnh hưởng của tiếng Paii và Xanxcrit được đưa vào 
Thái Lan bằng con đường Phật giáo. Các ngôn ngữ mà 
tiếng Xiêm chịu ảnh hưởng đều là các ngôn ngữ đa tiết. 
Bởi vậy lếng xiêm ngày càng xuất hiện nhiều từ 
đơn đa âm liết trong vốn từ vựng của mình. Hiện nay 
tiếng phồ thông của Thái Lan (tiếng Xiêm hiện đại) đã 
tiếp nhận rất nhiều từ Pali và Xanxcrit. Sự tiếp nhận 
này xẩy ra ngay cả Irong khầu ngữ ở các vùng thuộc 
miền Trung Thái Lan tạo thành những từ mới lạ đối 
với người Thái ở các vùng khác trong nước. 


Với tư cách là một ngôn ngữ quốc gia, tiếng Xiêm 
đã được phồ biến rộng rãi. Tất cả các đân dân lộc ở 
Thái Lan lấy tiếng Xiêm là thứ ngôn ngữ dùng đề trao 
đồi với nhau. Năm 1921 ngành giáo dục Thái Lan đã 
thực hiện bậc sơ học bắt buộc và tiếng Xiê m được đùng 
đề đạy trong các trưởng từ bậc sơ học đến bậc đại học. 
Ngành thông tin rữ phái thanh và báo chí đều được 
phát đi bằng tiếng Xiêm. Hiện nay Thái Lan đã có một 
đội ngũ các nhà khoa học nghiên cứu tiếng nới của đãi 
nước mỉnh. Họ cũng đã đặt những mục đích nghiên cửu 
tiếng nỏi đề áp dụng vảo thực tế đạy tiếng Xicm cho 
các dân tộc thiều số và cho người nước ngoài. 


Như chúng ta đã biết, nhà nước Sụ Khổ Thay là nhà 
nước Thái đầu tiên của Thái Lan. Đó là nhả nước của 
một bộ phận người San ở Bắc Miễn Điện tràn xuống 
Thái Lan hồi đầu thế kỷ XIII. Theo các nhà nghiên cứu 
thi những người San ở Bắc Miến Điện đã có chữ viết. 
Chữ viết của người San lại có hai hệ thống khác nhau: 
Hệ thống miền Tây thuộc Miến Điện và hệ thống miền 
Đông thuộc Trung Quốc. Hai hệ thống chữ viết sau này 
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và hệ thông chữ viết Xiêm không phải là phái sinh của 
nhau và cũng không phải là của Miến Điện Hai bệ thống 
chữ viết của San cũng như hệ lLống chữ viết Sụ Khổ 
Thay đều bắt nguồn từ hệ thống chữ viết của Nam 

Độ thâm nhập vào vùng Pêgu (Miến Điện) từ thế kỷ 
lhứ VI. Vua Ram Khăm Hẻng đã đặc biệt chú ý đến 
việc cải cách chữ viết của nhà nước. Công việc cải cách 
nảy được tiến hành ngay, từ những buôi đầu người Xiêm 
có một nhà nước tiêng của họ. Khi đọc lới động 105 trở 
đi trong bia ký Ram Khăm Hằng người la thấy có đoạn 
vR rằng: 

. Ngày xưa chữ Thái này không có. Năm 1205 Xaka 
(1283. tức năm con đê), vua Ram Khăm Hẻng có mời 
một ông thầy đến, Ông này đã sảng tạo ra chữ Thái 
này. Đó là người mà ngày nay chúng ta phải biết ơn... » 


Vua Ram Kkăm Hẻng đã đua chữ Thái từ mội thử 
chữ của một bộ phận cư dân nhỏ bé lên thành thứ chữ 
chính thức của một quốc gia trẻ, hùng mạnh mả cái mốc 
của nó là năm 1283, năm nhả vua bắt đầu mời một nhân 
vật tài giỏi nào đó cùng với mình tiến hành công việc 
cãi cách chữ viết và có lẽ tấm bia nây là tấm bia đầu 
tiện được khắc bằng chữ Thái mới đồng thời cũng là đề 
càng bố chính thức nó luôn, 


Hệ thống chữ viết của tiếng Xiêm hiện đại khá phức 
tạp bởi vi văn tự Xiếm là thứ văn tự ghi âm không 
triệt đề. Tiếng Xiêm hiện đại có 20 phụ âm đơn nhưng 
lại được biều thị bằng 44 con chữ. Bảng các con chữ 
ghỉ phụ âm của tiếng Xiếm hiện đại được xắp xếp theo 
thứ tự từ các phụ âm có nhiều con chữ biều thị đền các 
pầụ âm chỉ có một con chữ biểu thị. Thứ tự sắp xếp 
nhĩ sau: âm mặt lưỡi. sau, âm mặt lưỡi giữa, âm đầu 
lười, âm môi, âm rung, âm bên, âm hầu và sau đó là 
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một số ảm còn lại. Như vậy, về cơ bản sự sắp xếp 
này có thứ lự tử «trong ® ra «ngoài » xét về mặt bộ vị 
cấu âm, tử nhiều tới it xét về mặt số lượng con chữ 
biều thị. Trong tiếng Xiêm, khi đọc một eon chữ ghi phụ 
âm người ta thường phát âm thành mội âm tiết bao gồm 
một kế! hợp phụ âm cần phái âm cộng với nguyên âm 
mang thanh bằng hoặc thanh đi lên. 


— Ngay từ những ngày đầu dựng nước, chữ Xiêm đã 
trở thành niột phương tiện hết sức quan trọng trong 
việc Iruyền bá những tư tưởng Phật giáo lúc đó đang xâm 
nhập vào Thái Lan. Vua Ram Khăm Hểng đã tiếp thu 
các giáo lý Phật giáo và chú tâm vào việc ca ngợi. 
khẳng định sức mạnh của đạo Phật, đưa tư tưởng Phật 
giáo lên thành tư tưởng của thời đại. Đề làm được 
những việc đó, nhà vua đã sử dụng triệt đề chữ viết 
Xiêm vào việc khắc kia. Vua Tỉ Thay đã tập: hợp các 
giáo lý Phật giáo vào trong một tác phầm lớn được ghỉ 
bằng chữ Xiêm, đó là cuổn Trayu pHưm («Ba thế 
giới »). Dặc biệt chữ Xiêm cồn đóng väi trỏ quan trọng 
vào việc kết tập bộ kinh Tam Tạng. một bộ kinh đầu 
tiên của Thái Lan. Về sau này tiếng Xiếm và chữ Xiêm 
eòn được dùng vào việœ viếL nên tác phẩm bất hủ 
Mahd Xạt. 


— Ngoài vai trò là phương liện truyền bá những Lư 
tưởng Phật giáo, chữ viết Xiêm còn là phương tiện ghi 
chép các truyện cỗ dân gian Thái Lan. Vì vậy cho đến 
nay trong kho tàng văn học đân gian Thái Lan còn giữ 
lại được rất nhiều truyện cồ có giá trị. 


— Những phong tục tập quán, những cách thức làm 
ăn cũng như những nghỉ thức hội hè của nhân dân Thấi 
Lan ngay từ thời Sụ Khổ Thay đã được ghi lại trong 
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các láu phẩm của nữ thí sĩ Nang Nôpphamai. Nhớ vậy 
mà những lập tục đó còn giữ được mãi cho tới sau này. 

— Khi đã có chữ viết, các nhà sư trong chùa cũng đã 
tiến hành dịch một loạt bải văn tôn giáo từ tiếng Pali 
hoặc Xanxcrit như cuốn Panchatra. Nhờ có chữ viết 
mà những bộ sử thi quan lrọng cũng còn được ghi lại 
cho tởi ngày nay. Đặc biệt Liêu biều là cuốn sử thì 
Rqmakiên vỗn đã trở thành nguồn cắm hứng quen thuộc 
cho những sáng tác của nhiều nhà thơ Thái Lan. 


Đa số các tác phầm văn học và tôn giáo của Thái Lan 
được viết dưới dạng thơ ca. Chính-chữ viết dã đóng góp 
một phần quan trọng trong việc hình thành và phái triền 
các thề thơ của Thái Lan như thề sẵn. thề kạp, khlong, 
thề klon vả thê ray. 


Đến cuối triều Ratanakoxin. khi nhà in xuấi hiện ở 
Thái Lan (năm 1837), thì vai trò của chữ viết Xiêm cảng 
trở nên quan trọng. Sự xuất hiện của nhà in cũng chính 
là sự ghỉ nhận vai trò tích cực và không thề thiếu 
được của chữ viết Xiêm. Lúc mày văn hợt thành văn 
cảng phái triền mạnh. Các tác phầm bằng văn xưôi xưếất 
hiện ngày càng nhiều trong văn học thời kỷ hiện đại. 
Vào thởi kỷ này, chữ viết đã có một số thay đôi nhỏ 
và đi đến hoàn chỉnh hơn. Nhở có chữ viết mà các nhà 
văn hiện đại đã sáng tác nhiều tác phầm văn xuôi như 
tiều thuyết lịch sử, truyện ngắn... Đặc biệt, báo và tạp 
chí cũng đã xuấi hiện ngày càng nhiều. Vào thời kỷ này, 
một loạt tác phầm văn học cồ điền đã được thu thập và 
in lại. Nhờ vậy mà nhiều tuyệt tác văn học của hàng bao 
thế kỷ đang bị thất lạc ở khắp mọợi nơi và có nguy cơ 
hoàn toàn bị mất hẳn đã được các nhà thơ, nhà văn và 
các nhà: nghiên cứa biên soạn và công bố rộng rãi bằng 
ăn loát. Các tác phầm văn học lớn của phương lây dã 
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được người Thái Lan biết đến nhờ một loạt bản. dịch ra 
tiếng Thái Lan. 


VĂN HỌC 


Văn học Thái Lan chịu rất nhiều ảnh hưởng của Phật 
giáo. Hầu hết các tác giả đều được đào luyện từ các 
chủa chiền và không ít người trong số họ vừa là nhà sư 
lại vừa là nhà thơ. Hơn nữa Phật giáo đã đem lại cho 
người Thái Lan những chủ đề có sẵn. những truyện đã 
viết rồi, các nhà thơ Thái Lan cứ thế dịch chúng ra và 
phóng tác mội cách rất nghệ thuật và tỉnh tế. Những Llác 
phầm tôn giáo mà các tác giả Thái Lan "tựa rất nhiều 
vào đề sáng tác đó là các Jataka cửa Phải 'giáo. Tuy 
văn học Thái Lan có mô phống văn học Phật giáo Ấn 
Độ, nhưng nó vẫn có mật đáng vẻ riêng. Nó đã được 
Thái Lan hóa. Những cách m2 tả thiên nhiên hay những 
cách thề hiện một số tỉnh cảm như nỗi buồn, nỗi tiếc 
hận, linh yêu, v.v.. đều hoản loàn phủ hợp với tính 
cách của người Thái Lan. 

Một đặc điềm nồi bật nữa của văn học Thái Lăn là đa 
số các lác phầm gvăn học đều được viết bằng thơ, Nhờ 
vậy mà các lác phầm văn học được viết ra có thề đem 
đọc hoặc ngàm trên sân khấu cũng như trong các buồi 
lễ. Cũng chính nhờ viết bằng (thợ mà người đọc có thê 
nhớ được những văn bản có nội dung thiêng liêng và 
khi đọc mới thề hiện được hết tỉnh cảm của minh. 

Bên cạnh văn học đân gian và văn học lôn giáo, văn 
học cung đỉnh cũng có một vị trí quan trọng trong nền 
văn học Thái Lan. Những tác phầm của văn học cung 
định không những đòi hỏi các tác giả phải có một trinh 
độ văn hóa cao mới viết được mà còn đời hồi ở chính 
bản thân các độc giả và thính giả cũng phải có một 
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kiến thức tương đối mới cô thề biều được. Các tác phầm 
cung đình thường có những từ gốc ngoại làm cho việc 
'hiều nghĩa của chứng trở nên khó khăn. Không những 
thể, các tức phầm cung đỉnh có nhiều chỗ các tác giả 
của chúng còn thêm những âm không có nghĩa gì nhằm 
làm cho tác phầm có: một ân: điệu nào đó khi đọc lên 
gây cho người hghe một ẩn lượng về sự thâm nghiêm, 
trang trợng. Các tác phẩm của' các nhà thơ Thái Lan 
công về xưa càng có nhiều'nét tỉnh tế mà tn chỉ có thề 
thưởng thức được khi có hiền biết về cuộc sống của 
triền đình và giới quý tộc của thời kỷ đó một cách cặm 
kẽ. Thêm vào đỏ, chứng còn có nhiều tử và nhiều cách 
sử dụng ngôn ngữ mà từ thời kỷ đó cho đến nay đã 
hoàn toàn thay đồi hẳn. Những đặc điềm trên đây đã cần 
trở không cho người đọc thưởng thức được hết cái hay 
cái đẹp của các tác phầm văn học cung đinh. 

Nhưng, việc phân chia nền văn học Thái Lan thành 
ba đồng lớn (văn học dân gian, văn học tôn giáo và văn 
học cung đỉnh) chi là tương đối. Văn bọc Thái Lan 
là một sự đan xen và tác động qua lại lẫn nhau giữa 
ba dòng văn học ấy. . 

Nhìn vào tiến trình lịch sử văn học Thái Lan, chủng 
ta sẽ thấy hầu như thời kỷ nào, triều đình nảo cững đều 
có những bước phát triền mới và xuất hiện những tác 
phầm lớn, quan trọng. 


THỜI KỲ SỤ KHỒ THAY (THẾ KỸ XIIL — XLV) 


Đây là thời kỷ sơ khai của nền văn học Thái Lan, 
Những bài văn đầu tiên của thời kỷ này hầu hết được 
khắc trên những tấm bia đá. Văn học thời kỷ này mới 
chỉ nhằm ca ngợi Phật giáo và khẳng định vị trí của 
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Phật giáo trong đời sống của đất nước. Tất oả. những, lời 
ca ngợi về cảnh sống thanh bình phồn vinh của đất nước 
hay ca nượi đạo đức tốt đẹp cao cả của một vị vua nào 
đẩy cũng la ñnhằm mối lên tính ưu việt của Phật giáo 
Hiện nay người ta đã phát biện được hơn bốn mươi lấm 
bia được viết bằng chữ Thái. Đó là những tấm bia đá 
có bốn mặt hoặc những tấm đá lát có khắc chữ ở một 
hay hai mại. Khuôn khỒ của những lấm bia này thường 
c5 độ cao tử dưới một mét đến hơn hai mét và rộng Lử 
0,55 mét đến .0,8' mét, Vì có một điện tích hạn chế chỉ 
có thề viết được lử (00 đến 200 dòng nên các bài văn 
bìa này có mội lỗi viết rất gọn gàng súc tích. 


Văn học Sự Khô Thay được đánh dấu bằng việc dựng 
tấm bỉa mà ngày nạy người ta còn giữ lại được và đặt 
tến là bia Ram Khám Hẻng. Bản khắc này được viết 
bằng văn xuôi trên cả bốn mặt. Tấm bia cao I,1 mặt 
cược viết và dựng năm 1292, Đây là bẩn viết đầu tiền 
bằng tiếng Thái Lan và cũng là một kiệt lác văn học. 
Bài văn có phong cách Thái thực sự, lời văn gọn gàng, 
vần điệu như thơ nhằm làm cho người đọc có thŠ đọc 
và nhớ nó một cách để đàng. Bài văn đã khẳng định sự 
tồn tại độc lập của người Thái trên đất Thái Lan và ca 
ngợi triều đình của vua Ram Khăm Hẻng. Bài văn đã 
mô tả một cách sinh động cuộc sẵng tối đẹp của người 
Thái thời đó, dồng thời khẳng định vị trí cửa Phật giáo 
đối với vương quốc mình. Dưới đây là một số đoạn 
trong lấm văn bìa : 


«Dưới thời vua Ham Khăm Hẻng. xứ Sụ Khồ Thay 
rất giầu có : Cá đầy sông, lúa đầy đồng, Dân chúng 
thường lùa theo cả đàn bò hoặc cưỡi ngựa di buôn khắp 
mọi nơi Irên đường mà đức vua vẫn không hề tăng thuế. 
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Ái muôn buỏn voi cứ buôn: Ái muốn buôn ngựa cứ 
huôn: AÏ muốn buôn vàng cứ buôn! ` - 

«Năm 1214, đức vua ham Khăm' Hểng, chúa tề xứ 
Sụ Khô Thay đã cho trồng Lhốt mốt ở dây suớt 14 năny 
nay. Người ra lệnh cho thợ đèo lắm đá lát này và đặt 
giữa vườn thối nối. Vào ngày đầu tuần trăng, Hội đồng: 
nhà Phật và các giáo chức Phật giáo đã.trèo lên ngồi 
trên tấm đá lái đề xướng đọc luật cho những người thể 
tục cùng toàn th tín đồ đến nghe - giảng. Ngoài những 
ngày đọc luật ấy, đức vua am Khăm Hễng. vị chúa tÈ 
xứ Sụ Khồ Thay trèo lên ngồi trên tấm đá chủ tọa Hội 
đồng các nhà quý tộc và chức sắc cùng với họ bàn 
việc nước »®. v 

Nới đến văn học thời kỳ Sụ Khồ Thay, không thề 
quên được những cống hiến lớn lao của người cháu nội 
Ram Khăm Hẳng, vua Li Thay. Là một ông vua có họe 
và sùng đạo, lên ngôi từ năm 1347, vua Li Thay đã viết 
một số lác phầm lớa nhằm khẳng định. địa vị của đạo- 
Phật đối với thần dân cảa mình. Hiện nay người ta còn 
giữ đượo mội tấm văn bia ca ngợi công đức của vua 
Lá Thay ~ bài văn Vát Mnhả Xa( Bài văn. được 
viế trên một tấm đá dài 2.47 mới. Phong cách viết ở 
bản văn bia này đã có phần trởi chẩy.hơn so với văn 
bia Ham Khăm Hồng đồng thời cũng ít cầu kỷ hơn về 
nhịp điệu, Trước hết, bải văn này kề lại nguồn gốc của 
hoàng tộc Sụ Khổ Thay và trên cơ sở đó ca ngợi lòng 
can đảm và sự sùng đạo của vua Li Thay. Sau đây là 
một số trích đoạn của bài văn bia: 


«.. Năm 17, I§ tuổi ông đã từng giáp chiến với một 
nhà quỷ tộc tên là Thao... Một trận khác, ông đánh với 
Thao San. Năm 26 tuổi, ông đã có mặt trong nhiều trận 
chiến đấu và đánh nhau bằng voi với Khủn Sang... Ông 
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say mê học lập~. Khi thì ông làm điều thiện, khi thi ông 
làm điều ác, khi cười, khi khóc, khi thắng, khi bại.. Ông 
trăn trở, đi lại. lo lắng trong cái vòng của luân bồi.. 
Năm 29, 30 tuổi, một đứa con trai của ông bị chết khiến 
ông dau buồn vô hạn.. Và ông hiều rắng cái thế giới 
tuân hồi này chỉ là ảo ảnh, chóng tàn, không bền vững... 
Năm 31 tuổi. lòng đầy đức tin... ông hẳy tất cả các thứ 
vũ khí.. Ông trang điềm cho hai con gái bằng những 
đồ nữ trang đẹp nhất và gả cả hai cho những ai đến 
hỏi. Rồi ông ra đi với ước muốn trở thành Phật ». 


Tác phầm văn học đứng vào hàng lớn nhất và được 
đánh giá cao, làm rạng rỡ cho văn học thời kỳ Sụ Khồ 
Thay chính là tác phầm 7Tra/ Phưm (€ Ba thế giới ») 
do vua Li Thay viết. Đây là cuốn sách đầu tiên được 
viết bằng tiếng Thái Lan mà nay bản gốc không côn. « Ba 
thế giới e được nói đến ở đây là mặt đất, địa ngục và 
thiên đường; đỏ kì thế giới của đặc vọng, của trừng phạt 
và của đền bù. Tray Phưm là bộ sách được Phật 
giáo Thái Lan liệt vào loại sách thiêng. Nội dung cửa 
nó thưởng được minh họa trên các bức tưởng của nhiều 
ngôi chùa và được đọc trong các buồi lễ lớn. Cuốn sách 
là một tập chọn lọc từ ba chục tác phầm tôn giáo của 
Ấn Độ. Sách được chia thành ba phần chính tương 
đương với ba thế giới. Trong mỗi phần lại chia thành 
nhiều đoạn Riêng thế giới đực vọng đã có tới Í1 đoạn. 


Tác giả mô tả địa ngục là một khối hộp vuông mà 
đáy là một khối sắt đỏ. Con người trong địa ngục sống 
chen chúc nhau, người này áp sát người kia và ngọn 
lửa hỏa ngực không hề tắt mội giây phút nào. Ngọn lửa 
đó «cháy mãi qua mọi thời gian cho đến ngày tận thế ». 
Những con người sống trong địa ngục này đã phải thường 
xuyên chịu nhiều sự trừng phạt và đây đọa hết sức 
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nghiệt ngã. Tác giả đã khẳng định: « Tội lôi của loài 
ngưởi giống như những quả cây bằng lửa trong thâu 
thề họ và chính bản thân họ lại làm thức ăn cho những 
trái cây bằng lửa đó s. Trái với địa ngục là cảnh sống 
cửa thế giới cực lạc giành cho các vị thần tiên và những 
người có đức hạnh. Ở đó, thiên nhiên đẹp lộng lẫy, có 
nhiều hồ nước quanh năm trong mát. Quanh hồ có nhiều 
hang động đầy ắp vàng và đá quý, có hương thơm và 
ánh sáng tuyệt diệu, Nước hồ chữa được mọi thứ bệnh 
tật. Các vị thần thánh và những người có đức hạnh lớn 
thường đến nghỉ ngơi và tắm nước bồ trong những ngôi 
nhà bằng thủy tinh có những bậc thang cũng bằng thủy 
tỉnh ngâm dưới mặt nước hồ. Ở đó,có đủ các loại chỉm. 
các loài cây cối hoa quả kỷ lạ và nhất là có một loại 
cây không phải sinh ra quả mà lại sinh ra các cò gái 
18 tuổi đề mọi người đến hái. Ở đó, có những cành cây 
Kaopa lớn có thề đem bất cứ một vật gì đến cho bất 
cứ ai nếu người đó ước muốn. Ở đó, người mẹ không 
phải nuôi con mà chỉ cần đặt con lên thẩm cổ mịn như 
len bên lễ đường, người qua đường chỉ cần đặt ngón tay 
minh vào mồm đứa trẻ th tức khắc Lừ ngón tay đó có 
sữa, mật, cơm, v,Ÿ... chẩy Fa. 

Tuy vậy. Trag Phưum vẫn không tđược coi là sách 
kinh của Phật giáo Thái Lan. Nhưng Tray Phum 
chính là bộ sách không lồ về vũ trụ quan và về đạo 
đức luân lý của Phật giáo Thái Lan. Chính những quan 
niệm về đạo đức của nó đã trở tHành cơ sở cho học 
thuyết của Phật giáo Thái Lan sau này, 

Ngoài những tác phầm đã nêu trên, thởi kỷ Sụ Khô 
Thay côn đề lại một số lớn các xúphaxii những câu 
châm ngôn, tục ngữ. Những xuphaxít này thể hiện quan 
niệm và cách sity nghĩ của người Thái Lan về địa đức 


9I 
https://tieulun.hopto.org 





luân lý. Chúng được chia thành nhiều loại c+o:phiều đối 
tượng như phụ nữ, trễ con, người say, người nghiện, V. Y, 
Những xuphaxit này một phần là do dịch lừ các lác 
phẩm Pali và mội phần được những tác giả vô đanh, 
Thái Lan sáng tác. Có thề đưa ra đây mội số câu mà 
các nhà nghiên cứu cho là hoàn toàn của Thái Lan: 

= Còn nhỏ thì phải học, lớn lên hãy làm giầu. 

— Khi nước chảy mạnh chớ đề thuyền nằm ngang. 

— Không nên đựa vào những người mình ÿề5 

— Hãy lánh xa sự nguy hiểm. 

— Yêu lấy mình hơn yêu của cải. 

— Đừng cắn lại con chó đã cắn mình. 

—: Ghở giận đữ với thầy dạy mình, 

—~ Không nên cố mang ngả voi vào mình. 

~ Không nên đánh chó đề ngăn nó sửa. 


THỬI KỲ ADUTHADA (thế kỷ XIY — XVIHỶ 


Ông vua đầu Liên của triều đại Aduthada (từ năm 1350) 
dưới danh hiệu Rama Thibộtđi đệ nhất ít quan lâm đến 
Phật giáo mà chủ yếu tiếp nhận Bàlamôn giáo của người 
Khơme đưa lại, Do đó, dưới triều ông đã có một loạt 
sách giáo khoa viết về những công thức hành động chủ 
yếu của một nhà vua, những điều lệ và những lời cầu 
nguyện của các bưwổi lễ, v.v.. Những bài viết này được 
viết bằng thẻ thơ. Đây chính là những bài thơ dài đầu 
tiên của văn học Thái Lan. Một trong số những bài thơ 
đó là bài Praka Seng Nám (có nghĩa là qĐiều lệ 
nguyền rủa nước ») — mội lời rủa dài đề trị thủy, mội 
lờicau trời chống lại nạn lụt được đọc vào mùa nước 
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lớn. Ngoài ra, đưới triều vua nấy cũng đã xuất hiện 
những bộ luật đầu tiên của Thải Lan. Trong đó, đáng 
chú ýÝlà bộ Khot non Thiên bán mà theo các nhà 
nghiên cứu thì tác giả của nó là Rama Thí bột đi. Bộ 
luật kề tỉ mỉ những việc làm của nhà vua và những 
quy định về điều lệ của nội bộ cung đỉnh. 


Đến triều Tray Lokanat, văn học Thái Lan tiến lên 
qnột bước lớn và được ghỉ nhận bằng tác phầm bất hủ 
Mahả Xạt. Tray Lokanat là con của Rama Thiral đệ 
nhị. Ông vốn là một vị vua mộ đạo và là người đã nôi 
lại mối quan hệ truyền thống giữa triều đỉnh và giới 
tăng lữ cao cấp của Phật giáo. Sau khi lèn ngôi và làm 
hết bồn phận của mình, ông nhưởng ngôi cho con và rút 
về đi tu. Thời gian này ông đã phụ trách một ủy ban 
gồm cúc nhà thần học thảo ra mội cuỗn sách quan trọng, 
cuốn Muhd Xợit («Đại kiếp»). Đây là một bộ sách lớn 
nói về cuộc đời của Đức Phật ở kiếp cuỗi cùng trên 
trần thế. Mahd Xe† đã chiếm mội vị-trí cực kỳ quan 
{rọng trong nền văn học Thái Lan và Irong suốt một thời 
kỳ lịch sử dài, là bộ sách duy nhất về cuộc đời Đức 
Phật bằng tiếng Thái Lan. Ngay từ khi rw đời, Mahä 
Xại đã được phân dân gThải Lan hâm mộ. Việc đợc 
Mahäd xụi đã trở thành nghỉ lễ lôn giáo quan trọng 
vào: bậc nhất ở Thái Lan, Cho đến nay đọc thuộc Äfqghd 
Xại vẫn còn là nghỉ lễ tôn giáo quan trọng ở Thái Lạn. 


— Toàn bộ bải thuyết giáo Mahả Xạt gồm có 13 
chương. Chương I là lời nói đầu, ở đó trình bày nguyên 
nhân khiến cho Đức Phật phải kề lại cuộc đời của mình 
mà hiện thân là ông hoàng Phra Vệtxẵngđông, con trai 
của vua Sonsay. Chương II và chương Ì1lÏ nói về đức 
tinh thương người bầm sinh của ông hoảng này. Ông 
thường phân phát tất cả của cải trong cung điện cửa 
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vua cha cho người nghèo. Vì vậy ông đã vấp phải sự 
phần ửng đữ đội của mọi người trong hoàng tộc. Phra 
Vệt xẵn đông bị xua đười, phải cùng với vợ và hai con 
nhỗ một trai một gái rời bỏ đất nước ra đi. Chương IV 
kề về ông hoàng Phra Vệtxẵnđông đi tu dưới chân 
nủi Uông Khối, trong một khu rừng ở thiên đường 
Tymaphan. Hàng ngảy, trong khi người vợ đi nhặt trái 
cây về ăn, Phra Vệtxẳnđông trầm tr mặc lưởng trong 
rừng cây. Chương V kề về một vị giáo sĩ Bàlamôn tên 
là Susôc ở xứ Kalinga. Vị giáo sĩ nảy có một người vợ 
rãi muốn có kẻ hầu người hạ. Một hôm, bà la sai chồng 
tới hỏi Phra Vệtxẵnđông nồi tiếng tối bụng đề xin ha 
đứa con của ông. Chương VỊ và chương V1I kề về cuộci 
hành trình của Susôc đi tim Phra Vệtxẳnđông. Trên 
đường đi, y gặp ần sĩ Asut và hỏổi đường. Asut chỉ 
đường cho y và còn lả cho y biết cảnh đẹp của vùng 
Hymaphan Chương VIII kề về sự gặp gỡ của Susôc và 
Phra Vẹt xẵn đông. Susôc yêu cầu Phra Vẹtxằnđông 
cho y hai đứa con của ông đề y đưa chúng về hầu hạ 
vợ y. Phra Vệt xẵn đông đồng ý cho y cả hai đứa con. 
Toàn bộ chương IX chỉ dành mô tả nỗi đau đớn của 
Naxi, người vợ của Phra Vệtxẳnđông khi bị mất con. 
Đến chương X thì lại có một giáo sĩ Bàlamôn khác 
đến xin Phra Vệtxẵnđông cả người vợ của ông nữa. 
Phra Vệtxẳnđông cũng bằng lòng, Và trong khi chuẩn 
bị chia tay với vợ thì vị giáo sĩ Bàlamôn này liền 
thay hình đồi dạng, đó chính là Inđra đến thử ông lần 
cuỗi. Chương XI nói về Susôc cùng bai đứa trẻ đi lạc 
đến Xiuy (đất nước của vua cha Phra Vệtxằnđông). Đức 
vua Sonsay nhận ra cháu mình liền chuộc lại với một 
giá ngoài sức lưởng tượng. Susốc lẫy một phần trong số 
của cải đó đồi lấy thức ăn và ăn một mình rồi lăn ra 
ch": vì bội thực. Lúc đó, nhà vua bảo cháu đưa đường 
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đi tìm con trai ở trong rừng, Chương XII kề lại cảnh 
gặp gỡ cảm động của Phra Vệtxẵnđông với gia đỉnh. 
Chương XI kề về việc ông hoàng Phra Vệixẵnđông 
trở về nhận ngai vàng ở Xiuy. 


Mahả Xạt còn là một bộ sách có giá trị lớn về mặt 
nghệ thuật. Tác phầm được viết bằng thơ theo các thề 
thơ Thái Lan như khiong, sẵn, kạp và ray. Nghệ thuật 
gieo vần hết sức điêu luyện làm cho ậm điệu bài thơ 
lúc nào cũng đu đương trầm bồng. Nghệ thuật tả cảnh 
đạt trinh độ cao tới mức có thể làm cho người nghe như: 
«lạc vào chốn mề cung». Nghệ thuật miêu tả nội tâm 
nhân vật hoàn chỉnh tới mức có thề làm cho người đọc 
lẫn người nghe phải rơi nước mắt. Ở Thái Lan, ai cũng 
rất thích nghe và thích đọc các chương VỊI, VIII và 
lX— các chương tiều biều nhất cho nghệ thuật tả cảnh 
và tả nội lâm nhân vậi. Maha Xai đã trở thành món 
ăn tỉnh thần không thể thiếu của nhân dâu Thái Lan 
trong ngày lễ lớn nhất cửa mỉnh là lễ Phra VệL. Cả trẻ 
lẫn già ai cũng say sưa ngồi nghe đọc Mahđ Xạt từ 
sáng linh mơ cho đến tận 8 giờ lối. 


Đầu thế kỷ thứ XVII được đánh đấu trong văn học 
Thái Lan bằng sự ra đời một bài thơ lớn nhan đề 
Phnra Lo Hiện nay vẫn chưa xác định được ai viết 
bài thơ này và viết vào lúc nào. Người ta chỉ mới nhận 
định rằng đây là một tác phầm của một ông hoàng nào. 
đó sống cuối thế kỷ XYVI đầu thế kỷ XVII viết. Chủ đề 
của Phra Lo lấy từ truyện đân gian Lào và Miễn 
Điện. Đây là một tiều thuyết bằng thơ kề về một tỉnh 
yêu đau khồ của đồi trai gái thuộc hai gia đình đang thù 
địch nhau. 


Tác phầm «Phra Lo » được viết theo thề thơ khiong 
và thề ray. Văn điệu của bài thơ rất chặt chẽ và du 
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ddữow: Phong. cách viết rất trong sáng. "Táo giả đã 
biết phân những hành động, đối thoại và tư tưởng của 
các nhân vậi bằng những loại thơ khác nhau, Ni:iững lử 
ngữ trong tác phầm được sử dụng rất chọn lọc sao cho 
thật gây xúc cắm và thật có ý nghĩa. Đây là một tiều 
thuyết bằng thơ đồng thời cũng là một kịch bản thuộc 
loại rất hiếm có của văn học Thái Lan. Hành động kịch 
được dẫn đắt mội cách khéo léo, đầy kịch tính. 


Thời kỷ này cũng xuất hiện một loạt các # nirat», 
những bài thơ linh yêu nói về cảnh li biệt trong lúc 
đang du hành trên đường xa, ca ngợi về đẹp của người 
yêu hoặc người vợ sắp phải xa lia và mô tả tất cả 
những điển biến của cuộc du hành gắn liền với nổi 
lòng thương nhớ người thân, Những bài nirat này luy 
có nhiều lời than văn nhưng rất được người Thái Lan ưa 
thích. Đây chỉnh là một thề loại thơ đặc biệt nói về nội, 
tâm. Có thề cho đây là một kiều nhật ký nội tâm đi đường 
viết bằng thơ, Nirat càng ngày càng xuất hiện nhiều và 
được mọi người ưa đọc vá thích viết. 


Bái đầu từ triều vua Phra Naray đến cuối thể kỷ 
%XVHI nền văn học Thái Lan được tô diềm bằng một lơạt 
các lác phầm thơ đài. Giai đoạn này xuất hiện rất nhiều 
bài thơ được viết theo nhiều thề thơ khác nhau và nội 
dung cũng phong phú. Có những truyện thơ đài như 
-Samuttakhôt được viết nên bởi mội tập thề tác giả 
của các Lhế hệ khác nhau. Người dầu Liên viết truyện 
này là Ma hả Rasakhơru. Truyện chưa viết! xong thi ông 
chết và sau đó được vua.Phra Naray viết !iếp. Thời kỳ 
này nồi lên một nhà thơ trẻ Xiprạt. Đời thơ của Xiprat 
thật ngắn ngủi nhưng anh đã đề lại hai bài thơ nồi 
tiếng là Amrut và Khamsuôn. Aniruf là mộL bài thơ 
được viẽ. Lheo thể sẳn và có cùng một chủ đề với 
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ÄXamultakhỏi. Khamzuôn là bài thơ làm cho Xiprat 
nồi tiếng. Bài thơ này có cùng một phong cách với Phra 
+ao và được viết theo kiều niraL 


Dưới triều Bôrômakhối, nồi lên một cây bút xuất sắc lá 
hoàng tử Tharnmathibột. Một Irong số các tác phầm còn giữ 
lại được là tác piầm Wamihópanthazut viết theo thể 
thơ kap và có phong cách nặng nề. Tác phẩm kể về vua 
của các Naga là Namthôpanănmếch tức giận khí Đức Phật 
bước quá đầu và trả thà bằng cách lâm cho ánh sáng trên 
thế gian bị che mở. Đức Phật liền sai một đồ đệ (lên lá 
Môkănglăng đi bát Naga. Hai địch thủ đánh nhau và thính 
thoảng lại nghỉ giải lao. Lợi dụng lúc nghỉ ngơi, Môkăng- 
lăng đã thuyết pháp cho đối phương và khuyên Naga nén 
quy phục Đức Phật, Cuỗi củng Naga nhận (hua cuộc và 
quy theo Phật rồi trở thành người. Tác phầm thứ hai 
của Thammathibệt là cuốn Phra Malay Chủ đề của 
tác phầm lấy từ Afafay Xufra của một nhà sư Tích 
Lan viết bằng tiếng Pali. Đây là câu chuyện về mội ỏng 
thánh có nhiều phép lạ. Một hôm óng đi xuống địa ngục 
đề nói chuyện và hỏi han những kẻ có tội đang chịu cực 
hình— đề biết được những nỗi đau khổ của họ. San đó 
ông thánh Malay lại lên thiên đưởng đề gặp các vị thần 
thánh và gặp Đức Dilặc (Vị Phật trong tương lai). Vị 
này hỏi thăm Malay về loài người và biết được tất 
cả những điều khốn cùng của nhân loại Đức Di lặc 
nhận lời thuyết pháp đem hạnh phúc đến cho loài người 
nếu loài người tuân theo giới luật của Phật, Malay trở 
về mặt đãi và trưyền bá những lời nói của Đức Phật 
Di lặc cho loài người. Nhân đân Thái Lan thưởng đọc 
tác phầm nảy trong những ngày lễ kết hôn và lễ hởa 
táng vỉ tác phầm đem lại cho họ một sự an ủi nảo đó 
trong cuộc sống gian truân của mỉnh. 
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ThammathibệL còn viết một loạt các tác phầm khác. 
Trong đó có bài « Nirat Prabat ». Đây là bài niraL được 
viết vào dịp tác giả hành hương đến Phrabat (nơi có 
đấu chân Đức Phật). Tác phầm mô tả rất chỉ tiết về thời 
gian, các mùa, các loại cây cối hoa quả, v.v... Các câu 
thơ của tác phầm đầy những kiến thức hấp dẫn về cây 
cổ, phong tục. Các tác phầm của Thammathibệt đã cho 
chúng ta thấy tầm hiều biết rất cặn kẽ và thông thái của 
ông về các mặt xã hội và tự nhiên. 

— Khi nói về thời kỳ Áduthada chúng ta không thề 
không nhắc đến những tác phầm kịch bản sân kkLấu. 
Trước hết phải nói đến tác phầm Rama Kiên hay 
Bản anh hùng ca Rama Thực chất đây là bản dịch 
từ truyện Ramagana của Ấn Độ nhưng lại là một bản 
dịch có sự phóng tác. Các tác giả có thêm bớt một số 
đoạn— Họ gia công nó dựa trêu các cuốn sách khác nhau 
nói đến tỉnh yêu của Rama và Xita, đến cuộc chỉnh phục 


r 


Ấn Độ của người Baharata, đến cuộc chiến dấu của bộ 
lạc chim chống lại bộ lạc rắn, v.v... Nói chung các bản 
địch đã được Thái Lan hóa và các nhân vật trong tama 
Kiên đã là người Thái Lan. Các nhà nghiêu cứu phỏng 
đoán rằng truyện « Rama Kiên » là phỏng theo bốn bản 
dịch khác nhau, đó là: Bản tiếng Môn, bản tiếng Kbơme 
mà người Thái Lan biết được qua các nhà sư bản địa 
bản Ấn Độ mà họ biết được bằng con dường trực tiếp 
của các nhà truyền giáo Ấn Độ, sau đó là bản tiếng Giava 
do những tiếp xúc trực tiếp ban đầu của người Thái 
Lan với Sumatra từ thể kỷ XIV. Truyện « HRama Kiên » 
có một vị trí rất quan trọng trong văn học Thái Lan. Vì 
vậy, tử khi người Thái Lan có Rama Kiên thì hầu 
như thời kỷ nào cũng có người viết Rama Kiên. Cho 
đến thời kỳ Băng Cốc, các vua chúa Thái Lan vẫn còn 
rất thích viết Rama Kiên đề còng diễn. 
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Ngoài vở « Rama Kiên », kịch Thái Lan còn cỏ một số 
vở khác vốn được viết dựa vào eác lác phầm của các 
nhà thơ trước đó hoặc dựa vào các jalaka Phật giáo. 


Dân ca Thái Lan cũng là những tác phầm luyệt hay 
của văn học Thái Lan. Nó xuất hiện và phát triỀn trong 
suốt tử thế kỷ X đến thể kỷ XVI[T Các bài đản ca mà 
người Thái Lan gọi là các « phiêng » được phân ra thành 
các propkay, các thepthong, các xakrava, cáo đọcxoi, các 
phiêng dao. « Phiêng » có nghĩa là « bài hát bằng thơ », 
chúng bao gồn tất cả những bài thơ sáng tác đề hát vào 
các ngày hội. Những bài thơ này thường được fng tác 
ngay Irong lúc hái. Các xakrava và các đọcxoi là những 
bài thơ ngắn hát đối đáp giữa các thuyền nam với các 
thuyền nữ trong các đám rước vào những ngày nước 
lớn. Các prỏpkay và các thêpthong thì thuộc một thề 
loại khác. Prôpay được các nam nữ hát lên khi gặp 
nhau ngoài đường vào mùa gặt hay vào địp lễ tếL lại 
những nơi dân làng tụ họp. Còn các thêpthong là những 
hải kịch. Các phiêng dao (có nghĩa là : các bài hát bằng 
thơ dài), chỉ mới xuất hiện từ thế kỷ XVII, phát triền 
vào cuối thế kỷ XVIII và nhất là vào thế kỷ XIX. Đây 
là những bài hát nói về tình yêu. 


THỜI KỲ BĂNG CỐC 


Hamal— Vị vua đầu của thời kỷ Băng Cốc—đã giành 
một phần thời gian đề làm thơ và động viên các văn võ 
bá quan cùng các nhà thơ lưu tâm hơn nita đến văn học. 
Nhà vua đã cùng với nhóm văn học của mình tiến hành 
viết lại các kịch bẩn dân gian cũ theo thề thơ. Chính 
nhà vưa cũng tự sáng tác mội số tác phầm đề cho cáo 
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đội kịch trình điễn. Tác phầm của ông ca ngợi đức hạnh 
của các nhân vậi là vua và hoàng tử, những người có 
đủ những đạo đức tốt và rãi gần gũi các thầu. Cũng 
như trước, chủ đề của các vở kịch thời kỳ này cũng chỉ 
lựa chọn trong các chủ đề đã quen biết như Xamutta- 
khốt, Rama Kiên, InẢo, Anirat,... Vua Rama đã viết về 
mỗi chủ đề này một vở. Đặc biệt vở « Rama Kiên » do 
nhà vua và các bạn của ông viết cũng được đánh giá là 
vở đầy đủ nhất trong những vở viết bằng tiếng Thái 
Lan về Ramav, Triều vua này cũng đã cho ra một lác 
phầm khá nồi tiếng, là cuốn Røsđ Thiraf — một truyện 
lịch sử viết bằng văn xuôi. Tác phầm được viết theo 
chỉ thị của Rama I. Một tập thề gồm ba nhà sử học cùng 
nhà vua đã tiến hành sáng tác. Phong cách viết tuy 
rườm rà nhưng câu chuyện thì rất cẩm động và đễ đọc, 

Dưới triều vua Rama II, nền văn học Thái Lan càng 
được quan tâm hơn. Vua Rama LÍ cùng với hội sáng tác 
của mình tiếp tục các công việc trích tuyền do các vưa 
trước đã làm. Ngoài ra ông đặc biệt chăm lo cách tân 
nền sân khấu Hoàng gia bằng việc mở rộng số lượng các 
vở diễn. Chính nhà vua đã viết cho sân khấu hoàng gia 
vở «Inäo » và vở « Rama Kiên ». Dồng thời ông cũng là 
tác giả của nhiều đoạn trong một Xêpha nồi liếng nhan 
đề là Khủn Chang Khủn Phên. Ináo dưới ngòi bút 
của Rama II đã trở thành một tác phầm Thái hoàn toàn. 
Những điều được điển tả trong tác phầm đều bằng một 
thứ tiếng Thái Làn hoàn toắn súc tích, cô đọng. Còn vở 
« Rama Kiên » đã trở thành một kiệt tác với những câu 
thơ tuyệt điệu và phong cách viết giàu hình ảnh, giầu 
âm điệu. Tác phầm thứ ba đáng chú ý là vở Xê pha 
nhan đề « Khủu Chang Khủn Phển » do một nhóm thí sĩ 
xuẩi sắc cùng nhà vua soạn ra. Những người cộng sự 
chính với nhà vua là Xủn Thon Phu, người con trưởng 
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của vũa, Khru Mi, và một số người khác. Đề tài của tác 
phầm thuần túy Thái, đựa trên những sự kiện lịch sử 
vả các nhân vật đã sống ở cuối thế ký XYV đưới thời 
vua Hama Thihộtđi đệ nhị. Cả tác phầm gồm bốn vạn 
câu thơ được chia thành nhiều chương, mỗi chương ghỉ 
hết một quyền vở và đọc hết trọn một đêm. Tác phẩm 
có phong cách viết vui vẻ, sinh động và không cầu kỳ. 
Nhân vật của tác phầm đều thuộc lắng lớp nhân dân 
hoặc các quan chức chứ không phải là những ông vua 
hoặc hoàng tử. Vua Rama IÏ có tham g¡: viết một số 
chương và những chương mà nhà vua viết được đánh 
Miá là viết lốt nhất. Ngoài những tác phầm đã kề trên, 
vua Raina II còn tham gia viết nhiều tác phầm khác 
trong đó có vở « Sẵng Thong » mà quần chúng nhân dân 
Thái Lan rất ưa chuộng. 

Dưới triều vua Rama HH đã xuäi hiện một loạt các nhà 
thơ xuất chúng như Xửủn Thơn Phu, Naranh, Phia Trang, 
Thepmôni, Mahả Xạc. Xủn Thon Phu nồi lên như một 
ngôi sao sáng nhất trong nhóm sảng tác văn học của 
Rama II. Suốt cả cuộc đời, ông đã giành cho việc gắng 
lác. Những tác phầm chính của ông là các nirat, các 
xêôpha, những truyện thơ, những tập châm ngôn, những 
bài ru eon, v.v.. Nghệ thuật thơ của ông rất điêu luyện 
và giầu âm điệu. Thơ của ông rất gần gũi với nhân đân 
và đồng thời đã góp phần làm cho tiếng nói của đân Lộc 
ông càng thêm Irong sáng. Xủn Thon Phu rãi chủ ý về 
nghĩa. Ông nhấn mạnh nghĩa hơn hình thức cho nên thơ 
của ông sinh động vỏ cùng. LÀ một nhà thơ có tâm hồn 
cởi mở và giầu kinh nghiệm cuộc đời, ông đã đưa vào 
thơ mình những vị đắng cay, những lời điễu eợt, những 
măm mống cửa phản kháng. Đó là điều rất it thấy ở các 
nhà thơ Thái Lan rước và cùng thời với ông. Xửn Thon 
Phù đã viết nhiều đoạn của bài thơ đài «Khủn Chang 
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Khủn Phêns. Do đi nhiều nên ông đã viết một số bài 
n:rat. Trong đó, có hai bài quan trọng là « Nirat Klêng » 
và œNirat Pukhẩu Thong ». Ngoài những bài trên đây 
Xủn Thon Phu còn sáng tác nhiều truyện thơ như 
Khubut, Xinirau pho. 


Tác phầm lớn nhất và có tiếng vang nhất của Xủn 
Thon Phu là tác phầm ÁAphay Mani Đây là tác phầm 
đài nhất của Thái Lan. Tác phầm gồm có trên mưởi 
vạn câu thơ Klon với 64 chương. Tác phầm đã đề cao 
sức mạnh của chính nghĩa, trí tuệ và lòng đũng cảm của 
nhân đân Thái Lan. Tính cách của các nhân vật trong 
tác phầm được khắc họa rất rõ nét, Những câu thơ của 
tác phầm rất binh dân, vừa trong sáng, đễ biều lại vừa 
đẹp và hoàn chỉnh. Xổn Thon Phu được coi là một 
trong số các nhà thơ lớn của Thái Lan có công to lớn 
phá vỡ sự cứng nhắc của luật thơ cồ. Ông tiếp thu 
những câu thơ tươi mát của nhân dân, kết hợp nhuần 
nhuyễn giữa ngôn ngữ thơ ca cung đỉnh và thơ ca 
dân gian. 


Rất nhiều nhà thơ thời kỳ này đã chịn ảnh hưởng của 
Xủn Thoa Phu và chính Xủn Than Phu đã đóng góp 
nhiều công sức vào việc tạo ra một thời kỷ rực rỡ của 
văn học Thái Lan đầu thế kỷ XIX. 


— Đến triều vua Nang Klao (Rama i[I) văn học không 
còn được sỏi nồi như triều vua trước nữa.—Tuy vậy: 
vua Rama III vẫn đề lại cho nền văn học Thái Lan một 
số tác phầm bằng thơ và bằng văn xuôi. Một đóng 
góp đáng kề của ông là ông đã tồ chức lập hợp các tác 
phầm văn học Thái Lan vào đền Sethuphon và cũng 
sáng tác đề góp phần làm phong phú thêm công việc sữu 
tập lớn này. Dưới triều Nang Klao nhà in đã xuất hiện, 
nhưng chưa được sử dụng triệt đề. Phải chờ đến các 
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triều vua sau này công việc ấn loát mới được sử dụng 
rộng rãi hơn. 


— Văn học Thái lan tiếp tục được quan tầm 
một cách chính đáng dưới triều vua Mông KuI (Rama 
IV). Đây là mội ông vua có học vấn cao và tư 
tưởng cách tân lớn của Thái Lan. Về mặt văn học, 
ống đã có công xây dựng hai thề loại sân khấu: 
&lakhen nok » và «lakhon nay». Ông viết nhiều bằng 
văn xuôi. Những ghi chép của ông rãi ngắn gọn, dễ đọc, 
đã hiều. Vì chịu ảnh hưởng cửa Phật giáo từ những ngày 
côn nhỏ nên các tác phầm đầu tiên của ông chỉ là những 
bài thuyết pháp, những lời cầu nguyện và bầu hết được 
viết bằng một thứ văn xuôi nhịp nhàng mà người Thái 
Lan gọi là ray dao». Về thơ ca, ông đã lừng viết một 
đoạn của «Rama Kiên cho trình diễn tại sân khấu 
hoàng cung. Mông Kut còn viết một bài giảng về « Mahä 
Xạt» bằng thề œ ray dao» rất đễ đọc. Người la còn giữ 
lại được lá thư vĩnh biệt của ông viết bằng tiếng Pali 
gửi giáo đoàn các nhà sư trước khi ông tắt thở. Đó là 
mội bài viết cảm động và chân thành. Mông Kut đã tiếp 
tục công việc viết sử biên niên mà ngay tử ng 2 triều 
vua đầu tiên của triều đại Băng Cốc đã làm. Ông saÏ 
viết đưới sự chỉ dẫn của ông một bản dịch mới, chỉ tiết 
về sử biên niên. Tập đó só nhan đề là Sử biên niên tử 
lau nhà sua. Bản này được viết với một phong cách 
rất trôi chây và rõ ràng. Mông Kut cũng có viết một số 
chú giải về phong tực Thái mà nay đã trở thành các tải 
liệu rất bồ ích cho các nhà đân tộc học. 


Việc biên tập các truyện thơ cho những vở lakhon 
nok vốn được bắt đầu dưới triều Rama I, được tiếp tục 
dưới triều Rama HH rồi sau đó dưới triều Hama III thị 
không được chú ý tới nữa. Nhưng đến triều Mông KuL 


103 


https://tieulun.hopto.org 





khỉ đã xuất hiện ngành ấn loát thì các truyện nảy lại có 
những thành công mới và được in đưới hình thức là 
sách lập đọc. Tuy vậy, về sau, mỗi truyện cứ được kéo 
dâi mãi đề in. nên không tránh khỏi giảm mất giá trị 
văn học. 

Bắt đầu từ triều vua Chulalongkon (Rama V) văn học 
Thái Lan đã xuất hiện nhiều tác phầm bằng văn xuôi và 
các truyện ngắn cũng được ra đời. Chulalongkon cũng 
viết văn xuôi và các truyện ngắn. Ông đã sử dụng triệt 
đề nhà ín đề in các tác phầm văn học chính của Thái 
Lan. Ngoài ra, ông đã cho phát hành các tạp chí văn học 
đầu tiên bằng tiếng Thái Lan. Cêng lao quan trọng của 
Rama V là việc sáng lập ra thư viện quốc gia đầu tiên 
của Thái Lan. 


Thời kỷ này đã xuất hiện một loạt các nhà thơ, nhà 
văn có tên tuổi như: Sakrapani với bài q«Nirat Phrapa- 
thom » và «Nirat Thavarali»; Xathitđamrông với nhiều 
bài thơ Phiêng đao và nhiều bài văn xuôi như các ghỉ 
chép, các bài nghiên cứu về phong tục Thái cũ, các bài 
báo; Vi Saysan với bài œNirat Nakhon Xithamarat», 
bài thơ về Inảo, một bài thơ đài viết cho kịch nhan đề 
«Phra Xamut»: Xommot với nhiều bài báo bằng văn 
xuôi trong tạp chí Vasiriên và đã địch một số trong 50 
jataka còn nghỉ vấn tử tiếng Pali sang tiếng Thái, v.v... 

thời này, nổi bật lên một nhân vật mì mọi người đềư 
biết tên tuổi, đó là Đamrông. Đamrông vốn là một trong 
những chủ tịch đầu tiên của Uy ban Lhư viện Vasiriên 
và ông dã cống hiến gần hết cuộc đời mình cho tồ 
chức mày. 

Từ khi Đarông được vua Chulalongkon giao trách 
nhiệm chủ trì Vasiriên, ông đã cố gắng tim tôi và tập 
hợp các bản thảo cũ còn đang nằm rải rác khắp bơi Lrong 
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các cứng điện, các đền chừa ở Băng Cốc và ở các tỉnh, CHỈ 
trong một thời gian ngắn ông đã có được một bộ sưu 
lập quan trọng về các bẩn thảo các lải Hệu khác nhau, 
các tác phầm nghệ thuật, v.v... Ông giữ gin và bảo quân 
chứng trong Viện bảo tàng ở Băng Cốc. 


Đamrông là một nhà bác học, một nhà văn lớn và 
cing là một sử gia. Ông đã viết hơn hái trăm tác phầm 
về tất cả các vấn đề. Hầu hết các tác phầm của ông đều 
bằng văn xuôi. Đó là những bài nghiên cứu tỈ mỉ về 
một vấn đề nào đó, hoặc là những lời tựa cho các công 
trình xuất bắn. Văn phong của ông rất giản đị. Tác phầm 
của ông có thề chia thành các loại: lịch sử, văn học, 
phong tục, lôn giáo, tiều sử, v.v.. 


Đamrông cũng viết một it truyện ngắn, bài báo và 
cũng là cộng tác viên đắc lực của tạp chí Vasiriên. Ông 
cũng từng tham gia sưu tập các truyện và các Panniat 
jataka. Đamrông ÍL viết thơ nhưng các bài thơ của ông 
lại rất được người đọc ưa chuộng. 


Đến triều vua Vasiravnt (Rama VŨ) thi văn học được 
đầy lên một bước mới có tính hiện đại hơn. Chính bản 
thÂn nhà vưa là một trong số những nhà văn lớn của 
Thái Lm. Số tác phầm của ông rất lớn, gồm {20 cuốn. 
Những tác phầm của ông đã khuấy động được niềm tự 
lào đân tộc và làm cho người đọc luôn luôn ưa thích 
và hâm mộ. Các tác phầm của ông gồm có kịch, truyện 
ngắn, báo chí. Ông đã viết tới 60 vở kịch trong đó có vở 
Phra Rưưng là vở được mợi người thích nhất. Chủ 
đề của vở này lấy tử một truyền thuyết lịch sử về sự 
sáng lập ra nhà nước Thái đầu tiên ở Sụ Khổ Thay. Vở 
kịch đ# khơi đậy: tình yêu đất nước, ý chí không chịu 
làm nổ lệ, không khuất phục kẻ thù của người Thái. 
Ngoài ra còn có một số vở khác rất nồi tiếng như : vở 
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Trải Hm người chiến sĩ đề cao lòng can đâm - của 
các chiến sĩ Thải, vỗ Vanioanit là một phóng tác từ 
vở Người lái buôn thành Vơnldơ của Sếchpia, vở 
Đề cầm chính quyền nêu lên một cuộc tranh luận 
nghị trưởng ở một nước châu Âu về dự kiến đân chủ 
hóa chính phủ, vở Đề đón nhà oua là một vở hài kịch 
đầu tiên của Thái Lan. vở Phia Rasaoangzan là một 
phóng tác từ vở Ofeniô của Sếchpia, v.v... 


Vua Vasiravut cũng là một cây bút phê bỉnh lớn của 
Thái Lan. Chính ông là người đề xướng phong trảo phê 
bình chính trị trên báo chí và đã có một số nhà văn 
trao đồi ý kiến với ông về vấn đề này. , 


Cùng với vua Vasiravut, mệt loạt các nhà thơ, nhà 
văn khác cũng xuất hiện và có nhiều tác phẩm quan 
trọng. Dó là Khariphot với nhiều bài thơ đài bằng thề 
thơ săng; Đó là Tham Maphinon với bài «Nirat Vat 
Ruôc ». bài « Vênit Vanit », các bài ru voi; Đó là Nara 
với một bài thơ dài về lễ tức vị của Rama I. một bài 
« Tụng Chulalongkon », một bài « Tụng hoàng hậu Xuriô- 
thay » cùng một loại các bài báo bằng văn xuôi; v.V.. 


Bát đầu từ đầu thế kỷ XX nền văn học hiện đại Thái 
Lan hỉnh thành. Thời kỷ này ảnh hưởng về mọi mặt 
của phương Tây vào Thái Lan rất mạnh. Một loạt các 
tác phầm văn học lớn của phương Tây đã được dịch ra 
tiếng Thái Lan. Một loạt truyện ngắn và tiều thuyết ra 
đời gắn liền với tên tuổi của hai nhà văn nồi tiếng là 
Kulạp Saiprađit và Trupinit: Văn học liện thực phê phán 
đã hinh thành, Nếu trước đây văn học chỉ nhằm mô tả 
các nhân vật vua chúa, ca ngợi cuộc sống cung đỉnh thi 
bây giờ vău học đã đề cập tới những con người bình 
dân « thấp hèn » vả cuộc sống lãm than vất vả của họ.. 
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Nghệ thuật 


I -{THỜI KỲ TIỀN SỬ 


Tại một số nơi trên đất Thái Lan—chủ yếu là bên các 
lriền sông eồ, như ở Kanehanaburi (phía tây của miền 
Trưng Thái Lan), Chiêng Mày và Chiêng Rai ( Bắc Thái 
[.an). các nhà khảo cỗ đã phái hiện ra những còng cụ thời 
đá cũ (hô sơ. Theo các nhà nghiên cứu, công cụ đá cũ 
của Thái Lan, về hình dáng và chức năng, thuộc truyền 
thống công cụ cắt chặt (Sốp-pơ Sốp-ping) của cả một 
khu vực đá cũ rộng lớn ở Nam và Đông Á. Điều đó 
chứng tỔ, ngay Lừ thủa bình mình của loài người, trên 
lãnh thồ Thái Lan, đã có mặi bầy người nguyên thủy 
sống bằng săn bắt và hái lượm. 

Hàng vạn năm sau. những con người nguyên thủy ở 
Thái Lan đã chuyền sang một giai đoạn phát triền cao 
hơn thôi kỳ đá mới. Tại các di chỉ: Saiyok thuộc tỉnh 
Kanehanaburi, Hang Ma (cách thành phố Mac Hong Son 
60 km về phía bÃo), các công' cụ đá tìm được đã trở 
nên tinh tế hơn, đa dạng hơn. Chúng thường có hình ô 
van, tròn, lam giác. Những công cụ ở Saiyok, Hang Ma 
được các nhà khoa học xếp vào loại công cụ Hờa Bình 
điên một di chỉ thời đá mới ở Việt Nam). Ngoài các công 
cụ đá ra, cũng đã phát hiện ở hai di chỉ trên những mảnh 
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gốm thô có văn thừng, những đấu tích của động thực 
vật. Từ tất cả những biện vật đã tim thấy ở Saiyok, 
Hang Ma,. người !a phỏng đoán rằng, con người thời 
này. bên cạnh nghề chính là săn bãt và bái lượm, đã bất 
đầu biết trồng trọi và làm đồ gốm. Theo cách định niên 
đại bằng phương pháp các-bon phóng xạ, thì đi chỉ Hang 
Ma đã có gần 10.000 năm trồi. 


Vào những năm 1965 — 1968, tại Non Nok Tha tỉnh Khon 
Kaen đã phát hiện ra một trong những di chỉ đồ đồng 
quan trọng ở Đông Nam A. Tại đây. bên cạnh những 
công cụ đá, đã tìm thấy một số hiện vật đồng thau và 
gốm có niên đại 5.000 đến 6.590: năm trước đây. Đặc biệt 
đã phái hiện ra một công cụ bằng đồng đỏ. Điều này 
chứng tổ tại Thái Lan cũng như ở Đông Nam À đã.cớ 
một truyền thống kỹ nghệ đồng hoàn toản độc lập so 
với các trung tâm đồ đồng lớn của thế giới như: Tiều 
Á, Bắc Trung Quốc, Ấn Độ... 

Di chỉ đồ đồng lớn và nồi tiếng thử hai được phét 
biện vào cuối những năm 60 đầu những năm 70 là Bản 
Chiềng thuộc tỉnh Lđởm Thani ở Đêng Bắc Thái Lan. 
Tuy cùng thời, cùng trình độ phát triền như Non Nok 
Tha, nhưng ở Bản Chiềng, phát hiện được nhiều hiện vật 
hơn Ở đây, đã tìm thấy những hiện vật bằng đồng 
như: (I Đồ dùng các lưỡi câu) 2 Vũ khí (rìu, dáo, 
mũi nhọn,.), 3) Các đồ trang sức (vòng tay, vòng cÖ,.. 
4) Những hình điêu khắc (hình người, đầu người, bò, 
voi..), 5) Những đồ vật khác như mỡ, chuông, Irống, 
binh khí... 


Trên các đồ đồng và đồ gốm của Bản Chiềng đã xuất 
hiện nhiều họa tiết trang trí phức tạp và đầy tính thầm 
mỹ. Ta có thề gặp các mô típ xoắn ốc với đủ kiều từ 
đơn giản đến phức lạp: các hoa văn hìrh học như: tròn 
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vuông, lam giác,.. Những trang trỉ hình cây cối; các mô 
típ ngôi sao; những hình động vật như: rắn. cá, côn 
trùng, hươu, thằn lằn,.. và hình người. 

Như vậy với Non Nok Tha và Bản Chiềng, nghệ thuật 
đồng của Thái Lan đã có một quả trình phát triển rực 
rỡ và độc đáo. Với Bản Chiềng, văn hóa nghệ thuật thời 
kỷ đồ đồng của Thái Lan có thề sánh ngang với những 
trung tâm lớn cùng thời trong khu vực như Đồng Sơn 
và Thạch Trại Sơn (ở Trung Quốc). 

Những hiện vật khá phong phú phát hiện được tại 
hàng loạt những đi chỉ kế tiếp liên tục nhau từ những 
thời kỳ đồ đá sang đồ đồng đã cho la một bức tranh 
khá hoàn chỉnh về nền nghệ thuật tiền sử kéo dài hàng 
vạn năm trên đãt Thái Lan. Các công cụ sản xuất thời 
đồ đá tuy thô sơ nhưng đã là những sáng tạo đầu tiên 
rất quan trọng của bầy người nguyễn thủy ở Thái Lan 
Sang thời đá mới, con người liền sử của Thái Lan đã biết 
làm đồ gốm và đã biết trang trí lên các dỗ vật bằng 
gốm của mình, những hoa văn cho thêm đẹp. Đặc biệt 
khi bước sang kỷ nguyên đồ đồng, nền nghệ thuật của 
Thái Lanđãa đạt được những thành tựu có lầm cỡ quốo 
tế có thề sánh ngạng với ph nền nghệ thuật lớn cùng 
thời của khu vực Đảng. Nam Á thời cỒ. Vào giai đoạn 
này, con người liền sử ở Thái Lan không những đã 
lạo ra những vật dụng, đẹp mà còn sáng tạo ra những 
tác phầm, nghệ thuật thực lhụ đề trang điềm cho con 
người (các đồ trang sức) và đề phục vụ cho những mục 
đích tín ngưỡng (các hình người, động vật, những đồ 
binh khí.) 

Nhưng sau Bản Chiềng, nghệ thuật Thái Lan bước 
sảng một giai đoạn mới giai đoạn sơ sử và lịch sử đầy 
những biếnđộng phức tạp. 
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IÌ— THỜI KỲ LỊCH SỬ TIỀN THÁI 


1. NHỮNG HIỆN VẬT CỒ ĐẦU TIÊN 


Một trong những tác phầm nghệ Lhuật quan trọng và 
cô nhất được phát hiện ở Thái Lan (vùng Pong Tuk, 
tỈnh Kanchanaburi) là chiếc đèn đồng của La Mã, Trên 
chiếc nắp đậy lỗ rót đầu của chiếc đèn có hình khuôn 
mặt Silanus_một vị thần của thế giới Hy-La. Đuôi đèn 
giống như một chiếc lá cọ cách điệu với hai hình cá 
heo châu đầu vào nhau nằm đối xứng ở hai bên, Các 
nhà nghiên cứu cho rằng, chiếc đèn này được làm ở 
A-lếch-xan-đơ-ri (Ai-cập) vào những năm cuối của thế 
kỷ XI trước Công nguyên và được đưa tới đất Thái Lan 
bởi các thương nhân người Ấn Độ. 

Không chỉ ở Pong Tuk, ở nhiều nơi trên đất Thái 
Lan. người ta cũng đã tìm thấy nhiều tác phầm nghệ 
thuật cỗ. Đó là những tượng Phật bằng đồng nhỏ phái 
hiện ở Nakhon Hachasima (Kò-rạl), ở Sungai Kolôc 
(Narathivat), Chúng đều thuộc nghệ thuậi ÀAmaravali 
(Ấn Độ) và Anurathapura (Srilanka) khoảng từ thế kỷ H 
đến thế kỷ V. 

Những tượng Phật bằng đồng nhỏ đó có các đặc 
trưng phong cách như sau: Chiếc áo tu hành nhiều nếp 
xếp bó lấy cơ thể rồi vắt qua vai trái, (vai phải đề trần), 
Những lớp sóng đầy của các nếp áo dâng lên từ phía 
phải của cơ thề, trào qua cồ tay phải rồi đồ thẳng xuống 
đãi. Tay phải Đức-Phật đưa lên làm động tác trấn an 
hay thuyết pháp. trong khi đấy, bản lay trái cầm lấy 
một đầu mép của tấm áo. Tất cả những dấu hiệu đó đều 
thuộc một niên dại khá sớm (thể kỷ 1V —YV). 

Bên cạnh những bức tượng thô, khỏe của phong cách 
Amaravali, tại nhiều nơi ở Thái Lan, như Prapathom, 
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Viêng Sa, người ta côn tìm thấy nhiều lượng Phật chải 
chuốt, mượt mà thuộc nghệ thuật Gupta (thế kỷ IV - VỊ) 
của Ấn Độ. 

Tại nơi tìm ra chiếc đèn đồng Lại Mã, còn phát hiện ta 
nhiền tượng nhỏ thuộc phong cách hậu Gupta (thế kỷ VI— 
VII]) và phong cách Pala (thế kỷ VII—XI) của Ấn Độ. 
Về cơ bản, tượng Phật ở Prapathom thuộc phong cách 
Amaravati. những kiều mặc áo lại theo kiều hậu Gupta: 
một phần của tấm áo tu hành từ cỗ tay trái đồ thẳng 
xuống phần còn lại của tấm áo, sau khi vắt qua vai trái, 
đáng lý phải chây đài xuống đầu gối theo kiều Amara- 
vati, thì nó lại cuấn quanh cánh tay trái của Đức Phật 
theo cách của Bắc Ấn Độ. 

Bên cạnh những tác phầm điêu khắc Phật giáo, ở Nam 
và Đông Thái Lan còn phát hiện ra một số lượng không 
nhỏ những bức tượng đá thuộc Ấn Độ giáo. Đó là những 
tượng thề hiện thần Visnu đứng với bốn tay cầm bốn 
vật biều tượng: tù và, hình con ốc. chiếc đĩa, đài cui, 
bông sen hoặc miếng đất. Vị thần thường đội mũ hình 
trụ, mặc ở phần dưởi cơ. thể bạ. một tấm vải dài tới 
đầu gối, 

CỀ nhất là tượng Visnu ở Chaiya thuộc tỉnh Suratthani. 
Theo các nhà nghiên cứu, Viswu ở Chaiya là pho tượng 
Ấn Độ giáo cồ nhất được biết ở Đông Nam Á. Tượng 
bằng đá cát, cao 69em và có niên đại: thế kỷ IV-~V. 


_— Các pho tượng Ấn Độ giáo muộn hơn được các nhà 
nghiên cứu chia ra làm ba nhóm: Nhóm tượng có một 
tắm khăn trang trí bó vắt chéo ngang đùi. Hoàn toàn 
giống nhóm đầu, nhưng ở các tượng nhóm hai, tấm khăn 
trang trí vắt ngìng đùi chứ không vắt chéo. Nhóm thứ 
ba không có khăn trang trí, nhưng lại đặc trưng bởi cơ 
thề có cơ bắp khỏe mạnh. 
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Xét về phong cách, các tượng Ăn Độ giáo thời kỳ này 
của Thái Lan đều còn rất gần với hoặc nghệ Lhuật hậu 
Gupla hoặc nghệ thuật Palava của An Độ. 

_ Như nhiều khu vực khác ở Đông Nam Á, từ giữa 
thiên niên kỷ đầu sau Công nguyên, nghệ thuật Thái Lan 
đã nhanh chóng bộc lộ những cá tính của mình. 


9. PHONG CÁCH MÔN ĐƠY ARAVATI (THỂ KỶ VI~XI) 


Nhà sr Huyền Trang người Trung Hoa thế kỷ VN 
cho chúng ta biết tới một nhà nước có tên là « TôlôpÔti » 
ở phia đông Srisetra (Miễn Điện). Cái tên Trung Quốc đó 
là phiên âm của tử «Ðvaravali » bằng tiếng Xanxcrit. 

Cùng với sự hình thành vương quốc Đvaravali của 
người Môn, một phong cách nghệ thuật lớn ra đời— 
phong cách ĐÐvaravati. Phong cách nghệ thuật này không 
chỉ nở rộ ở miền Trung mà còn lan rộng tới tận vàng 
Đòng Bắc của Thái Lan, - Xộ 

— Hầu hết những tác phầm điêu khắc của Đvaravati 
là bằng đá, chỉ một số ít bằng đồng. Chúng đều mang 
nội dung và hinh tượng của Phật giáo, trong đó, nồi bật 
hơn là những tác phầm điêu khắc thề hiện Đức Phật.. 

Tượng Phật sớm thuộc đầu phong cách, như pho tượng, 
ở Vat Rô (Aduthada) còn gần với truyền thống nghệ 
thuật Gupta và hậu Gupta. Các hình Phật kiều này đều 
đứng trong tư thế tam đoạn (tribanga) uyền chuyền, tay 
phải làm động tác ban phước, tay trái giữ đầu múi của 
tấm áo cà sa. Chúng đều có niên đại sớm~thế kỷ VII 
Cũng ở Vat Rô, đã tìm thấy một tượng Phât muộn hơn 
đầu thế kỷ VIII. Ơ tác phầm này, đã bắt đầu xuất hiện 
những nét nhân chủng bản địa trên khuôn mặt. Những 
dấu hiệu bản địa trở nên đậm nét là tiêu biểu 
ở các hình Phật thế kỷ VIH_— X :Xoáy tóc hình 
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bại ốc lớn, khuôn mặt đẹt, lông mày cong và giao nhau, 
mũi tẹt, cặp mắt nhô ra, đôi môi dầy và được nhấn bằng 
né! hoặc đường gờ nồi thanh tú. 

— Ở Mường Phai, tìm thấy một pho tượng Phật ngồi 
trên đài rắn Naga. Đây là bức tượng Phật Naga được 
biết cồ nhất ở Thái Lan. Cùng loại này, còn eó Phật Naga 
ở tỉnh Prachinburi- Ở loại tượng Phật Naga này, còn 
thấy rõ ảnh hưởng Pala qua kiều áo trên bỏ sát người: 
Do đó, chúng có niên dại khoảng thế kỷ IX—X. 


Về sau, các lượng Phật đứng của Đvaravalti đều có 
tư thế đứng thẳng, và đưa cả hai tay lên làm động tác 
thuyết pháp. Tư thế này, ở Thái Lan, được gọi là «ha 
thế từ bầu trời Tavatimsa »: Những bức tượng đứng lớn 
được tạc với kỹ thuật đặc thù của người Môn Đvara- 
vati: Thân và hai tay được tạc riêng rồi mới đem chắp 
vào nhau bằng mộng chối, 

Một kiều lượng Phật đặc biệt và chỉ thấy trong nghệ 
thuật Dvaravati là 'loại tượng thề hiện Đức Phật đứng 
hoặc ngồi trên đầu một con vật kỷ dị mà các nhà khảo 
cô Thái Lan gọi là « panabati » (chún rừng xanh). Hình 
người đứng, đôi khi là hinh ảnh Đức Phật đang từ bầu 
trời Tavalimsa xuống cùng với hai vị tHần (indra và 
Brahma) hộ tống hai bên, Nếu Phật được bai thần đi 
theo xuống thì bao giờ cũng có hình ô trên đầu, Nếu 
không có hình ô thì đó là Phật và hai Bồ tát: Quan Âm 
và Maitrea, Con vật apanasbali » có mổ của thần điều 
garuổa, mắt và sửng của bò thần Nandin và đôi cánh 
của ngỗng thần Hamsa—một sự kết hợp của ba vật cưỡi 
của ba vị thần tối thượng Ấn Độ giáo: Visnu, Siva và 
Brahma. 

— Các nghệ sĩ Đvara vati không chỉ lạc lượng Phật mà 
còn khắc những phù điều kề về cuộc đời của Ngài, Ví 
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dụ, bức phù điêu thề biện «điều kỳ diệu ở Sravasti» 
tìm thấy ở Vat Chin (Aduthada) và hai phù điêu ở Pra 
Pathom mô tả «cuộc thuyết pháp dầu tiên» Bức phù 
điêu « điều kỷ điệu ở Sravasli » có hai cảnh: cảnh bên 
trên mô tả Đức Phật đang thuyết pháp cho mẹ ở bầu 
trời Tavatimsa và cảnh dưới mới là cảnh Ngài hóa thân 
ra muôn vàn Đức Phật đề chứng tổ phép mầu kỷ điệu 
của mình. 


Một điều khá lý thú và lạ lùng đối với nghệ thuật 
Đvaravati là việc phát hiện ra không ít những hình 
khắc thề hiện bánh xe pháp luân biều tượng cho cuộc 
thuyết pháp đầu tiên của Đức Phật tại vườn Lộc Uyền 
gần Benares (Ấn Độ). Ở Ấn Độ, bình tượng này xuất 
hiện rất sớm: từ thế kỷ III trước Công nguyên. đến 
thế hỷ III sau Công nguyên trước khi hình thành 
tượng Đức Phật, ra đời. Các bánh xe pháp luân của 
Thái Lan không chỉ giống với Ấn Độ về bút pháp 
thể hiện mà còn có chức năng trơng tự làm Lrang 
tri ở đầu các cột đá. Điều này khiến các nhà nghiên cứu 
cho rằng Phật giáo đã tới đất Thái Lan có thê tử thời 
Asôka (thế kỷ lII trước Công nguyên). Về sau các nhà 
điêu khắc Môn Đvaravali vẫn cứ mô phỏng những hình 
bánh xe được đem vào từ trước. 


Khởi thủy, người ta làm những tấm hình thờ tự nhỏ 
thề hiện Đức Phật đề làm vật kỷ niệm cho những ai đã 
hành hương tới bốn nơi linh thiêng của Phật giáo : Lum- 
bini (nơi Phật sinh), Bôtgaia (nơi Phật dắc đạo), Săcnäc 
(nơi Phật thuyết pháp lần đầu) và kusinara (nơi Phật 
tịch diệt). Về sau, những tấm hình đó trở thành « tượng 
thánh » cho các tin đồ nghèo, không có tượng dồng hoặc 
đá. Theo các văn bản Pali của Xây Lan (nuy là Sri- 
Ianka), tử thời Đvaravali, các tấm hình thờ đó có chức 
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năng nhắc nhở người ta nhớ tới và theo đạo Phật. 
Người ta dùng nhiêu chất liệu khác nhau đề làm các 
hình thờ nhỏ: kim loại hoặc đất nung, Ở Đvaravali, 
thường thấy các hình thờ bằng đất nung Những hinh 
khắc trên các binh thờ của Đvaravati rất đa dạng: một 
số chịu ảnh hưởng Gupla. hay hậu Gupta, một số khác 
lại mang nhiều dấu ấn của nghệ thuật Pala. 


Nghệ thuật ĐÐvaravati nở rộ ở miền Trung Thái Lan, 
đặc biệt là ở Nakhon Pathom, Uđong (thuộc các lỉnh— 
Supanburi và Ratburi,ở Đông Bắc: Mương Phađet 
Sungyang (tỉnh Kalasin) Một số hình Phật và bánh xe 
pháp luân của nghệ thuật Đvaravati cũng xuất hiện ở 
phía Nam, 

Vào giữa thế kỷ VII, người Môn ở Lavô (Lôpburi) đi 
lên phía bắc và lập ra vương quốc Hariphunxay (Lam 
Pun). Do hoàn cảnh lịch sử, nghệ thuật Đvaravati tồn 
tại ở đây cho đến khi Hariphunxay bị người Thái chiếm 
vào cuỗi thế kỷ XIII. 


Giá những kiến trúc của Đvaravali ở miền Trung Thái 
Lan mà còn, thỉ bức tranh nghệ thuật cồ của đất nước 
này sẽ ngoạn mục hơn nhiều. Qua các phế tích ở Prn 
Men và Chula Paton, các nhà nghiên cứu đã dựng lên 
được mô hình xưa của chúng. Pra Men cớ cấu trúc nền 
móng và quy mô đồ sộ không khác gì ngôi đền Ananđa 
kỷ vĩ ở Pagan (Miến Điện). Còn Chêđi (tháp) Chulapaton 
thì lại là một tháp Phật giáo to lớn và linh thiêng. Vị trí 
của nó không chỉ nằm ở trung tâm thủ đô Nakhon 
Pathom của ĐÐvaravati mà các hiện vật tìm dược lại đấy 
thật nhiều. Trong đó, có những mắng tường bằng vôi 
vữa thề hiện các cảnh lấy Lừ jataka (Phật thoại, Qua 
kết cấu các lớp móng và các mắng kiến trúc cờn lại, các 
nhà nghiên cứu phỏng đoán, Cheãi Chulapaton xưa lâ 
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một tháp vuông năm tầng, cao 51 mét và là tiền thân cho 
mô hình tháp kiều Kukut của người Môn ở Bắc Thái Lan. 


Trong số các kiến trúc Môn còn lại ở Thái Lan, tháp 
Kukul ở Lămpun là còn lại nguyên vẹn hơn cả. Xưa 
kia, tháp này có tên là Mahäbala và do ông vua Môn ở 
Lămpun là Adicaraj+ (1120—1150) xây dựng. Năm 1218 
nó được vua Sapbađisiphi tu sửa lại vì bị động đất làm 
hư hại nhiều. 

Tháp Kukut có bình độ vuông (cạnh dài 24m) gồm một 
nền hai bậc bằng đá ong và trên đó là khối kiến trúc 
năm tầng cao 28m. Chóp tháp có thề có hình chóp nhọn, 
nhưng đã mất. Trên mặt của năm tầng tháp đều có 
những khám lớn chứa tượng Phật dứng (mỗi mặt của 
mỗi tầng có ba khám). Toàn bộ ngôi tháp được xây 
bằng gạch (trừ phần nền bằng đá ong) và được trái vôi 
vữa ra ngoài. 

Qua những tháp mô hình nhỏ bằng đá, người ta đâu 
biết thêm một vài dạng tháp nữa của Đvarawati. Đó là 
loại tháp nền vuông, thân bán cầu, dỉnh nhọn như kiều 
tháp của srilanea và loại tháp nền vuông, thân hình như 
chiếc bái úp ngược và đỉnh là một hình búp nhọn cao 
tạo bởi nhiều vành tròn, nhỏ dần, xếp chồng lên nhau. 


Một kiều tháp khá đặc biệt nữa của người Môn và rất 
phồ biến ở Bắc Thái Lan là dạng tháp có thân vuông cao 
và đỉnh nhọn hinh quả bầu như của Thạt Luồng ở Lào. 
Tiêu biều cho dạng tháp này ở Bác Thái Lan là Prathal 
Panom ở tỉnh Nakhon Panom. Qua cái hình khắc trên 
gạch, các nhà nghiên cứu xác định niên dại cho kiến trúc 
này là thế kỷ IX. 

Từ đầu thế kỷ XI, nghệ thuật ĐÐvaravati ở Trung Thái 
Lan bắt đầu chịu ảnh hưởng ngày càng rõ của nghệ (huật 
Khơme. Bằng cuộc tấn công của hoàng đế vương triều 


16 
https://tieulun.hopto.org 





Angeo HÀ Suriavacman I vào thủ đô Nakhon Pathởm, 
nhà nước ĐÐvaravati chấm đứt sự tồn tại gần năm thế ký 
cửa mình. Vương quốc tuy không còn, nhưng truyền 
thống nghệ thuật của người Môn còn tiếp tục sống và 
góp phần không nhỏ vào quá trình hình thành nền nghệ 
thuật của người Thái sau này, 


3. PHONG CÁCH SRIVIIAIA (THỂ RỶ VIII—YIII) 


Khoảng giữa những thế kỷ VII-.XIH, nồi lên một 
vương quốc hùng mạnh ở bán đảo Mã Lai và Nam Thái 
Lan—-vương quốc Srivijaia. Nghệ thuậi phía nam của 
Thái Lan trong suốt thời kỷ này được gọi với cái tên lả 
qnghệ thuật Srivijaia ». 

Các !ác phầm được tìm thấy chủ yếu bằng đá hoặc 
đồng. Chứng rất dẻ gần gũi với nghệ lhuật Trung Giava 
(thế kỷ VII—X) của Inđônêxia và đều là những táo 
phầm của Phật giáo Đại thừa. Phong cách nghệ thuật 
này kéo đài ở phía nam Thái Lan suốt từ thế kỷ VIT 
đến tận thế kỷ XIII—-khi vùng đất đó nhập vào vương 
quốc Thái Sụ Khồ Thay. Tượng đá Avalokitesvara tìm 
thấy ở Chaiya là một trong những tuyệt tác của phong 
cách Srivikua ở Thái Lan. Vị bồ Lát có thân hình thon 
thả, dong dồng đứng hơi vặn hông về bên phải. Khuôn 
mặt ngài trỏn trỉnh, trầm tư nhưng lại địu dàng. Ngực, 
vai, bụng và khuôn mặt được tạc bằng những khối tròn 
mềm mại, Irang nhã. Mái tỏe tết thành nhiều đải và vắt 
ngược lên thành một khối cao trên đỉnh đầu. 


Cũng ở Chaiya còn phát biện ra hai pho tượng đồng 
có niên đại muộn hơn bức tượng đá kề trên. Cả hai đều 
là tượng Avalokitesvara. Một trong hai tượng đồng của 
Chaiya, hiện là niềm tự hào của bảo tảng quốc gia 
Đăng Cốc. - 


117 
https://tieulun.hopto.org 


Như pho tượng đá. bức tượng đồng này có một vẻ đẹp 
lý tưởng, cao siêu. Tất cả từ khối hỉnh đến đường nét 
đều trơn Iru, mượt mà. Tử thế của đầu, minh hơi 
nghiêng theo kiều tam đoạn của Ấn Độ. trông thật duyên 
dáng, kiêu kỳ. Tuy bình Phật Amitaba trên đỉnh đầu 
bị mất, nhưng ta vẫn dễ nhận ra đây là Bồ tát Avaloki- 
tesvara qua tấm khoác bằng da hươu vắt qua vai trái. 


Tượng Phật trên Naøa ở Vai Viêng (Chaiya) không chỉ 
độc đáo ở động lác lay mà cỏn là sự kết hợp hài hòa 
giữa hai phong cách tạo hình: Khơme và Giava. Đây là 
một trong những tượng Phật trên Naga rất hiếm không 
ở tư thế trầm tư mà lại dùng bản tay phải chỉ xuống 
đất lâm động tác khuất phục Mara. Ở pho tượng này, 
ảnh hưởng Khơme biều hiện trên bộ mặt dài của Naga 
và qua những nét, khối vuông vắn cửa khuôn mặt Đức 
Phật. Những đặc điềm Giava muộn thấy ở phần sọ nhô 
lên phẳng li không có xoáy lóc, nhưng phía trước lại có 
bảo quang hinh lá đề và ở đầu vạt áo bện thành nhiều 
nếp vắt qua vai trái. 


Nhiều hiện vật nghệ thuật thuộc phong s:Ä Srivijaia 
được tìm thấy ở những nơi xa hơn về phía đông bắc 
Thái Lan như ở Mahasarakham và về phía nam như ở 
Sonkbhơla (tỉnh Singôfa). 

Nhiều kiến Irúc và hiện vật có ở Chaiya khiến nhiều 
nhà nghiên cứu cho rằng Chaiya chứ không phải Palem- 
bang ở Sumatra là thủ đô của vương quốc Srivijaia. Một 
trong những kiến trúc nồi tiếng ở đó là Pra Barômthat 
Đây là một vị dụ điền hình của kiến trúc tôn giáơ Srivi- 
jaia. Đô !ä dạng đền tháp thân vuông mái nhiều tầng 
được trang trí bằng các hình tháp tròn xung quanh và 
kết thúc ở đỉnh bằng một tháp hình chuông cao nhọn. 
Một kiến trúc quan trọng khác ở Chaiya nữa là đền thờ 
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Vat Keo, Về hình đáng thì ngôi đền này giống các tháp 
Chàm thế kỷ IX ở Việt Nam, nhưng kết cấu nội thất gồm 
một phòng chính và ba phòng phụ ở ba hướng lại gần 
với kiều kiến trúc cùng loại của Trung Giava, Gần đây, 
một tượng Phả bằng sa thạch hồag được lim thấy ở 
khám phia đông ngòi đền này rất gản với nghệ thuật 
điêu khắc Chàm thế kỷ X. Mối quan hệ nghệ thuật Châm, 
Nam Thái Lan diễn ra như thế nào là cả một vấn đề 
phức tạp, lý thú 


4. PHONG CÁCH LỎPBURI (THỂ KỶ VII—XIV) 


Suốt ba thế kỷ tử XI đến hết XIII. ở vùng Trung và 
Đồng Bắc Thái Lan nở rộ một phong cách nghệ thuật 
mới có tên là phong cách Lôpburi, Phong cách nghệ 
thuật hỗn hợp nảy sinh ra từ hai yếu tố : Môn Đvaravali 
và Khơme, 


~— Điêu khắc Lôpburi chủ yếu bằng đá, đồng và thề 
biện nội dung của Phật giáo Đại thửa, Một vải lượng 
Phậ! trên Naga gần với phong cách Bàphuôn của Căm- 
Luchia thế kỷ XI và có một dấu hiệu đặc trưng : đường 
viền cong trễ xuống mạnh của lấm vải cuỗn ngàng bụng. 
Một số tượng khác, tuy phẳng phất yếu tố Angco Vat 
nhưng lại thề hiện một vài nét rất đặc Irưng của Lôp.. 
buri như chiếc mũ đội được khắc chạm tỉnh tế và tỉ mẫn 
như đối với đồ kim hoàn, Nhiều hơn cả là nhóm lượng 
Phật Naga cùng kiều với phong cách Bayon của Cămpu- 
chia. Khuôn mặt của nhóm tượng này vuông vức và có 
một băng viền nhỏ ngăn mái tóe khỏi trán. Tóc xoáy hình 
bụt ốc, u sọ nổi lên thành hình búp sen hoặc viên ngọc, 
lông mày gần như thẳng. Nếu cái ấn tượng khắc khồ có 
niên đại thế kỷ XI, thì nụ cười dịu dàng ở khóe môi lại 
thuộc thế ký XIII—XIY. Do đó, nhóm lượng kiều Bayon 
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ở ILêpburi có thề thuộc quãng thời gian giữa thế kỷ 
XH—XI1IIL 

Hầu hết các tượng đồng của Lôphuri được đúc vào 
cuối thế kỷ XII và thưởng thề hiện Phật, hoạt mội nhóm 
tượng trên cùng mội bệ. Các tượng nhóm đó có thề là 
biều hiện lam thân của Phật: thân biến đồi, thân thường 
Irụ và thân đạo pháp, hoặc là hình ảnh tam bảo được thể 
hiện bằng ba nhân vật: Đức Phật ngồi trên Naøa ở giữa. 
còn hai bên là hai vị Bồ tát, đức Quán Âm bên phải và 
đức Thế Chí bên Irái. 

Bên cạnh các bức tượng của _Phật giáo Đại thừa, 
những tác phầm điêu khắc của Ấn Độ giáo hoặc Phật 
giáo Therêvađa cũng có thấy như các tượng Siva, Visnu, 
Visvahacma (vị thần thủ công nghệ).. nhưng số lượng 
quá ít ổi và không nồi bật về mặt nghệ thuật. 

—Đặc biệt, trong nghệ thuật Lôpburi, có cả. lượng 
chân dung. Một trong số đó là chân dung vua Jaiavac- 
man VI tim thấy ở đền Pimay thuộc tỉnh Nakhon 
Raehasima. 

Đến giai đoạn này thì kiến trúc còn lại khá nhiều, 
nhưng hầu hết lại là các đền thở (PrasaU) kiều Khơme. 
Gó những phế tích rất sớm—thế kỷ VII như lamh tô đá 
gần với phong cách Thalabôrival của Khơme tìm thấy ở 
tỉnh Chantaburi, các chỉ tiết của kiến trúc ở Prachinburi 
và trung tâm Lôpburi. Các đền tháp thuộc các thế kỷ: 
X—XII thì nhan nhắn ở Thái Lan. Nồi bật hơn cả là . 
Prasat Mương Tam, Prasat Panom Rung ở tỉnh Buriram. 
đền Pjmay và Prast BHanrangaeng ở tỉnh Surin, đền ba 
tháp (Pra Prang Sảm Yot) ở Lôpburi. 

ChÏ tồn tại có ba thế kỹ, nhưng, nghệ thuật Khơme ở 
Thái Lan— phong cách Lôpburi cỏ một ảnh hưởng k hông 
nhỏ đối với nghệ thuật của người Thái vào những thế 
kỷ sau. 
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II — THỜI KÌ THÁI 


†# PHONG CÁCH SỰ KHÔ THAY (THẾ KỶ XIII 
ĐỀN GIỮA XYV). 


—Phong cách này mở đầu tử khi vua Sỉ Inchatit lập 
ra nhà nước Sụ Khồ Thay, nhà nước độc lập đầu tiên 
của người Thải ở Thái Lan vào năm 1240. Phong cáoh 
nghệ thuật đầu liên của người Thái được mọi người đặt 
theo lên của nhà nước Thái đầu tiên đó- Phong cách Sụ 
Khổ Thay. Đây là một phong cách đẹp nhất, tiêu biều 
nhất và cũng độc đáo nhất của nghệ thuật Thái Lan, 
nhất là trong lĩnh vực tượng Phật. 


~ Những nghệ sĩ Sụ Khồ Thay tiếp thu tất cả những 
đi sẵn đã hình thành và tôn tại trước đó ở Thái Lan: 
nghệ thuật Môn: nghệ thuật Khơme, Tất cả những tiêu 
chỉ về cái đẹp, về hình tượng vốn đã được đúc kết lại 
từ xưa ở Ấn Độ cũng được người Thái vận dụng vào 
công việc sáng tạo nghệ thuật của mình. Đó là quan 
niệm siêu nhân về hình đáng của Đức Phật với: mái tốc 
xoắn hình bụt ốe, đái tai đài, đôi tay chấm gối. Đó là về 
đẹp của các thần linh và các anh hùng trong huyền 
thoại: đầu hình quả trứng, cặp lông mày cong như cánh 
cung. mũi khoằm như mổ vẹt, cằm hình quả măng cụt. 
đôi vai nở trông như đầu voi, cơ thề mượt mà không 
phô bày xương xầu gâu eÕI.. 


—Đã có những nhà nghiên cứu nói rằng, không ở đâu 
lại nhiều tượng Phật như ở Thái Lan. Mà hầu hết những 
kiều tượng Phật Thái đều hình thành và hoàn thiện vào 
thời kỳ này. Người Thái làm tượng Phật bằng nhiều lại 
chất liệu khác nhau: đồng, đá, đất nung, vôi vữa... và 
dưới nhiều tư thế: đứng, đi, ngồi, nằm. " 


121 


https://tieulun.hopto.org 


Tuy có tiếp thu nhiều nguồn ảnh hưởng khác nhau, 
nhưng người Thái đã tạo ra một phong cách Phật riêng. 
Tượng Phật Thái thời Sụ Khô Thay có một vẻ đẹp lạ 
kỷ. An tượng đầu tiên của tượng Thái là mượt mà, êm ẳ. 
Dù là trong tư thế đứng, ngồi, h:y đi, nằm, tượng Phật 
Thái đều có những nét đặc trưng như sau: tóc xoắn hình 
bụt ốc, chiếc u sọ nhô cao thành hình ngọn lửa; khuôn 
mặt hình ð van thanh tú ; cặp lông mày hình cung, mũi: 
khoằm : cằm nốn lượn hình ơ-lip tạo ra Ấn tượng về 
quả măng cụt; cơ thỀ, tuy tràn trề nội lực, nhưng được 
vẻ tròn bằng những khối cong lớn với bộ ngực phồng 
và đầu vú lồi lên, đôi tay uyền chuyền như vỏi voi; 
bàn tay được lạo như đóa hoá sen vừa nở với các ngón 
dải thon; đầu mút các ngón lay uốn cong ngửa ra sau 
thật đuyên đáng, tấm áo cà sa mỏng tang dính sát vào 
cơ thề. Các tượng Phật đứng khoác tấm áo phủ kín hai 
vai. Hầu hết các tượng Phật ngồi đều theo kiều « anh 
hùng » (Virasana (tức cẳng chân phải đặt nằm dài trên 
cằng chân trái. 


Đẹp nhãi, nồi tiếng nhất trong nghệ thuật Thái là 
tượng Phật đi với một gót chân nhấc lên, còn gót kia 
đứng thẳng; một tay đưa lên làm động lác thuyết 
pháp hay trấn an, tay kia thì đang đưa một cách tự 
nhiên ở bên hông. 


—Trong nghệ thuật Ấn Độ, Phật đi đã có, nhưng chỉ 
trên phù điêu và tranh lường. Chỉ với Sạ Khồ Thay, 
Phật đi đưới dạng tượng trỏn mới bắt đầu xuất hiện 
Đây là đóng góp lớn của các nghệ sĩ Sụ Khổ Thay cho. 
nghệ thuật Phật giáo. Không phải không có lý. khi mội 
số nhà nghiên cứu đánh giá tượng Phật đi của Sụ Khô 
Thay là một trong những đỉnh điềm của nghệ thuật 
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Đông Nam A và có thề sánh ngang với các nền liều 
tượng đẹp nhất của thế giới ở mợi thời đại. 

Với Sụ Khồ Thay, các đạng hiến trúc của Thái cũng 
được hình thành, hoàn thiện và trở thành mô hình cho 
các thời kỷ sau. Thời Sụ Khồ Thay đã xuất hiện ba 
đạng tháp (tiếng Thái là Cheđi) tiêu biều. Dạng thứ 
nhất có tên là đạng Sụ Khồ Thay mang những đặc 
Irưng: nền vuông cao, nhiều bậc, thân làm theo kiều 
đền tháp Khơme trông xa như hình một bắp ngô không 
lồ và đỉnh là búp sen !o. Đại diện cho dạng thấp này 
là tháp lớn của Vat Mahd Thai ở trung lâm thành phố 
Sụ Khồ Thay và tháp lớn ở Vai Cheđi Chéttheu ở Sisa- 
tchamalal. 

Dạng thứ hai là biều tháp tròn gần với kiến trúc 
cùng loại của Srilanca. Kiến trúc đạng này thưởng có 
các hình voi bao quanh ở chân nền. 

Dạng thứ ba là dạng kết hợp giữa thân vưông của 
ngôi đền Srivijaia với đỉnh là một tháp tròn lớn kiều 
Srilaneoa. : 

— Đáng tiếc là các kiến trúc gỗ thời Sụ Khồ Thay 
không còn. Cho nên ta chỉ có thể biết được hình bóng 
của chúng qua các ngôi chùa hoặc lâu đài của những 
thời kỳ sau, ". 

Từ giữa thế kỷ XIV, vương quốc Sụ Khổ Thay suy 
yếu dần. Hai vương quốc Thái khác nồi lên—l.an Na 
ở phía Bắc và Aduthada ở miền Trung, Nhưng nghệ 
thuật 3ụ Khồ Thay côn lồn lại cho đến lận thế kỷ XI. 


9. PHONG CÁCH LAN NA HAY CHIỀNG SÉN (THỂ KỸ 
XI — XVIII) 


Song song với sự phát triền của Sụ Khổ Thay, ở 
phía bắc Thái Lan, vương quốc Lan Na mà trung lâm 
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là Chiêng Mày cũng ngày mội hưng khổi tiếp thư 
nhũ.:g truyền thống Môn Hariphunsay, các nghệ sĩ Thái 
ở Lan Na đã sáng tạo ra một phong cách nghệ thuật 
riêng, phong cách Lan Na hay Chiêng Mày. Phong cách 
Bắc Thái này có thề hình thành tử những thế kỷ XI~ 
XII nhưng phát triền mạnh vào thế kỷ XIII— XIV. nhất 
là thời ông vua sùng đạo Guna (1356— 1385). 

Năm 1359 một sự kiện quan trọng xẩy ra và có tác 
động mạnh đến nghệ thuật Bắc Thái Lan, nhà sẽ MahÄ 
Thêrz Sumana được mời từ Sụ Khðở Thay lên Lan Nà 
giảng đạo. Vua Gunả xây chùa eho nhà sư ở Chiêng 
Mày, Từ-đó, ảnh hưởng của Sụ Khồ Thay bắt đầu 
phát huy mạnh lên phía bắc. 

Năm 1430, một nhóm 25 nhà sư từ Lan Na đi Sr?lzn- 
ca đề học Phật giáo. Tử khi họ về. một thời kỷ hoàng 
kim của văn học và nghệ thuật cla Lan Na được mổ ra. 
Năm 1455— nhân địp 2/006 năm: của đạo Phật, vua TiHô- 
ka cho xây chùa bầy đỉnh (Vai Chệt Yot) gợi lA chùa 
Mahä Bội Harama mô phỏng đền Mahả Bột bỉ cửa 
An Độ. 

Ở Chiêng Mày, bên cạnh chùa Chệt Yot bẩy đỉnh nồi 
tiếng, còn ngôi tháp cỗ lớn đo vua Meng Rai xây vào 
năm 1297_—Cheđi Siliêm. Hình đáng và cấu trức của 
kiến trúc này rÃt gần với tháp Kukut của người Môn ở 
Lãmpun. Chedi SiHiêm cũng là tháp vuông gồm năm 
tầng cao nhỏ dần về phía đỉnh. Mỗi mặt của mỗi Jong 
cũng có ba khám lớn chứa hình Phật đứng. 

Cũng được xây thời vua Meng Rai, nhưng Para tháp 
Lampang Luông ở Lampang lại là tháp tròn kiều Silán. 
ca với bộ nền vuông cao theo mô hình Sụ Khổ Thay. 

Qua Sụ Khồ Thay, ảnh hưởng của nghệ thuật Srivi- 
jaia từ phía Nam cũng tràn tới lận Bắc Thái Lan, Mội 
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trong những kiến trúc kiều Srivijaia còn lại ở bắc Thái 
Lan là Cheđi của Val Pasăc ở Chiềng Sản do vua Saen 
Phu xây vào đầu thế kỷ XIV. 


Tại Bắc Thái Lan người ta đã phát hiện ra một loại 
tượng Phật bằng đồng của Lan Na. Các pho lượng nảy 
dều ngồi theo kiều « Kim cương tọa » (chân nọ luồn ga 
chân kia và lòng của bàn chân này đặt ngửa trên bắp 
đùi của chân kia). Trên bệ của các bức tượng đều có 
ghi niên đại. Tuy niên đại của chúng có xê dịch, nhưng 
đều nằm trong khoảng thời gian từ 1470 đến 1565. Một 
(rong những bia ký đó gọi Phật là « Ngài sư tử », Do đỏ 
các nhà nghiên cứu hay dùng thuật ngữ «Kiều sư tử » đề chỉ 
tượng Phật ở Lan Na. Tượng Phật Lan Na có những 
đặc trưng sau: Đỉnh đầu. hinh búp sen, áo cà sa mặc đề 
hở vai phải, tay phải làm động tác gọi đất chứng giám 
sự chiến thắng Mara của mình, vại áo vi qua vai trái 
rất ngắn, tư thế ngồi theo kiều « Kim cương tọa». Nhìn 
chung, kiều lượng Phật sư tử của Lan Na gần với 
phong cách Pala của Ấn Độ. Đó là: Hình khối cơ thể 
phúng phính, ấn lượng uy nghỉ và hơi hồng hách của 
khuôn mặt, tư thế ngồi « Kim cương tọa ». Chỉ khác là 
tượng phật của Lan Na bằng đồng và là tượng, còn của 
Pala thi bằng đá và là phù điêu. Ảnh hưởng Sụ Khồ 
Thay cũng bộc lộ khả rõ ở tượng Phật của tan Na, 
qua một số yếu tố: Khối hinh mượt mà, trơn tra, bản 
tay kiều búp sen nở, 


Các nhà nghiên cứu xếp tượng Phật kiều sư tử ở Lan 
Na vào một nhỏm gọi là nhóm « Chiềng Sên sớm ». Còn 
những tượng có í nhiều ảnh hưởng của Sụ Khô Thay 
được xếp vào nhóm Chiền; Sển muộn. Đần đần, các 
tỉnh. chất của Sự Khổ Thay ngày một áp đảo trong 
tượng phật muộn của Lan Na: chiếc u sọ thành hình 
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ngọn lửa, khuôn mặt chuyền từ tròn sang Ô van, tấm 
thản trở nên mảnh mai và tư thế « Kim cương tọa » thay 
bằng tư thế anh hùng (Virasana). 


Thời hoảng kim của nghệ thuật Lan Na còn kéo dài 
thêm một quãng thời gian ngắn nữa kề tử sau khi bị 
Miến Điện chiếm năm 1556. 


3. PHONG CÁCH UTHÔNG (THẾ KỶ XII—XYV) 


Tronz khi nghệ thuật Lan Na nở rộ ở lận cùng phía 
bắc và nghệ thuật Sụ Khồ Thay phát triền ở miền Bắc 
thì ở vùng Trung của đất nước Thái Lan cũng tồn lại 
mội phong cách nghệ thuật khá độc lập phơng cách 
Uthông. Phong cách nghệ thuật Thái này hình thành 
trên sự tồng hợp của hai yếu tố vốn đã tồn tại ở Trung 
Thái Lan: Đvaravali và Lôpburi. 


Trước đây, vì chưa đủ tài liệu lịch sử và khảo cồ, 
người ta lhường gắn nghệ thuật Uthông vào Aduthada. 
Nhưng nhiều phát hiện gần đây chứng tổ nghệ thuật 
Uthông là một trường phái độc lập và ra đời trước 
thời Aduthada. 


— Cũng như các phong cách cùng thời khác, nghệ 
thuật Uthông về cơ bản, là nghệ thuật Phật giáo và những 
tác phầm tiêu biều là lượng Phật. 


— Tượng Phật Uthông phải triền thành ba giai đoạn 
tương đương với ba nhóm đặc trưng như sau: Nhóm đầu 
có niên đại thế kỷ XII-XIIÍ và mang nhiều yếu tố hỗn 
hợp của Dvaravali và Lôpburi; đỉnh đầu hinh búp sen 
hay hình viên ngọc, khuôn mặt vuông vức, trán được 
viền bằng một băng nhỏ.. là của nghệ thuật Lôpburi, 
Trong khi đó, những nét của khuôn mặt lại mang sắc 
thái Môn Dvaravali: cặp lông mày giao nhau, đôi môi 
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đầy. Đặc biệt ở những tượng đứng bằng đá, kỳ thuật 
vẫn là kỹ thuậi Đvaravati: Đôi tay được làm rời rồi 
mới ghép vào thân bằng mộng. 

— Nhóm thứ hai eó niên đại thế kỷ XIII và XIV chủ 
yếu mang ảnh hưởng của Lôpburi. Lần dầu tiên trong 
lịch sứ nghệ thuật Thái, chóp đầu hình ngọn lửa xuất 
hiện ở phong cách này rồi mới lan lên Xụ Khồ Thay, 

_— Nhóm thứ ba có niên đại thể kỷ XIV —XV thi chịu 
hãnh hưởng mạnh của nghệ thuật Sụ Khô Thay. 

Mặc đầu mỗi giai đoạn nồi lên mội ảnh hưởng nào đó, 
nhưng xuyên suối trong tượng Phật Uthông là giải băng 
nhỏ ngăn tóc với trán, dải áo ở vai Irái đải và chảy 
xuống thành một dường thẳng đứng, tư lhế ngồi theo 
kiều anh bùng, lay làm động tác chiến thắng Mara. 

_Kiến trúc của Ulhông cũng đa dạng : Có kiều kết hợp 
giữa hai phong cách, Sụ Khồ Thay và Šrivijaia như 
Pra Mahd Thái ở Chainat, có kiều bất nguồn lừ đạng đền 
tháp Khơme như Irang chỉnh của VaL Pra Siratana 
Mahä Thai ở Lôpburi So với mẫu hình Khơme, các 
Prang Uthông cao hơn, thon hơn và hệ thống bệ được 
đầy lên tới ngang lầm lanh lô của cửa ra vào. Kiền 
Prang của Uthông sẽ trở thành mô hình cho kiến trúc 
cùng kiều ở Aduthada sau này. 


4. PHONG CÁCH ADUTHADA (TÙ GIỮA THỂ KỶ XIV 
ĐÀN GIỮA THẾ RỶ XVIII 


— Việc (hành lập Aduthada năm 135) và sự thống nhất 
đất nước đã tạo ra một sự hòa trộn các phong cách khác 
nhau trong lòng một nền nghệ thuật thống nhất. Nghệ 
thuật Aduthada kéo dài Lừ giữa thế kỷ XIV đến khi 
vương quốc Adulhada bị Miễn Điện chiếm vào năm 1767. 
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Cho đến tận giữa thể kỷ XV. nghệ thuật Aduthada vẫn 
chỉ là sự phát triền của các truyền thống Uthông. 
Năm 1458, vua Bôrôm Traylôkanat cho đúc những tượng 
đồng thề hiện 500 hiếp trước của Đức Phật (mội số 
hiện còn là do phát hiện ở Váit Pra Sỉ SanpcU. Đây là 
những tác phầm chuyền tiếp từ phong cach Uthông sang 
phong cách Aduthada. Không phải không có lý khi các 
nhà nghiên cứu cho rằng phong cách Aduthada thực sự 
hình thành vào giữa thế ký XY. 


Khi vua Bôrôm Traylôkanat sát nhập Sụ Khồ Thay 
vào vương quốc của mình (1462) thì ảnh hưởng của nghệ 
thuật Sụ Khồ Thay bắt đầu lộ rõ trong nghệ thuật 
Aduthada. Các Lượng Phật ở giai đoạn này (nửa cuối Ú ế kỷ 
XV đầu thế kỷ XVI) tuy vẫn tiếp nối các truyền thống 
Uthông, nhưng kiều diễn khối tròn mượt mà, u sọ hỉnh 
ngọn lửa của Sụ Khồ Thạy đã chiếm ưu thé. Nhưng, so 
với tượng của Sụ Khồ Thay, tượng của Aduthada giai 
đoạn này không sống động bằng. : 


Từ thế kỷ XVI, các nghệ sĩ Thái bát đầu mô phỏng 
điêu khắc Angco và tượng đá bắt đầu thịnh hành ở 
Aduthada, Nhiều tác phầm điêu khắc đã xuất hiện Ở 
thành phố Đôpburi - thủ đô thứ hai của vương triều 
Aduthada, Các tượng đá ở đây mang các đặc trưng nồi 
bật: cặp môi dầy có viền ngoài, bộ ria mờ trên mép, đôi 
khi mắt có đường viền kép. 


Bái đầu từ thế kỷ XVI tượng Phật của Thái được 
trang sức rất nhiều. Y phục được diễn tả trỏng như một 
lớp mảng mỏng phủ lên cơ thề. Vào giai đöạn cuối của 
Aduthada, hình Phật đội vương miện rất được ưa chuộng 
ở Thái Lan. Suốt thời kỳ này, Phật đứng của Thái đều 
đưa hai lay lên làm động tác trấn an. 


128 
https://tieulun.hopto.org 





Khác với các loại tượng vừa kề trên, lượng Phật của 
trường phái Nakhon Sỉthămmarat ở Nam Thái Lan lại 
gần với tượng của Lan Na, nhưng khuôn mặt tròn hơa, 
cơ thề mập mạp hơn. Cả hai trường phái: Lan Na và 
Nakhon Sỉ Lhămmarat đều tiếp nhận ảnh hưởng Pala của 
Án Độ. Nhưng Nakhon Sỉihămmarat tiếp nhận những 
ảnh hưởng Ấn Độ qua Giaya, Niên đại của các tượng 
Nakhon Sỉhămmarat lương đối muộn — thể kỷ. 
XVI~XVHI. 


Suốt hơn một trăm năm, từ khi vua Uthông lập ra 
Aduthađa dến cuối thởi Bôrôm Tray lôkanal — năm 1488, 
kiến trúc Thái vẫn phỏng theo phong cách của Uthông 
và Lôpburi, Các kiến trúc trung tâm của các chùa thời 
này đều là kiều Prang của Lôpburi, nhưng thon eao hơn 
với phần trên hình bắp ngô và liền sảnh phía đông đài. 
Đó là các Prang ở Vat Putthaisavan Vat Pra Ram, Vat 
Pra Siralatra Mahathai, VatL Ralburana (tất cả đều ở 
Aduthada) và Val Pra Siratana Mahathat (ở Pitsnulôk). 


Từ giữa thế kỷ XV, ảnh hưởng của kiến trúc Xụ Khô 
Thay mới tràn đến Aduthada. Các công trỉnh chính của 
các chùa thời này là kiều tháp tròn phổ biến ở Xụ RKhồ 
Thay. Ba Cheđi lớn ở Vat Pra S¡ Sánpet và Cheđi ở Vat 
Zai Chamongkhon là những kiến trúc điền hình cho kiều 
Xụ Khô Thay ở Aduthada. Các nghệ sĩ Aduthada có 
đem thêm một đặc trưng mới vào kiều kiến trúc này, 
Đó là việc bồ sung hàng cột bao quanh vào phần trén 
của thân tháp. 


Từ thể kỷ XVII, sau khi chỉnh phục Angco kiều đền 
tháp Khơme được người Thái mô phỏng nhiều. Thậm chí, 
vua Pra Sattong còn cho xây dựng một mô hình thu nhỏ 
của Angco Vat trên sông Sac. 
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Từ thời Aduthada, chúng ta mới có thề thưởng thức 
được về đẹp của kiến trúc gỗ Thái Lan. Tiêu biều và 
điền hình hơn cả cho kiến trúc gỗ thời kỷ này là những 
ngôi chùa thờ Phật. Các ngôi chùa gỗ của người Thái có 
nền cao, uốn, gập nhiều khúc, có bộ mái cong nhiều lớp, 
có các khoang trường trồ thủng thành những cửa gồ nhọn 
đầu. Thời vua Patracha (1688— 1702) ngói men đã được 
sử đụng nhiều trong kiến trúc. 


Hiện nay, mội số tranh lường của Aduthada còn giữ 
lại được tại các chùa, tháp Hầu hết là tranh tôn giáo, 
Một vài bức tranh biện còn ở thành phố Sụ Khô Thay 
và đều ở Irong các đền tháp được dựng từ thời Šụ Khô 
Thay. Nhưng chúng được vẻ vào thời Aduthada. Cô nhất 
là những mắng tranh tường ở Vat Chetupon (phía nam 
Sụ Khổ Thay) và ở Vat Cheđi Chetthêu ở thành phố 
Sisalchanalai. 


Ở thời kỳ đầu (1350—1488) tranh tường Aduthada 
chịu ảnh hưởng nhiều của Khơme, Singale (Srilanea) và 
Sụ Khô Thay. Các hình vẽ thường thô, cứng, nặng nề. 
Mầu sắc thì nghèo, chủ yếu là các mầu: đen, trắng, đỏ 
và họa hoằn mới có đổi chỗ phủ vàng. Điền hình cho 
tranh thời này là các 1.anh trong hầm mộ của Prang 
chính ở Vat Ratburana xây thời vua Bôrôm Rachathirat 11, 
năm 1411. Muộn hơn một chút là bức tranh vẽ bằng 
chỉ trong hầm mộ tháp lớn phía đông của Pra Sisanpet 
thề hiện một hàng các môn đồ của Phải đang đứng 
chắp tay. 


Nghệ thuật hội họa Thái ở thời kỷ thứ hai bộc lộ rõ 
“hơn cả qua các hình mình họa trong kinh sách. Các tài 
liệu này có thể đã được viết vào những thế kỷ XVI, 
XVII và thường nói về vũ trụ luận Phật giáo và về các 
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truyện đời của Phật. Œ đây, tranh nhiều mầu hơn vả 
mang mầu sắc Thái hơn, 

Hội họa Thái có những yếu tổ cơ bản như nhiều nền 
hội họa phương Đông: Không có bóng hình, không có 
luật viễn cận theo kiều Âu, thời gian không ngừng lại 
ở một điềm nào cả, không bất người xem phải chọn 
điềm đề nhìn, Đối với tranh Thái cũng như tranh phương 
Đông người xem hoàn toàn tự do tiếp cận, Người đỏ có 
thề từ dưới nhìn lên. tử trên nhỉn xuống, tử ngang lầm 
nhìn thẳng vào. Khoảng cách ảo giữa các hình Irong tranh 
đạt được bằng sự xếp đặt tương đối hoặc bằng sự xếp 
chồng các hình lên nhau, Bố cục của bức tranh chủ yếu 
là sự kết hợp khối dẹt, bằng những đường viền lưu loái. 
Sau đó các hình mới được tô, phủ lên bằng mầu và các 
họa tiết Irang trí. Trong nhiều bức tranh Thái, ảnh hưởng 
của hội họa Trung Hoa biều lộ khá rõ, chủ yếu là ở 
những khung cảnh cỗ cây, hoa lá, sông suối, núi rừng. 
Nhưng trong tranh Thái, phong cảnh chỉ là những 
yếu tố „phụ trợ chứ không bao giờ thành đối tượng 

chính cả, 

Trong các bức tranh điễn kề, các tỉnh tiết chính được 
tách ra với nhau hoặc bằng những đường díc dắc hoặc 
bằng những hình ảnh như: Hàng cây, bức tưởng, lấm 
bình phong... 

Kỹ thuật tranh tường của Thái Lan cũng có những 
điềm khác lạ, Đầu tiên, tưởng được rửa, tầy bằng nước 
hờa bột cây kilex. Khi tưởng đã được tầy sạch, người ta 
quét lên đó một lớp vôi trắng trộn với keo làm từ hại 
me. Sau đó, giấy, vải mới được đán lên, 


~ Thuốc mầu chủ yếu là các sắc lố khoáng và đất 
như: Khoáng maÌachit và thần sa (mầu son). Tử đầu thế kỷ 
XVII, người Thái dùng thêm. một số bột phấn mầu của 


i31 


https://tieulun.hopto.org 


Trung Quốc. Keo dùng đề pha mầu thường là nhựa của 
cây gum (cây sơn). Có một loại nhựa gum đặc biệt dùng 
đề gắn các lá vàng lên tường. Người Thái vẽ tranh lên 
tường khi lớp vữa đã khô— một kỹ thuật hoàn toàn khác 
với tranh nề của phương Tây vẽ lúc lớp vữa còn ầm. 


Đề vẽ, người Thái đùng nhiều loại bút. Các nết phá 
lớn được vẽ và lô bằng các búi rễ cây hoặc vỏ cây. 
Các chỉ tiết nhỗ được vẽ bằng bút làm bằng lônglai bỏ. 
Chính các bút gỗ đã lạo ra cho tranh Thái những mặt 
phẳng và những nét uốn lượn cứng cáp, thò nhám thật 
đặc biệt, khác hẳn tranh vẽ bằng búi lông mềm mại của 
Trung Quốc. Vi tranh tường của Thái Lan là kiều tranh 
nề khô cho nên chúng rất để bị hồng trong diều kiện khí 
hậu ầm rưới. 


6. PHONG CÁCH BĂNG GỐC (TỪ CUỐI THẾ KỸ XVIII 
ĐẾN ĐẦU THIẾ KÝ XĂ). 


Cùng với việc hinh thành Băng Cốc vào năm 1782, một 
phong cách nghệ thuật mới của Thái Lan ra đời— phong 
cách Băng Cốc. 


Vua Rama I (1782—1809) cho thu từ các nơi về thủ 
đò Băng Cốc 1200 Lượng đồng. Dựa trên các khuôn mẫu 
đó, những người thợ Thái còn làm ra nhiều tượng khác 
nữa đề thờ cúng trong các chùa. Các tượng Phật chính 
trong điện thờ và giảng đường của Val Mahathat ở Băng 
Cốc đều được iàm thời Rama I. Những tượng này còn 
gần với phong cách Aduthada và có đôi nét của kiều 
tượng Uthỏng. Nhưng khuôn mặt đã mất đi sức sống của 
các phong cách cổ. Một trong những pho lượng tiêu biều 
thời này là tượng đồng dược đúc theo lệnh Rama Inhân 
một lễ tịch điền. Hình dáng, khuôn mặt là Aduthada, 
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những lẩm áo cà sa lại là kiều áo Trung Quốc. Tượng 
ngồi làm động lác gọi mưa và có tên là Gangara. 

Tượng Phật thời Rama II (1809—1824) và Rama HI 
(1824~ 1851 không có gì mới hơn thời Rama [. Một điều 
đáng lưu ý là tượng Phật đội mũ xuất hiện nhiều. Ví dụ 
như hai tượng Phật đứng đội mũ ở điện thờ chùa Phật _ 
Ngọc. So với thời trước, nét mặt của các tượng Phật thời 
này khô hơn. Nhưng người ta lại chú ý nhiều đến trang 
trí trên mình các tượng Phật. 

Đến thởi vua Mông Kut hay Rama IV (1851-1868), 
tượng Phật Thái có diện mạo mang lính chất người hơn: 
tượng Phật không còn cáiu sọ cao nữa, áo khoác có những 
nếp. Mội trong những pho nồi tiếng thời này là tượng Pra 
Samputthagani hay Pra Nirantarai thề hiện Đức Phật 
ngồi lrầm tư. 

Sang thời Chulalongkon hay Rama Ÿ (186§— 1910), các 
nghệ sĩ Thái lại quay về với mẫu hình tượng Phật cồ với 
cái u sọ trên chỗm đầu và tấm áo mỏng trong suốt, Mặc 
đầu vẫn còn giữ lại những tướng quý như u sọ, hình 
ngọn lửa trên chốm sọ, tóc xoắn hình bụi ốc, y phục nhà. 
sư, nhưng xu hưởng nhân hóa được gia tăng thêm một 
bước. : . 

Suốt thởi Băng Cốc. hội họa vẫn tiếp tục truyền thống 
xưa của Aduthada. Vào buổi đầu, ảnh hưởng Trung 
Quốc biến mãi. Các tranh tưởng thởi các vua Rama Ï, 
Rama II và Rama III thường có bố cục thành hai phần : 
Trên thê hiện cảnh các thiên thần đến ngưỡng mộ Đức 
Phật; phần dưới ngang tầm các cửa sồ là các cảnh lấy 
từ đời Phật. Đằng sau hình Phật chính là hinh ảnh vũ 
trụ luận Phật giáo. Tranh thời này nhiều mầu vả hay 
đùng lá vàng. Ta có thể thấy tranh tường thời kỷ đầu 
này ở nhà thở nhỏ Pulthasavan trong bảo làng quốc 
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gia Băng Cốc, ở Vat Rakhan, Val Suvannaram và Vat 
Dusidaram (cả ba ở Thônbur)), 

Có thề nói,tranh tường thời 3ăng Cốc đạt tới đỉnh điềm 
của thời Rama III Đó là các bức tranh ở điện thờ vả 
giảng đường của Vat Sutat. 

Từ thời vua Mông Kut, tác động của văn hóa phương 
Tây vào Thái Lan mạnh đần và có ảnh hưởng tới các 
nghệ sĩ Thái. Ví dụ, trên các tranh tường ở điện thờ Vat 
Mahapritharam và ở phòng Rachakaramamuson đằng 
sau chùa Phật Ngọc cũng như ở điện thờ của Vat Bôvô- 
nnivet, không chỉ nhân vật Âu châu mà cả luật viễn 
cận của hội họa phương Tây đã bộc lộ rõ. 

Thời ba vị vua đầu (1782— 1851), trong kiến trúc Thái 
vẫn phồ biến bai dạng tháp Prang vả Cheđi. Những 
kiến trúc tiêu biều cho thời kỳ này là Prang ở Vat Pa- 
khang (Thônburi), các CHeđi lớn ở Vat Chétupon và Vat 
Pô (cả hai ở Băng Cốc) IHama II cho phục chế lại Prang' 
nồi tiếng ở Vat Arun hay chùa Binh Minh ở Băng Cốc. 
Công việc nây được hoàn thành vào thời Rama HH Vị 
vua này còn xây hai Cheđi lớn ở Vat Pra Chelupôn hay 
VaL Pô. 

Khi còn là nhà sư, vua Mông Kut có hành hương lên 
phía bắc. Ông rất mê nghệ thuật kiến trúc Xụ Khô Thay 
và đã đem về phía nam kiều tháp tròn, 

Trong thời gian trị vì của Rama l, và Rama IL kiến 
trúc điện thờ và giảng đường vẫn mô phòng theo mô 
hỉnh của Aduth:đa, Sang thời Rama TH, nghệ thuật Trung 
Quốc ảnh hưởng mạnh đến các kiến trúc gỗ của Thái 
Lan mà điền hỉnh là ở điện thờ và giảng đường của Vat 
Rachaôrôt và của Vat Theptida. Ở những kiến trúc này 
trang trí mái kiều Thái đã mất đi. cột trở nên vuông và 
không có phần trang trí đầu cột, Rama HII xây dựng rất 
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nhiều chùa. Trái lại, thời Mông Kút và Chulalongkon, 
chùa chiền lại mọc lên íL hơn. ". 

~ Trong kiến trúc dân dụng, phong cách truyền thống 
của ngôi nhà gỗ Thái bộc lộ rất rõ. Từ thời vua thứ ba 
trở đi, kiến trúc gạch theo kiều Thái xuấi hiện ngày 
một nhiều. 


6. NGHỆ THUẬT HIỆN ĐẠI 


Ngay từ thời vua Mông Kut hay Rama IV (1851 —1868) 
ảnh hưởng của văn hóa và nghệ thuật phương Tây đã 
bắt đầu tác động đến Thái Lan. Như đã nói ở trên, tranh 
tường cuối thể kỷ XIX của người Thái đã tiếp nhận luật 
viễn cận của nghệ thuật châu Âu. Hồi thì. một số lâu 
đài, cung điện của Mông Kut được xây dựng Lheo các mô 
hình của phương Tây. Ví dụ, cung điện Mùa Hè phốỏng 
theo mô hình cung điện Vecxây của Pháp... 


Nhưng từ thập niên cuối của thế kỷ XIX dưới triều 
Chulalongkon hay Hama V '(1868 — 1910) văn mình 
phương Tây mới được tiếp nhận một cách rộng rãi ở 
Thái Lan. . 

Dưới tác động của văn minh phương Tây, không chỉ 
cuộc sống mà nghệ thuật cũng có nhiều thay đồi so với 
truyền thống. Đường nhựa thay cho kênh rạch; bê tông 
cốt thép thay cho gỗ, trong y phục, đân tộc xen lẫn, gặp 
gữ với áo quần kiều âu. Nhà ở xưa kia được xây dựng 
bên các dòng kênh và nằm giữa cổ cây xum xuê thỉ nay - 
được thay bằng những dãy nhà bền chắc đơn điệu dọc 
các đường phố tấp nập. Nơi mà trước đây, những con 
thuyền nhẹ nhàng lưới qua thì nay vang dộng tiếng ồn 
ào, ầm ï của những động cơ. Trước đây, cuộc sống của 
con ngưởi êm ẳ, nhịp nhàng trôi theo chu kỳ của thiên 
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nhiên, thì nay trở nên năng động, gấp gáp theo nhịp điện 
của tiến bộ khoa học kỹ thuật. 

Cuộc sống xưa của người Thái đơn giản bình lặng. 
Tinh thần Phật giáo là niềm tin và lẽ sống. Trong hoàn 
cảnh đó, người nghệ sĩ sáng tạo ra những tác phầm đề 
phần án cái bẩn chất của lòng tin. Ngày nay, sự nắng 
động của cuộc sống, nhu cầu vật chất ngày càng tăng 
làm cho các nghệ sĩ hiện đại nhậy cảm hơn với cuộc đời. 
Rồi thi hệ thống giáo dục khoa học hiện đại theo kiều 
Âu đã làm thay đồi không nhỏ nếp nghĩ và nhận thức 
cửa người Thái. Tất cả đã góp phần giải phóng các nghệ 
sĩ khỏi việc học minh họa theo kinh sách. Kiến thức 
chung về khoa học kỹ thuật, về nhân văn,... đã mở rộng 
phạm vi tưởng tượng của các nghệ sĩ. Kết quả là, họ 
muốn sáng tạo ra cái gì mới theo quan niệm và thầm 
mỹ của mình chứ không muốn sao chép thụ động. 


Suốt ba thập niên đầu của thế kỷ XX, đời sống nghệ 
thuật của Thái Lan đã trải qua sự chuyền mỉnh vất về 
đó. Nhiều nghệ sĩ Thái qua các nước phương Tây đề 
học. Rồi thì, trường đại học mỹ thuậi. sau đỏ Viện Hàn 
lâm nghệ thuật của Thái Lan lần lượt ra đời đã góp 
phần đào tạo ra một đội ngũ đông đảo các nghệ sĩ 
hiện đại 

Tất nhiên. cũng như nhiều nước phương Đông khác 
có nền văn hỏa: nzhệ thuật truyền thống phái triền, những 
thành tru của mỹ thuật phương Tây chỉ lâm phong phú 
thêm kiến thức và khả năng sáng tạo của các nghệ sĩ 
hiện đại Thái Lan chứ không biến họ trở thanh những 
người thợ øao chép trường phái này, trường phải nọ của 
châu Âu. Hiện nay, bên cạnh những kỹ thuật hội họa 
truyền thống như màu keo, tranh tường, tranh trên giấy 
và vải, các họa sĩ Thái đã tiếp thu thèm sơn dầu, mẫu 
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nước, tranh giá vẽ và tranh nề của phương Tây. Côn 
trong điêu khắc, những kỹ thuật truyền thống như điều 
khắc trên gỗ. đá, pha lê, đồng, vôi vữa, ngà voi vẫn 
được duy tri và phát triền. Đặc biệt, trong những thập 
niên gần đây, tranh đồ họa và chạm khắc rất phát triền 
ở Thái Lan. 


Tuy vậy, cho đến nay, các mối và các trào lưu hiện 
đại khá xa lạ với truyền thống xưa vẫn lan tràn và có 
tác động không nhỏ đến sáng tạo của các nghệ sĩ Thái 
Lan. Đề phần nào thấy rõ bức tranh nghệ thuật hiện 
đại cửa Thái Lan. chủng ta hãy thử phân tích một số 
tác phầm của một số nghệ sĩ nồi tiếng. 


Tính đơn điệu của các đô thị hiện đại Không có ảnh 
hưởng gỉ lớn lắm đối với cảm hứng của nhiều nghệ sĩ 
Thái. Trái lại. chính cuộc sống tươi mát đậm mầu sắc 
của quá khứ ở những vùng quê thơ mộng, nơi những 
con người nông dân chất phác làm ăn sinh sống, nơi 
những ngày lễ Truyền thống vẫn được cử hành lIrong 
các ngôi chùa cỗ kính, nơi những con thuyền vẫn êm ẳ 
lướt trên kênh rạch,.. mới trở thành những đề tải hấp 
đẫn và cuốn hút các họa sĩ, các nhà điêu khắc Thái. 
Trong số các họa sĩ của thôn dã đó, nồi bật lên Chalut 
Nimsame và Nanit Puari. 


Chalut Nimsame đã đưa vào những bức tranh, những 
tác phầm chạm khắc của mỉnh thế giới của các cô gái 
quê hồn nhiên, ngấy thơ khi họ làm việc và khihọ vui 
chơi. Tác phầm liêu biều thuộc đề tài này của ông là bức 
tranh sơa đầu với cái tên thơ mộng: «Cặp mắt đen %. 
Trong khi đó, Manit Puari lại đi sâu mô tả các cảnh 
sinh hoại của thôn quê, Bức tranh mầu keo: « Lấy đường 
thốt nốt » và nhiều tác phầm khác của họa sĩ là những 
lác phầm nghệ (huật hồn nhiên, mộc mạc và chân thật 
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Đối lập với số đông những họa sĩ kiều như ChaÌut 
N:same và Manit Puari, một số nghệ sĩ lại đi vào các. 
đối tượng mang tính triết lý. Đó là trường hợp của 
Pichii Niran với bức (ranh sơn đần trừu tượng cớ nhan 
đề là « Kết thúc». Ở bức tranh nây, hình thề của con 
người tan biến một cách đau đớn vào cải thế giởi trống 
rỗng hư vô 

Tuy viy, phong cách hiện thực vẫn là ngự trị trong 
hội họa hiện đại Thái Lan. Ta cớ thê thấy điều đớ qua: 
bức tranh mầu nước sinh động: « Những bông hoa » của 
Suvat Tantisúe bức chân dung vẽ theo kiều ấn tượng cửa 
Fua Harithitae và bức tranh chân dung của Chamrat 
Kiếtkong. Cũng với phong cách hiện thực, nhưng Tave 
Nanđacvang lại vẽ những phong cảnh đữ tợn như bức. 
tranh sơn đầu « Những hồn ma Lrắng ». 


Chủ nghĩa hiện thực trong hội ghọa hiện đại Thái Lan 
là lừ phương Tây đu nhập vào, Ảnh. hưởng đó thấy rỡ 
hơn cả ở tranh chân dung và tranh phong eänh— hai thể 
loại chưa hề có trong hội họa truyền thống của Thái Lan, 
Mặc đầu, hai thề loại trên là rãi mới đối với hội họa 
Thái, nhưng sau mội thời gian thử nghiệm và nghiên 
cứu, một số họa sĩ đã tạo ra được những phong cách 
riêng cho mỉnh. Đó là trường hợp của Đamrông Vôngu- 
para với bức tranh mầu keo « Làng chải » và bức tranh 
sơn đầu « Những túp lều cửa đân chài ». 


Bức tranh điêu khắc hiện đại của Thái Lan hơi khác 
so với hội họa, Nhiều lác phầm của các nhà điều khắc 
vẫn còn giữ lại được những đặc trưng cơ bản của biêu 
tượng truyền thống: những bộ phận của cơ thề được 
giản lược đi đề biến thành những khối chính nhập vào. 
cảm giác trơn tru mượt. mà của đưởng nét. Một trong 
những nhà điêu khắc nồi tiếng vừa giữ được các truyền 
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thống xưa, vừa đưa được cẩm xúc hiện đại riêng của 
mình vào tác phầm là Khiên Yimsiri. Bức tượng đồng 
« Sự bài hòa » của ông là một tác phầm tiêu biều cho 
điên kbắc Thái hiện đại. Những tác phầm điêu khắc của 
các nghệ sĩ khác, như những con vật đầy hấp đẫn của 
Paitun Muangsombun, « Người hút thuốc lào » của Chỉt 
Rienpracba lại đậm đả mầu sắc hiện thực. 

Cũng có mội số không ÍL những nhà điêu khắc hiện 
đại Thái Lan chạy theo các trào lưu của phương Tây. 
Ví dụ, bức tượng thạch cao « Người mẹ» của Sompot 
Upain. 

Đối với nghệ thuật hiện đại, việc tìm cho mình một 
bút pháp riêng, một phong cách riêng là công việc vô 
cùng khó khăn và lâu đài. Tuy rất non trẻ, nhưng nghệ 
thuật hiện đại Thái Lan đã bắt đầu chặng đường tìm tỏi 
và thề nghiệm. Trên đường đó, những nghệ sĩ "Thái đã 
biết phát huy những truyền thống xưa và đưa những 
thành tựu mới của phương Tây vào các lác phầm của 
mình. Chăng đường thật khó khăn, gian khổ nhưng cũng 
thật hứa hẹn đối với một đất nước vốn có những truyền: 
thống nghệ thuật phoag phú như Thái L¬n. 
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Sân khấu ` 


Sân khấu, từ khi mới hình thành, đã trở thành một 
hình thức sinh hoạt văn hỏa quan trọng của các tầng 
lớp nhân dân Thái Lan. Các hình thức sân khấu ở đây 
rãi phong phú, đa dạng, nhưng không có hình thứ» sân 
khấu nào chu"g cho mọi tầng lớn, mọi giai cấp. Các gia 
đình quỷ tộc thuộc đồng đối vua quan ưa thích kịch, 
khồn, rabăm, lakhon Nay. Những người nông đân mử 
chữ quanh răm vất vả chỉ cổ thề đến với sân khấu dân 
gian như lakhon, lakhon Nôra, xề pha. likê, mứa rối,. 
Chính vì vậy, trong thời gian đài phát triền, sản khấu 
Thái Lan đường như đã phân hóa thành ba loại hình rõ 
rệt : Sân khấu cung đình hay còn gọi là sân khấu cồ 
điền, sân khấu dân gian hay còn gọi là sân khấu bóng, 
Sân khấu cung đình, về hình thức, vô cùng lộng lẫy, xa 
hoa, trang trí điêu luyện, chịu ảnh hưởng sâu sắc của 
sâu khấu An Độ. Sân khấu dân gian luy mộc mạc và 
nghèo nàn về hình thức, nhưng nội dung lạt rất đồi dào 
và nguồn kịch bản luôn được bồ sung bởi kho làng 
truyện dân gian vô tận trong nhân dân. Sân khấu bóng 
của Thái Lan là một trong những hình thírc múa rối tiêu 
biều của các nước Đông Nam Á, có nhiều nét đặc trưng 
về con rối và hình thức biều diễn. 
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t — CÁC LOẠI HÌNH KHỒN 


Khồn là một trong những hình thức sân khấu xưa 
nhất và có trình độ nghệ thuật cao của Thái Lan. Người 
tì quen gọi khồn là múa khồn hoặc múa mặt na, bởi lẽ 
trong Irình điễn, múa đóng vai trò chủ đạo và các diễn 
viên khi lên sân khẩu. bao giờ cũng mang mặt nạ. Kịch 
khồn không phải là loại kịch múa mặt nạ duy nhất của 
Thái Lan. ờ các nước Đông Nam Á, loại kịch này rất 
phô biến và hiện vẫn còn thấy như múa rồng, múa sư 
tử ở Việt Nam, múa Punhơnhanhơ ở Lào vào dịp đón 
năm mới. Ở Miễn Điện có múa NaL, ở Cămpuchia có 
múa Trot hay Lengtrot là điẹu múa sẵn hươu vào dịp 
tết Chochơnăn. Nguồn gốc của vũ kịch mặt nạ này có 
thề xuất phái tử những nghỉ lẻ thờ cúng tồ tiên hoặc lễ 
tế thắn trong dân gian, sau phái triền và hoàn thiện đần, 
trở thành một hình thức nghệ thuật và được đưa vào, 
trình điễn trong cung đình. Ở Thái Lan, loại hình sân 
khấu này chỉ được diễn Irong hoàng cung, nên nó chịu 
ảnh hưởng sâu sắc của lỗi sống quý tộc và phải tuân 
theo những phép tắc lễ giáo ngặt nghẻo của triều đình 
Như một thông lệ, phụ nữ không tham gia điễn khôn, 
ngay cả các vai nữ cũng đo nam đóng. Điển viên của 
một đoàn khồn thường được chia thành bốn loại, mội 
loại chuyên đóng các vai nam, một loại chuyên sắm vai 
nữ, có người chuyên đóng các vai quỷ, khỉ và các vai 
khác, Yi thế các diễn viên thưởng được chuyên môn hóa 
cao độ trong các vai của mình. Khi đã tập vai nào rồi, 
người điển viên không được tập vai khác nữa. Hao giờ 
khi trinh diễn, điễn viên khôn cũng thành công xuất 
gắc, bởi lẽ họ được tập luyệu rất công phu từ tấm bé, 
“Pheo truyền thông, các nhân vậi trong sân khấu khôn 
bao giờ cũng mang mặt nạ. Những chiếc mặt nạ muòn 
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mầu muôn vẻ, khác nhau về hình dáng, kích thước, mầu 
sắc và phù hợp theo tính chất quy ước cho từng loại 
nhân vậi Chính vì thế khán giả rất dễ dàng nhận biết 
nhân vật của vở diễn thông qua những chiếc mặt nạ của 
họ. Những chiếc mặt nạ giống nhau về đại thề, nhưng 
kháe nhau về chỉ tiết, quả là một đặc trưng về nghệ 
thuật trang trí của người Thái. Người ta tính có tới 20 — 
30 loại mặt nạ và riêng mặt nạ quỷ thì có tới trên một 
trăm chiếc. 


Tuy thế, sự hấp dẫn của kịch khồn không phải ở kiều 
cách và sự trang trí lòe loẹt của những chiếc mặt nạ mà ở 
những điệu múa và những bước đi, động tác điêu luyện 
của các diễn viên. Động tác múa của khồn đẹp, hùng 
dũng mà thiết tha, đứt khoát mà gợi cảm. Chúng hài hòa 
với nhau khiến cho các nhân vật huyền thoại cứ như 
thực, như đang tồn lại trong cung đỉnh Thái vậy. Những 
bước nhảy, quay, giật khổe khoắn đời hỏi sự luyện lập 
công phu. Khi múa khồn, người ta không chỉ sử dụ 
bàn lay, cánh tay, mâ phải sử dụng toàn bộ cơ thể đề 
diễn tả sự việc. Động tác thật chính xác, bởi vi chẳng có 
tỉnh ước lệ cao. Vì múa khôn khó và phức tạp, đòi hỏi sức 
lực như thế, nên người diễn viên không thề vừa múa, 
vừa hát hoặc nói được. Hơn nữa, chính những chiếc mặt 
nạ cũng cẩn trở, khiến cho họ không thề nghe bát và nới 
một cách dễ dàng. Bởi thế, trong diễn khôn, điễn viên 
chỉ múa và làm động tác mình họa chơ cốt truyện do 
ban đồng ca hát vọng ra từ hậu trưởng 


Kịch bản chủ yếu của sản khấu khôn là ama Kiên, 
phỏng theo sử thì Ramagana. Kịch bản này rất dài, có 
khi phải điễn đến 20 giờ liên. Mỗi buổi người la thường 
chỉ diễn một đoạn của vở kịch và bao giờ cũng kết thúc 
khi nhân vật chính Rama giành thắng lợi, 


Hà 
https://tieulun.hopto.org 





Vi khôn là sở hữu riêng của cung đình nền các diễn 
viên thưởng là con cháu hoàng gia. Trang phục của họ 
giống như của người Xiêm xưa kia và không thay đồi 
qua nhiều thế hệ vi chúng mang tính quy định chặt chẽ 
và liện lợi. Trang phục của khồn cầu kỳ và xa hoa. Các 
đoàn sân khấu dân gian và không chuyên không đủ khả 
năng diễn khôn. 


Sân khẩu biều điễn khồn rất đơn giản. Chỉ cần mội 
căn phòng nhỏ làm nơi hóa trang, một cái màn ngăn 
cách phòng hóa trang với phần sân khấu biều điễn. Sản 
khấu không cỏ bục và màn cửa, chỉ cần một khoảng 
Irỗng, sáng sủa. Tiện nghi rất đơn sơ, một chiếc ghế làm 
nghi cho nhân vãi chính, hoặc cây cối đặt xung quanh 
hiện trường đề tượng trưng cho vườn cây, tấm bình phong 
chỉ phòng ngủ v.v.. tất cả đều mang tính ước lệ. Hành 
động cửa diễn viên tự diễn tả không gian, thời gian và 
cảnh trí, tiếng nhạc thề hiện âm thanh và những đoạn 
khó hiều đã có lời giải thích cửa người đẫn truyện, v.v... 


Sân khấu khồn bó mình trong khuôn khô cung đình và 
đã tàn lụi dần cùng với sự suy Sụp của triều đìuh Thái 
sau cách mạng năm 1932. 


Loại hình sân khấu thứ hai của Thái Lan là lakhon. 
Nguồn: gốc của loại hình này từ đâu „không rõ. Nhiều 
học giá cho rằng lakhon bắt nguồn từ Ấn Độ và được 
dưa vào Thái Lan qua con đường Mã Lai và Giava. 
Lakùon thường diễn các tích truyện trong jJalaka về 
Phật và truyện Manôra, về tình yêu, về cuộc sống (hanh 
bình, hạnh phúc. Khác với khồn các vai trong lakhon 
không maag mặt nạ trừ các vai quỷ, khỉ và một vải 
loài động vật khác, Thường trong kịch lakhon chí có ba 
vai chính : mội người đóng các vai nam, một người 
chuyên đóng các vai nữ và một người luôn thủ các vai 
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quỷ, hề và các vai động vật. Ngược với kịch khôn, các 
vai lakhon đều do nữ đảm nhiệm, trừ vai hề là do nam 
đông. Điều đó cũng dễ hiều, bởi vi nếu trong khồn. các 
động tác, các điệu múa cần phải chuần xác, khỏe thì 
trong lakbon, cần sự nhẹ nhàng uyền chuyền. Các 
động tác của lakhon chủ yếu là sử dụng bàn tay và 
cánh tay. Trong khi luyện tập, người la chú ý làm sao 
cho thân thề chuyền động mềm đẻo. đẹp và gợi cảm, 
hơn là sự mạnh mẽ của các cơ bắp, Lakhon là một loại 
ca vũ kịch. Cũng giống như khôn, các diễn viên không 
Lự hát mà chỉ múa và làm động tác mình họa theo nội 
dung truyện do một ban đồng ca hát vọng từ ngoài vào. 
Nhạc đệm của lakhon cùng rất đơn giản, bao gồm sáo, 
một số trống và chũm chọe nhỏ. Tuy nhiên, trong khi 
diễn. diễn viên cũng có thề tự nói đôi điều. Ngoài lakhon 
nghiêm Lúc còn có lakhon talột, hay còn gọi là bài kịch. 
Ở đó, nam và nữ đóng vai cùng nhau và gần như tất cả 
điễn viên múa sôlô mình họa theo ban đồng ca. Đây là 
hinh thức giải trí xuất sắc, vui nhộn nhưng thực tế loại 
lakhon này đã bị likê (ôpêra dân gian) thay thế. 

Trước kia các đoàn kịch lakhon không có nơi biêu 
diễn nhất định. Đó là những đoàn kịch ưu động, đi biều 
diễn ở những nơi công cộng vào các dịp lễ tết củu địa 
phương hay các nghỉ lễ đân gian, tôn giáo khác. Khi 
biều diễn họ không dựng sân khấu, không trang phục và 
không bảy cảnh trí. Động lắc của diễn viên thề hiện 
thời gian và không gian. Kịch bản lakhon không phản 
thành màn, lớp, họ biều diễn liền hàng giờ, thường vào 
các buồi chiều. Khác với kịch khồn, lakhon không mang 
nh chất trang nghiêm tôn kinh của cùng định mà mang 
tinh chất vui chơi dân gian. 

— Ngoài lakhon chính thống nói trên, còn có hai loại 
lakhon cồ xưa là lakhon chatri và lakhon nôra. Chalri 
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có nghĩa là phù thủy. Những người biêu diễn lakhon 
chatri biết phương thuật. Loại hỉnh sân khẩu này thường 
gắn liền với các nghỉ lễ của tín ngưỡng vạn vật hữu lĩnh. 


Những đoàn lakhon chatri đầu tiên gồm có ba điễn 
viên chính. Ngoài ra còn có các ca sĩ và nhạc công, 
thường là đo nam biều diễn. Lakhon chatai xuất phái 
từ miền Nam Thái Lan, đặc biệt là vùng xung quanh 
Nakhon Srithammarat. 


Lakhon nôra hay còn gọi là vũ kịch Manôra bắt nguồn 
tử tên một nhân vật trong truyện cùng tên tiếng Xanxcril 
là Manô hara) được phồ biến ở miền Nam Thái Lan, 
và thồ ngữ miền Nam gọi là nôna. Đó là một truyện có 
nguồn gốc Ấn Độ tìm thấy trong pannasa jataka (50 Iruyện 
jataka). Truyện kề về tỉnh yêu chung thủy của hoàng 
tử Suthon và cô gái mình chim Manôra. Hai người đã 
phải trải qua bao khó khăn thử thách, nguy hiềm dến 
tính mạng đề giành được cuộc sống thanh bình và hạnh 
phúc. Tích truyện này rất phồ biến trong các nước Đông 
Nam Á và được nhiều đoàn sân khấu mang lên và biều 
diễn trong đó tiêu biểu là điệu múa chim hay thưởng 
được gọi là múa Manôra. 


Lakhon manỏra Thái Lan chủ yếu diễn tích truyện 
ManÔra và có ba nét đặc trưng lớn. Thứ nhất lakhon 
nôra tạo ra được một điệu múa điêu luyện với các động 
tác điền hình, trong đó có 12 bước cơ bản, vũ công mặc 
quần áo xâu thành chuỗi một cách lạ lùng với nhạc đệm 
buồn buồn và chậm rãi. Thứ bai, lời thơ hài hước hóm 
hỉnh và được ca bằng thồ ngữ phương Nam, có nhạc 
đệm. Các diễn viên cứ múa hát như vậy sau vài liếng 
mới bắt đầu vở kịch. Thứ ba, người ta diễn vỡ kịch liên 
tục cho đến bình minh. Vở kịch được hấp dẫn bởi sự 
kết hợp hải hòa giữa hài kịch và múa. 
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Các đoàn lakhon nôra thưởng đi biều điễn lưu động 
tử nơi này đến nơi khác. Ông chủ đoàn bao giờ cũng có 
vai trò quan trọng trong cộng đồng. Ngoài việc biều diễn 
nghệ thuật, ông còn làm công việc thầy tế trong các nghỉ 
lễ của địa phương, Trước kia, dân làng rất sợ các diễn 
viên nôra vì sức quyết rũ thần bí của họ. Ông chủ rạp 
bị coi là mối đe dọa đối với các cô gái trẻ, vì hình như 
ông có phép chài họ đi theo mình. Đâu phải chỉ có cáo 
thiếu nữ trẻ, ngay cả người già cũng có thề bổ nhà đi 
theo ông đề phục vụ cho đoàn, gánh vác dụng cụ, đồ 
đạc của đoàn từ làng này sang làng khác. 


Trong một đoàn lakhon nôra thường có ba diễn viên 
chính đóng vai nam, nữ và anh hề, trong dó, kề cẢ vai 
nữ cũng do nam đóng. Các nhạc công bao gồm người 
đánh trống (klong), kèn ơboe: (pj) và dập nhịp (ching, 
một chủm chọc nhỏ, hai cái cồng). Đoàn nhạc Iruyền 
thống sau này được bồ sung thêm các nhạc cụ dây. Một 
đoàn nhỏ có khoảng 12 diễn viên, nhưng cáo đoàn lớn 
có đến 25—30 người. 


Lakhon nôra không biều diễn quanh năm như các 
đoàn sân khấu chuyên nghiệp. Như ở nhiều nước Đông 
Nam Á khác, các điễn viễn lakhon nôra chính là những 
người nông dân, người thợ thủ công thực thụ. Họ chỉ 
trở thành diễn viên đi biều diễn theo mùa, thường là 
vào mùa khô và khi công việc đồng áng đã xong. Vào 
mùa mưa, đi lại khó khăn, họ chỉ biều điễn ở các ngày 
lễ tại địa phương. Vào mùa diễn, họ biều diễn suốt đêm, 
rạng sáng lại chen chúc trong chiếc xe ca chật hẹp, bon 
trên con đường gồ ghề đầy cát bụi đến nơi biều diễn 
mới. Đến nơi, họ chí còn lại vài giờ đề dựng tạm một 
-sân khấu sơ sài. Đêm biều điễn bất đầu vào lúc 8 giờ 
tối. Diễn viên phải tranh thủ ngủ vào những phút giải 
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lao, hoặc lúc không phải sắm vai. Chừng 4 giờ sảng, 
buồi diễn mới kết thúc. Vất vả như vậy, họ cũng chỉ 
kiến được số tiền đủ sống. Cơ hội biều diễn manôra 
ngày nay thưởng vào các ngày chợ phiên, hội chợ của 
các tính lị, hoặc lễ cưới xin, ma chay. v.v... 

Vào thế kỷ thứ XVII—XYHII trên cơ sở của lakhon 
và sự kế! hợp của lakhon với khồn và rabăm, đã xuấi 
hiện một hình thức sân khấu cung đình gọi là lakhon 
Nay (sân khấu kín). Khác với khôn, các vai của lakhon 
Nay do nữ đóng và không mang mặt nạ. Các vũ nữ của 
lakhon Nay đều là tỷ thiếp của vua. Họ bị cấm không 
được giao thiệp với nam giới. Bằng danh mục biều điễn 
của sân khấu này cũng chỉ hạn chế ở vở Rama Kiên 
và vài vở Irong jalaka, Inảo,.. Trang phục cầu kỷ, lời 
lề trau chuối, múa thướt tha phù hợp với lối sống cung 
định và không được quần chúng lao động biết đến. 


Ngoài ra, trong thởi gian hày ở phía Nam Thái Lan 
xuất hiện một thê loại lakhon mới là lakhon Nok (sân 
khấu ngoài trời hay sân khấu phương Nam). Lakhon 
Nok được biều diễn rộng rãi trong các tầng lớp: nhân 
dân. Số diễn viên của đoàn nhiều hơn các đoàn lakhon 
khác và diễn nhiều tích truyện mới. Đàn nhạc lukhon 
Nok cũng được mở rộng. Các điệu múa trong loại hình 
sân khấu nảy thay đổi tùy thuộc vào yêu cầu diễn biến 
của nội dung truyện, rất ít điệu mứa buồn, thường là 
mang tính chất vui nhộn. Lakhon Nok chỉ có các điễn 
viên nam, Họ thưởng diễn các truyện ngắn dưới hinh 
thức sân khẩu và các truyện thần thoại. 


Tuy nhiên, kịch bản của Thái không nhiều, cho nên 
íL vở mới được biều diễn. Hầu như tất cả các vở hay 
nhất đều là kịch cồ điền. Mặc dủ có một số truyện của 
Thái như Khủn Chang Khủn Phân Kraithông,.. nhưng 
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các truyện thần thoại và anh hùng ca Ấn Độ là 
nguồn kịch bản chính. Sau này, kịch bẩn có bồ sung 
thêm tử nguồn văn học dân gian. Mặc dù có lịch sử 
phát triền huy hoàng đến thế, nhưng ngày nay, loại 
hình sân khấu này cũng lùi đần vào quá khứ. Sau đại 
chiến thế giới lần thứ nhất, lakhon Nok rất hiếm được 
biều diễn. Các hình thức sân khấu này ngày nay chỉ 
còn được trình diễn ở nhà hát quốc gia Thái. 


Loại hình sân khấu thứ ba là rabăm. Cũng giống như 
khôn, rabăm được biều diễn ở cung đình và được nhà 
vua đỡ đầu. Các diễn viên của rabăm thực ra là một 
thứ thầy tế lễ và toàn là nữ. Kịch bản chủ yếu của 
rabầm là Rama Kiên. Khi múa các động tác tay và đặc biệt 
là các động tác chân của điễn viên phải tuân theo những 
phương thức chặt chẽ, chính xác. Sau này, nam giới đã 
tham gia biều diễn rabăm và có thêm người kề chuyện 
(hoặc là nam hoặc là nữ) đề giảng dạy cho các điệu múa 
của các vai. Cũng như khồn, các diễn viên rabăm đêu là 
con cháu vua chúa và quan lại triều đình nên loại hình 
sân khấu này xa lạ với quần chúng nhâu đân lao động. 
Loại hình sân khấu thứ tư là bợcrông. Loại hình nảy 
hình thành từ hai loại sân khấu : rabăm và khôn. Bợc- 
rông bắt nguồn tử các lễ củng thần trước khi biều diễn 
của một số loại hình sân khấu, đặc biệt là khồn và ra- 
băm. Sau này nó Irở thành mội phần quan trọng của 
buôồi diễn. Đó là một màn múa mở đầu, có người kề 
nội dung truyện trích trong chương đầu của Jema 
Kiên.. Từ chỗ Bợcrông chỉ là mản mở đầu của kịch 
khồn, nó đã nhanh chóng trở thành màn mở đầu của 
tất cả các loại hình sân khấu Thái Lan. 


Loại hình sân khấu thứ năm là lămtát, Các vở kịch 
gảa thề loại sân khấu này khác với các thể loại khác về 
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tỉnh thời sự nóng hồi và khuynh hướng trảo phúng của 
minh. Các điễn viên tham gia biều điễn thường có hai 
nam, bai nữ. Họ đứng hàng giờ đối đáp ngẫu hứng với 
nhau, dựa theo các sự việc xây ra Liong công đồng làng 
xã, gây cười cho khán giả. 


Loại hình sân khấu thứ sáu của Thái Lan là likê hay 
còn gọi là ôpera đân gian. Dây là loại hình sân khấu 
phổ biến nhất của Thái L+n, nó thu hút sự chú ý của 
mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi. từ bà già nhai trầu bỏm bẩm, 
tới em nhỏ mới cắp sách tới trường. Không ngày hội 
chửa nào lại thiếu biều diễn likê, Các buồi biều diễn 
thường kéo đài từ 8 giờ tối đến sáng ngây hôm sau 
Giống như lakhonnôra. likê thường điễn một tích Iruyện 
duy nhất lấy trong kho làng văn học dân gian. Điều 
đáng chú ý ở likê là, nội dung truyện, động láe múa hay 
những bài hát là những đoạn tùy hứng của diễn viên và 
các làn điệu của bài hát. Nguồn gốc của likê thật là kỷ. 
lạ. Đầu tiên nó chỉ đơn thuần là hình thức thờ phụng 
tôn giáo của người Mã Lai và du nhập Thái Lan vào 
củối thế kỷ XIX. Trong likê nguyên thủy, các thầy tu 
(đạo Hồi) hoặc những người mộ đạo ngồi vòng tròn vả 
hát vài câu cầu nguyện trong liếng trống tom tom gọi 
là ramana, đôi khi có hát sAlô. Sau này người Thái phát 
triền và hoàn thiện dần likê bằng cách xen thêm vào 
những câu nói đủa và những bài hái với các giai điệu 
khác nhau. 

Các diễn viên đầu tiên của likê toàn là nam. Nhưng 
(rong nắm mươi năm lại đây, phụ nữ đã xuất hiện trên 
sân khẩu. Khác với khồn và lakhon, các diễn viên likê 
không được tập trước, Các động tác múa phần lớn được 
biều diễn bằng tay, động lác chân ít được chú ý và bọ 
chỉ múa khi nào họ cẩm thấy xúc động và cần thiết, Âm 
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nhạc của like được lạo ra bởi một đàn nhạc nhỗ với số 
tiết mục rất hạn chế. Nhạc cụ chủ yếu bao gồm hai 
loại trống ramana, mội chiếc chiêng — chuông kim loại 
(gong wong đảy), mộc cầm và một chiếc kèn (pñ). Những 
năm 20—30 của thế kỷ này, likê phát triền thành loại 
kịch cung đình. Thông thường dưới ảnh hưởng và sự 
hướng dẫn của các vũ công của triều đình, likê đã biều 
diễn một số vở kịch cung đình như, Inảo Sẵng Thông và ` 
một số đoạn trích từ Ramagana. Đó là thời hoàng kim 
của likê, có hàng trăm đoàn likê diễn ở khắp Thái. Đần 
đần likê gốc bị mất đi, nó mang tính chất trần tục hơn. 
Các tiết mục biều diễn chủ yếu là hát và múa, thêm mội 
số trò hài hước gây cười cho khán giả. 


Ngày này các sân khấu tạm thời cho biều điễn likê 
được đựng lên khắp mọi nơi. Sân khấu đựng trên 
những cái thùng đựng đầu rỗng hoặc thân cây đừa. còn 
khán giả ngồi xồm trên đất hoặc trên ghế băng, ghế đầu. 
Các đ:ển viên thường hóa trang ngay sau sân khẩu Sân: 
khấu có thề có mân kéo và thường là không có mản: 
phía trước. Ảnh sáng nê-ông và một chiếc mireô được 
treo lơ lửng phía trước sân khấu trên mội thân cây tre. 
Mỗi cảnh trí thưởng eó phông vẽ riêng và có điều nực 
cười là những phông trang trí thường rãi vô lý. Ví dụ, 
đáng lẽ vẽ cảnh một lâu đài thì lại xuất hiện ngôi nhà ở 
ngoại ô với những bức lường Sặc SỠ, V.V... 


Hình thức nghệ thuật dân gian này bị chết một cách 
nhanh chóng. Năm 1956, ở Băng Cốc, có ÍI nhất là 20 
đoàn likê hoạt động. Năm 1970 không còn đoàn nào biều 
diễn thường xuyên nữa. Có nhiền nguyên nhân đẫn đến 
Linh trạng này, song chủ yếu là do phim ảnh và vô 
tuyến truyền hình mở rộng khắp nơi. 
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H— SÂN KHẨU RỒI 


Trong các loại hình sân kbấu của Thái Lan, múa rối 
chiếm một vị trí quan trọng. nó được phô biến rộng 
rãi và được quần chúng ưa thích, dặc biệt là hún, nẵng, 
nẵng tơlung,... Sân khấu mứa rối của Thái có hai loại; 
hún và nẵng. Hún là múa rối binh thường như chúng 
ta vẫn thấy ở Việt Nam, Trung Quốc và các nước châu 
Âu khác, và nẵng là rối bóng, một nền sân khấu đặc 
trưng của Thái Lan, Ấn Độ vả mội số nước Đông Nam 


Á khác. 


Hún: Từ hún có nghĩa là những con rỗi. Ngày nay ÍI 
khi nhìn thấy loại hình sân khấu này ra mắt quần chúng. 
Thế nhưng, những con rối của nó thường là những công 
trình nghệ thuật thực sự và được làm rất công phư 
trang trí tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ, Khi biều điễn. những 
con rối được kéo từ đưới lên, khác với rỗi của châu Âu 
được kéo từ trên xuống. Chứng tuyệt nhiên không dễ 
đàng điều khiền và thực tế chỉ có những người thuộc 
đoàn sân khấu hoảng gia mới có thể điều khiền được 
chúng Những vở diễn của hún phần lớn là kịch cô điền. 
Hinh thức hún phô biến hơn cả là hún krabawk (kiều 
rối hình trụ). Những con rối krabawk cũng là những 
con búp bê, nhưng các vở đdiễa thưởng rất đơn giản và 
được ưa thích hơn hún chính thống. 


Nẵng (nghĩa là đa hoặc bóng) là hình thức giải trí 
được đông đảo nhân dân ưa chuộng. Nẵng xuãi hiện ở 
Thái Lan vào khoảng thế kỷ XYV. Khác với hún, các con 
rối nẵng làm bằng da thuộc giống như những con rối 
Wayang của Inđonêxia. Chúng được vẽ và chạm nồi rÃit 
đẹp trên những miếng da. Đây thực sự là những bức 
(ranh trang trí hoàn hảo. Khác với các hình thức múa 
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rối khác, những con rối nẵng không được giật bằng dây, 
mà được cắm trên đầu hai chiếc gậy, nhờ vậy mà chứng 
đứng vững được. Khi diễn, ngưởi t: dùng đèn chiếu vào 
những con rối da đặt đối diện với màn ảnh rộng. Những 
cái bóng đi động của các con rối in lên màn ảnh trằng, 
điễn tả nội dung câu chuyện — có lẽ vi thế mà người ta 
gợi hình thức nghệ thuật này là rối bóng. Vổ điễn chủ yếu 
của nẵng là Rama Kiên. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng 
rối bóng bắt nguồn từ nghi lễ thờ cúng tồ tiên. Những 
cái bóng chúng ta thấy trên màn ảnh chính là biều lượng 
những linh hồn của người đã khuất và trong buồi diễn, 
bao giờ cũng có không khí trang nghiêm pha chút thần - 
bí. Quả vậy, trước kbi biều diễn người ta đọc những 
câu thần chú, cầu xin thần linh phù hộ cho buôi điển 
được thành công và khi bóng tối ập xuống, đuốc được 
thắp sáng lên, cấu chuyện bắt đầu. Người biều điễn là 
những vũ công thực thụ. vì họ phải múa với những con 
rối. Röi bóng ngày nay hầu như không côn lồn tại trơng 
dân đã, nó chỉ còn được duy trỉ trong phần mở đầu của 
nghỉ lễ bỏa láng của các gia đình quý tộc. 

Mội loại hình khác của nẵng là nẵng dày (con rối khồng 
lồ). đến nay vẫn có thề tìm thấy ở Thái Lan, Những con 
rối nẵng dày lớn như người thật, phẳng và được cắt 
bằng đa thuộc, trang trí như các con rối khác của Đông 
Nam Á, nhưng chúng không được lắp bằng khớp. Mỗi 
người chỉ có thề điều khiền một con rối nhờ hai bàn tay 
cầm cố định của nó. Trên mình con rối, người la khắc 
toàn hộ các cảnh miêu tả trong kịch bản. Khi diễn, các 
động tác của diễn viên đượcin rõ trên màn ảnh như 
những động tác của chính những con rối. 


— Nhiều học giả cho rằng kịch khồn có nguồn gốc 
từ con rỗi nẵng dày. Các động lác múa trong kịch khồa 
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được sao chép từ động tác của những người điều khiền 
con rỗi nẵng đây. Các hình trang trí của cơn rối về sau 
đã trở thành những chiếc mặt nạ, Các kịch khồn được 
gọi là « chút » mả người ta cho rằng, có liên quan đến từ 
«set» (một bộ rối) (rong nẵng dày. Tuy vậy, cũng như 
khôn, đo sự phát triền của phim ảnh, nẵng dày đã phải 
rúi khỏi đanh mục biêu diễn. 


Trong khi đó ở miền Nam Thái Lan Nẵng Talung 
phát Iriền rộng rãi và là một hỉnh thức văn nghệ hấp 
dẫn hơn cả, nhất là trong các địp hội làng, nẵng talung 
có nghĩa là con rối đa của Paltalung - một thành phố ở 
phíá Nam, nơi rối bóng được phô biến cách đây không 
lâu. Nẵng talung cô thề biều điễn ban ngày, nhưng chủ 
yếu là ban đêm Buổi điển bẩt đầu tử 8—9 giờ tối ngay 
trên sán đền của làng. Nửa đêm khỉ nghe tiếng trống 
chùa báo hiệu, buồi điễn lạm ngừng nửu tiếng, sau đó 
lại tiếp tục cho đến binh minh. Vào những địp lễ lớn 
trong phạm vi một huyện hoặc vài xã thưởng diễn ra 
các cuộc đưa tranh giữa các bẫn nẵng talung. Đoàn nảo 
thắng sẽ được giải một chiếc xeca Mazdd. Khoảng thời 
gian từ tháng tư đến tháng bảy hàng năm là thởi gian 
biều điễn nắng talung nhiều nhất. Sân khấu được dựng 
lên ở khắp nơi. Đó là những cái bục cao chừng 2m, dựng 
trên bốn cái cột. Sân khấu rộng 4 — ôm? hoặc nhỏ hơn. 
Mái trước sân khấu cao và đốc về phía sau, hai đầu có 
lường kín, còn phía sau có tưởng lửng đề người la đưa 
nước nống, thuốc lá, trầu cau cho nai nẵng (người chủ 
đoàn). Màn ảnh cao ï—2m, đài 3m làm bằng vải lanh đề 
ánh sáng có thể lợt qua. phía dưới màn có thân cây 
chuối tươi dùng đề cắm những cái que của con rõi bóng 
cho chúng ở vị trí biều diễn. Mỗi đoàn có chừng I5U ~200 
con rối, nhưng một buổi lối biều diễn, chỉ có một ngọn 
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đèn đầu và nai nẵng ngồi bên trong màn ảnh điều khiền 
các con rối, phía sau có 5 — 6 nhạc công. Chiêng và cồng 
đo người khác điều khiền, Khi nghe tiếng cồng, dân làng 
có thề nhận biết được đơàn nẵng nào đến biều diễn. 
In ông, đân bà, trẻ con, tín tí chuần bị đi xem. Các 
thanh niên nam nữ đua nhau trưng điện đề đến xem 
nẵng, mặc đủ họ không được gặp gỡ và chuyện Irỏ cùng 
nhau, bởi vì các cô gái miền Nam bao giờ ra khỏi nhà 
cũng có bì hoặc cô, đi lớn tuổi đi kèm. 


Trước khi biều điễn chính thức bắt đầu, bao giờ cũng 
eó phần cầu nguyện cho nai nẵng và khán giả bình an, 
cho buồi biều diễn thành công tốt đẹp. Sau đó, từ 8 — 
9 giờ đến nửa đêm, khán giả chủ yếu lả trể con ngồi 
phía trước, nên kịch bắn thường đơn giản. Sau nửa đêm 
đến sáng. khán giả chủ yếu là những người có tuồi, nên 
bên cạnh những tiết mục chính, nat nẵng thường cõ hốt sức 
đề thu hút sự chú ý của khán giả bằng những tiết mục 
vui, những trỏ đùa đôi khi suồng sã. Ở nông thôn khán 
giả thích nẵng talung hơn phim, một phần vì nẵng ta- 
lung dùng thô ngữ phương Nam và vì họ điễn những 
truyện vui, lạ của địa phương. Kịch bản của nã..g talung 
có thê là trích đoạn từ Rama Kiên hay một truyện nồi 
tiếng nào đó. Họ có tới vài trăm truyện đề diễn, Những 
nai nẵng nỗi tiếng thường viết truyện riêng đề diễn, 
cùng những tiều (huyết nồi tiếng sau chiến tranh. truyện 
hiện đại... 

Các con rối nẵng tulung nhỏ, trong và mở. Chúng 
được làm bằng da bò non đề có được da mềm mỗng và 
đẹp. Bình thường khi biều diễn, con rối chỉ cử động 
được một- cánh lay. Tay cố định bao giờ cũng cầm 
kris (dao găm), hoặc cäm mội loại vũ khí khác. Đôi khi 
quai hà¡n của con rối cũng cử dộng được. Trong số các 
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vai diễn thì vai hề là đáng chủ ý nhấi. Con rối này cũng 
được cấu tạo đặc biệt; có hai tay và hàm đưởi cử động. 
Anh rối hề này. có thề biết bay và là học trô của ần sĩ, 
anh biết các phương thuật riêng. Anh kề nói thô ngữ 
phương Nam, trong khi các vai khác như các nhân vật 
anh hùng, hoàng tử nói tiếng miền Trung. Nhân vật hề 
luôn pha trò mua vui đôi khi nói những câu tục tĩu 
nhưng khán giả vẫn chấp nhận và ủng hộ nồng nhiệt. 


Ở miền Trung Thái Lan rất thịnh hành loại rối búp 
bê, Các đoàn rối này bạo gồm hai chục hay trên hai 
chục người điều khiền các con rối, ngoài ra còn có các 
ca sĩ. và nhạc công. Đó là các đoàn bán chuyên nghiệp- 
chuyên biều diễn ở các hội chợ, hội chùa và trong các 
địp lễ nghỉ khác đề giải trí. Những con rối búp bê được 
vẽ hoặc mặc quần áo giống như trang phục của các điễn 
viên lakhon Nay hoặc khồn Kịch bản chủ yếu của loại 
hình sản khấu này là Ramua Kiên. Gác bộ rối búp bê 
này rất hiếm. Ngày nay chỉ còn một đoàn đân gian duy 
nhất biều điễn ở Thái Lan. Đoàn này thường biểu diễn 
ở Đăng Cốc và các thành phố lân cận. 


Ngoài các loại hình sân khấu chủ yếu ở trên, người 
ta còn thấy loại hình sân khấu đơn giản nhưng cũng 
khá phô biến ở Thái Lan là xề pha. Xề pha đã có Lử 
rất lâu và nhiêu nhà nghiên cứu cho rằng nó bÃI nguồn 
từ Ấn Độ. Xề pha có nghĩa là hát đổi giọng, kề truyện 
bằng thơ có nhạc đệm và có nhịp điệu riêng. Loại hình 
sân khấu này rất gần gũi với các buồi liên hoan nhỏ 
trong phạm vi gia đỉnh và rất thịnh hành lừ khi bắt đầu 
triều đại Aduthada. Truyện thơ cbủ yếu của xề pha là 
Khủn Chang Khún Khên và các truyện thơ khắc lấy - 
trong văn học dân gian hoặc các sự việc thực Ở địa 
phương mà diễn viên biết được, Biều diễn xề pha không 
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đòi hồi sân khấu. Thường là sau các nghỉ lễ trong gia 
đỉnh như lễ cắt tóc, lễ cưới, lễ đặt tên, v.v.. Người Thái 
mời các đoàn xề pha tới biều diễn bắt đầu từ chập tối 
có khi kéo dài đến gần sáng. 


II — ÂM NHẠC VÀ MÚA 


Nhạc đối với sân khấu Thái là một phần không thề 
thiểu được, Mỗi loại hình sân khấu, mỗi điệu múa, động 
tác của điễn viên có các nhạc điệu riêng của mìỉnh, có 
nhạc đệm khi nhân vật đi, cười, khóc, giận hờn, vui 
vẻ... và mỗi loại hình sân khẩu cũng có những dàn nhạc 
riêng, có các loại nhạc cụ riêng đề phù hợp với tính 
chất và yêu cầu. 

Trong sân khấu Thái Lan, bao giờ cũng có một đội. 
đồng ca riêng, đàn nhạc riêng, bởi vì như đã nói ở trên, 
các diễn viên của một số loại hình sân khấu như khồn 
rabăm, lakhon, v.v... không bao giờ tự hát mà chỉ múa 
và làm động lác minh họa cho cốt truyện hoặc cho bài 
hát, bản nhạc do ban đồng ca hát hoạc dàn nhạc đệm. 

Nhiều học giả cho rằng sự xuất hiện của đàn nhạc 
Thái có liên quan nhiều đến tục săn bắn. Chính người 
Thái cũng cho rằng âm nhạc sinh ra do người đi săn. 
Tất nhiên, có nhiều giai điệu bản nhạc hình thánh từ 
những âm thanh trong thiên nhiên, trong lao động sản 
xuất và được truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác, song 
không thề phú nhận được những bẩn nhạc khá hoàn 
chỉnh được sáng tác ngẫu hứng ngay trên sân lhấu của 
các diễn viên, nhất là của các đoàn dân gian. 


Nhạc cụ Thái có thề chia thành hai nhóm chính, một 
nhóm nhạc khí thồi bằng tre và một loại nhạc cụ gð 
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Thường thường trong một dân nhạc gồm có mấy loại 
nhạc cụ sau: 

1 - Mộc cầm (altô) 

2—-Cái phong la giọng basso 

3~Cái chiêng nhỏ 

4— Cái chiêng lớn 

3~ Kên to 

0°—Kêèn oboe 

7—Trống vỗ 

8§—Mộit bộ trống gồm ba chiếc 


Ngoài những nhạc cụ kề trên, trong đản nhạc có thê 
còn có thêm một số nhạc cụ khác nữa như chiếc sáo. Nếu 
âm nhạc không thê thiếu được đối với sân khấu Thái thì 
múa là phần chủ yếu của hầu hết các loại hình sân khấu 
ở đây. 

Đối với người Thái, nói đến sân khấn tức là nói đến 
mủa và người ta xem kịch chủ yếu là đề xem múa, xem 
nghệ thưật hiều diễn của các vũ công, chứ thực ra nộ 
đung cáẽ vở kịch cồ diễn đã quá quen thuộc đối với họ 
rồi. Múa của người Thái vô cùng phong phú và đa đạng, 
có lẽ đó cũng là một đặc trưng điền hỉnh của nghệ thuật 
đân tộc Thái chăng ? Ta có thê thấy trên sân khấu những 
điệu múa dân gian như sau: lãm vông, lắm lắt, mứa 
dâng hoa, múa chọi trâu, Manôra, v.v... Đó lì những điệu 
múa được hình thành Irong quá trình lao động sản xuất, 
những sinh hoạt văn hóa dân gian và còn là kết quả giao 
lưu văn hóa giữa các đân tộc của Thái Lan và các dân 
tộc khác ở Đòng Nam Á Tuy nhiên, trongtác nghỉ lễ 
hội hè, hội múa của dân tộc, người ta chỉ biều diễn một 
số điệu múa nhất định như Manôra, múa dâng hoa và 
các điện múa minh họa trong khồn. lakhon, rabăm... 
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Mỗi điệu múa trong các loại hình sản khẩu mang phong 
cách riêng của mình. Múa khồn nói chung khỏe, hùng 
dũng, mạnh rnẽ, Điệu múa này sử dụng những bước 
nhảy, quay, lộn, động tác dứt khoát, dùng sức mạnh của 
các bắp cơ và đòi hỏi sự đũng cảm của các điễn viên, 
vi vậy trong sân khấu khôn không có các vũ nữ. 


Múa lakhon uyên chuyền, nhẹ nhàng, duyên đáng phù 
lợp với nữ, Trong kịch Thái, điệu múa Manôra đặc biệt 
được nhân đân ưa thích. Manôra kề về lịch sử hình thành 
nền sân khấu Thái, về người thầy dạy múa trong huyền 
thoại của người Thái, được thần Indra truyền cho mọi 
phép thuật về múa và ông ta đã truyền lại nền nghệ 
thuật này cho đàn tộc Thái. Trong loại kịch này mỗi 
điển viên là một vũ công, họ luyện lập từ nhỏ rất công 
phu. Họ rất kinh trọng và biết ơn vô hạn đối với người 
thầy dạy múa huyền thoại này. Trang phục của Manôra 
rất đẹp, rất lộng lẫy, mang tính chất dân tộc. Người xem 
không những bị cnốn hút vì các điệu múa điêu luyện, 
chính xác, đẹp mắt mà còn thích thú chiêm ngưỡng bộ 
quần áo tuyệt mỹ nảy. Sau khi xem biều diễn sân khấu, 
người la có thể quên nội dung câu chuyện, nhưng những 
điệu múa đẹp mắt còn được nhắc mãi. 


Thật để hiều, múa gắn liền với sân khấu Thái bởi lẽ 
trong cuộc sống lao động hiện thực múa cũng đóng một 
vai trò quan trọng. Người ta không chỉ múa trên sân 
khấu, múa trong cung đỉnh, múa trong các nghỉ lễ tôn 
giáo, mà người nông dân Thái múa ngay trên đồng ruộng, 
trong làng quê, múa đề thề hiện niềm vui, ước vọng của 
mình và múa dễ cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa 
màng tươi tốt. Múa là ngôn ngữ giao tiếp giữa người với 
người và giữa người với thế giới siêu nhiên. Từ xa xưa 
người nông dân Thái đã sáng lạo ra những điệu múa 
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màng nhiều phong cách khác nhau. Những điệu múa luy 
đơn sơ về nghệ thuật mà ý nghĩa biết bao, nó mô phông 
những động tác lao động, những nhịp chày giã gạo canh 
khuva. Chính nhờ những điệu múa như thế, cái đẹp trong 
lao động sẵn xuất, cái đẹp của con người đã được chất 
.phíu gìn giữ. Đó là múa «Lên Pleng» trong ngày gặt 
hái, múa cầu mưa trong lễ €Bamrung» Hay điệu múa, 
« Tưới nước thiêng » trần tục mà thiêng liêng. Nhừng 
điệu múa dân gian được hoàn khiện và nâng cao trình 
độ nghệ thuật và cuối cùng được đưa ra biêu điển trên 
sân khấu hay trong cung đỉnh như điệu mứa «Xanôra » 
múa « [to sen », múa «Chim vàng ». v.V... 


Ngày nay sân khẩu Thái vẫn tiếp tục tồn lại và phát 
triền. Tuy vậy, nhiều loại hình sân khấu cồ đã bị mất di 
và được thay thế bởi các loại hình mới, Nội dung biều 
diễn cũng có nhiều biến đôi như trong lakhon chẳng hạn. 
họ không chỉ điễn Manôra và jataka như trước kia, mà 
còn đưa lên sân khấu nhiều tích truyện dân gian và hiện 
đại mởi của Thái. 

Trong kịch khồn eũng có nhiều chuyền biến, trước kia 
chỉ có nam múa khôn và luôn luôn mang mặt nạ, sau đó 
vũ kịch lakhon đã kết hợp với khôn tạo nên phong cách 
biều diễn mới. Các mặt nạ đã bị vứt bỏ, trừ một số vai 
khỉ, quỷ và các vai động vật khác. Các vũ công nam và 
nữ đã đóng chung các vai và múa cùng nhau. Vậy là 
khồn ngày nay chính la khôn rầm rộ, hùng đũng lrước 
kia kết hợp với lakhon Nok uyên chuyền dịu đàng. 

Ngày nay cả khôn, nẵng dày đều được biều diễn ở 
cùng dình trong các ngày lễ cưới, lang ma, sinh nhật và 
cả các ngày lễ quan trọng khác, Trong đó, cả hai đoàn 
gân khấu dân gian và cúng định đều được sử dụng. Tuy 
vậy, cho đến nay nẵng đày đang biến mất một cách thực 
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sự, còn khôn chỉ được biều điển ở nhà hát Nhân 
dân Thái, 

Năm 1932 nền quân chủ lập hiến đã được ban hành 
và hệ thống cung đình đã bị ngừng chỉ, vỉ vậy nghệ thuật 
cung đỉnh nồi tiếng của Thái đã đi xuống đốc. Tuy nhiên, 
HỘ Mỹ thuật của chính phủ mới nhận trách nhiệm 
nghiên cứu khồn và lakhon-Nay. Sau đó Nhà hát Nhân 
đân Thái được thành lập. Họthrờng xuyên diễn khồn 


và lakhon Nay, thỉnh thoảng diễn lakhon Chatri và lạ- 
khon Nok 
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MỤC LỤC 


1 — Đải nước và lịch sử 

NGUYÊN KHÁNH VÂN 
2_— Cuộc sống và phong lục 

VŨ QUANG THIỆN 
3 — Tôn giáo tín ngưỡng 

NGÔ VĂN BOAXNH 

QUẾ LAI 
4— Ngôn ngữ, chữ viết và văn học 

QUẾ LAI 
5 — Nghệ thuật 

NGÔ VĂN DOANH 
6 — Sân khấu 

PHẠM THỊ VINH 
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